	Ngày soạn:……………….
	Ngày dạy:…………………



	Tiết theo KHDH: 1 + 2
	


Chương I: SỐ TỰ NHIÊN
§ 1: TẬP HỢP
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS đạt các yêu cầu sau:
- Hiểu khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp.

- Biết cách kí hiệu và viết một tập hợp, biết sử dụng kí hiệu .
- Biết cách viết một tập hợp theo 2 cách: Liệt kê các phần tử của một tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày được lời giải cá nhân, sản phẩm của nhóm.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thực hiện được các thao tác phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hiểu được khái niệm về tập hợp, biết kí hiệu tập hợp, viết tập hợp, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy. 
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ……………….
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 10 phút)
- GV phát cho mỗi nhóm các con tem, yêu cầu các nhóm phân loại thành các bộ tem theo chủ đề và dán vào bảng phụ (các con tem cùng một chủ đề dán vào một ô).
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm về tập hợp.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Phân loại các con tem theo chủ đề.
c) Sản phẩm: Kết quả các nhóm sắp xếp được con tem theo chủ đề.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu các nhóm phân loại thành các bộ tem theo chủ đề.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm, phân chia và dán các con tem vào bảng phụ theo chủ đề.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án (chiếu ppt)
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Mỗi bộ tem sưu tập là một tập hợp các con tem theo cùng một chủ đề. Các con tem trong cùng một chủ đề có chung đặc điểm nào đó không?
	- Chủ đề 1: Hình ảnh Bác Hồ

- Chủ đề 2: Các loài hoa







-Chủ đề 3: Danh lam thắng cảnh




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 20 phút)
Hoạt động 2.1: Một số ví dụ về tập hợp (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:  HS sử dụng được thuật ngữ “tập hợp”, lấy được các ví dụ về tập hợp.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu lấy các ví dụ về tập hợp.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu: Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống.
- GV nêu một số ví dụ về tập hợp trong toán học và trong đời sống.
- GV yêu cầu HS lấy các ví dụ về tập hợp.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý lắng nghe.
- HS nêu ví dụ và ghi vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: HS lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chính xác nội dung.
	1. Một số ví dụ về tập hợp
- Tập hợp các con tem hình hoa;
- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10;
- Tập hợp các loại bút của bạn An.



Hoạt động 2.2: Kí hiệu và cách viết tập hợp (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:  Hs học được cách kí hiệu và viết một tập hợp.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc mục 2 SGK tr 5 để biết cách kí hiệu và viết một tập hợp.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Kí hiệu của một tập hợp.
- Lời giải ví dụ 1, LT1 SGK trang 6, BT1.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc khung kiến thức trọng tâm.
- GV nhấn mạnh phần chú ý: cách viết tập hợp, cách viết các phần tử trong một tập hợp.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
	2. Kí hiệu và cách viết tập hợp
- Người ta thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp.

- VD: Tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Ta viết: .

Các số được gọi là các phần tử của tập hợp A.
- Chú ý: SGK/Tr5.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS lần lượt làm Ví dụ 1, LT1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS lên bảng trình bày LT1.
- HS quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét và chính xác kết quả.
	- Ví dụ 1: 
Tập hợp M gồm các phần tử là: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ.
- LT 1:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (ý a, b) / SGK-tr7 theo nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: Theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: HS nộp vở.
* Kết luận, nhận định 3: GV chiếu một số bài (dùng máy chiếu đa vật thể), nhận xét, chính xác kết quả, rút kinh nghiệm.
	- Bài tập 1 (SGK/Tr7)

a) hình chữ nhật; hình vuông; hình bình hành; hình tam giác; hình thang}

b) 


3. Hoạt động củng cố và vận dụng thực tiễn (khoảng 13 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách viết tập hợp, nêu các phần tử của tập hợp. 
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 1, 2, 3 trong PBT.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Sóc nâu tìm hạt dẻ”. HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để giúp Sóc nâu nhặt hạt dẻ mang về tổ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS trả lời miệng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả, chốt kiến thức bài học.
	Câu hỏi 1: Khi làm bài tập viết tập hợp có duy nhất một phần tử, bạn An đã viết được 4 tập hợp dưới đây. Cách viết nào của An là sai?
A. a = {a}
B. A = {a}
C. A = {A}
D. A = {0}
Câu hỏi 2: Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 là:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu hỏi 3: Tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “CHĂM CHỈ” là:
A. A = {C; H; A; M; C; H; I}
B. A = {I; H; C; M; A}
C. A = {I; H; C; M; A; H; C}
D. A = {C; H; A; M; H; I}
Câu hỏi vận dụng: Bài 3 (PBT)
Đáp án D



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học. Ghi nhớ: Kí hiệu và cách viết một tập hợp.
- Hoàn thành bài tập 1 SGK trang 7.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
*********************
Ngày dạy : ………………
Tiết 2
1. Hoạt động khởi động (5 phút)
- GV kiểm tra bài cũ thông qua 2 câu hỏi trắc nghiệm (sử dụng máy chiếu hoặc bảngphụ).
a) Mục tiêu	: 
- Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức và ý thức chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian quy định.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 HS trả lời tại chỗ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Trong câu TN 2,

khẳng định A và B là biểu diễn mối quan hệ của phần tử với tập hợp bằng lời văn, để ngắn gọn hơn ta sẽ sử dụng các kí hiệu .
	

Câu 1: Cho  là tập hợp các chữ cái trong từ “TOAN HOC”. Cách viết tập hợp  đúng là: 

A. ;

B. ;

C. ;

D. .

Câu 2: Cho tập hợp  . Chọn khẳng định sai?
A. Số 2 là một phần tử của tập hợp B;
B. Số 4 không là phần tử của tập hợp B;
C. Tập hợp B có 4 phần tử;
D. Số 6 là một phần tử của tập hợp B.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 25 phút)
2.1. Phần tử thuộc tập hợp (khoảng 7 phút)
a) Mục tiêu:

- HS ghi nhớ cách dùng kí hiệu .
b) Nội dung:
- HS thực hiện VD2 và LT2.
c) Sản phẩm: Lời giải VD2 và LT2 của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV giới thiệu kí hiệu (mục bóng nói).
- Thực hiện VD2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
	3. Phần tử của tập hợp

- Kí hiệu:  (đọc là 2 thuộc B)

           (đọc là 4 không thuộc B)
- VD2: Phát biểu đúng là 1 và 4.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS thực hiện LT2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thảo luận theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV gọi đại diện 3 nhóm trả lời.
- HS lắng nghe, nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét và chính xác kết quả.
	- LT2:

a) Tháng 2 ;

b) Tháng 4 ;

c) Tháng 12.


2.2: Cách cho một tập hợp (18 phút)
a) Mục tiêu: Biết cách viết một tập hợp theo 2 cách: liệt kê các phần tử của một tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
b) Nội dung: HS thực hiện HĐ2, VD3, VD4, LT3, LT4.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hai cách viết một tập hợp: Liệt kê các phần tử, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của một tập hợp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV hỏi: “Tập hợp A có những phần tử nào? Hãy viết tập hợp A”
- GV hỏi tiếp: “Các phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào?”
- GV yêu cầu HS thực hiện VD3, VD4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
-  HS lên bảng thực hiện VD3, VD4.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu một vài HS đứng tại chỗ trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác câu trả lời mục a, GV chốt: “Tập hợp A được cho theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp”.
- GV nhận xét, chính xác câu trả lời mục b, GV chốt: “Tập hợp A được cho theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp”.
- GV nhận xét, chốt kết quả VD3, VD4.
	4. Cách cho một tập hợp
- HĐ2:

a) .


b)  là số tự nhiên chẵn, }
* Có hai cách cho một tập hợp:
· Liệt kê các phần tử của tập hợp;
· Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

- VD3: Đ; Ô; N; G}
- VD4: 

a) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: GV yêu cầu HS thực hiện LT3, LT4 theo nhóm.
* HS thực hiện: Thực hiện LT3, LT4 vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1: Đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 2: GV nhận xét, chốt kết quả.
	- LT3: 


- LT4:




3. Hoạt động luyện tập và củng cố (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS rèn luyện được cách viết tập hợp, cách sử dụng kí hiệu .
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài 2, bài 3a, bài 4a, SGK/tr 8.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh nhất?”. 
- Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra nội dung của một bức ảnh đang được che kín bởi các miếng ghép. 
- Người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi để mở các miếng ghép và thu được từ khóa gợi ý gắn liền với nội dung của bức ảnh. 
- Người chơi có thể trả lời nội dung của bức ảnh bất cứ lúc nào có thể trong suốt cuộc chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS trả lời miệng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả, chốt kiến thức bài học.
	Câu hỏi 1: 

Cho tập hợp , khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 

B.  

C. 

D. 
Câu hỏi 2: Cho tập hợp



 là số tự nhiên lẻ, . Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

A. 

B. 

C. 

D. 


Câu hỏi 3: Cho tập hợp. Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?


A.  là số tự nhiên chẵn


B.  là số tự nhiên khác 0, 

C.  là số tự nhiên, x chia cho 4 dư 2} 


D.  là số tự nhiên chia cho 4 dư 2, }


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà: 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: kí hiệu và cách viết một tập hợp.
- Hoàn thành các bài tập 2, 3, 4 SGK trang 8 và bài tập 4 (PBT).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
-------------------------------------------------
	Ngày soạn:…………………….
	Ngày dạy:…………………



	Tiết theo KHDH: 3 +4 + 5
	


§ 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:

- Nhận biết và kí hiệu được tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác .
- Biết cách đọc và viết số tự nhiên.
- Biết cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
- Xác định được cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
- Biết cách đọc và viết số La Mã.
- So sánh được các số tự nhiên.
- Vận dụng được các kiến thức đã học về số tự nhiên vào giải bài tập và một số tình huống thực tiễn (như hiểu được số liệu về diện tích, dân số, so sánh giá tiền,…)
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nêu được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, phát biểu được cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số,…
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về tập hợp số tự nhiên, cách đọc và viết số tự nhiên, cấu tạo thập phân của số tự nhiên,...; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: …………………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 7 phút)
Trình bày phần sưu tầm số liệu về dân số, diện tích một số tỉnh thành của nước ta (HS sưu tầm trước ở nhà theo nhóm)
a) Mục tiêu	:
- HS bước đầu nhận biết được các thành phần của  tập hợp số tự nhiên , so sánh các số tự nhiên.
c) Sản phẩm:Kết quả của HS được viết vào vở (ví dụ về các số tự nhiên)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (lớp chia thành 2 nhóm: Nhóm “Dân số” và nhóm “Diện tích”):
-Trình bày phần sưu tầm về dân số và diện tích của một số tỉnh thành của nước ta.
- Từ bảng số liệu của nhóm, cho biết:
+ Tỉnh, thành phố nào có dân số lớn nhất?
+ Tỉnh, thành phố nào có diện tích nhỏ nhất?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Trình bày phần số liệu đã chuẩn bị theo nhóm
- Thảo luận nhóm viết các câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện 2 nhóm lên trình  bày phần số liệu và phần trả lời câu hỏi.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Các con số mà các bạn vừa nêu chính là các số tự nhiên. Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về “Tập hợp các số tự nhiên”.
	Nhóm Dân số:
	Tỉnh, thành phố
	Dân số (đơn vị: người)

	Hà Nội
	

	Nam Định
	

	…
	


 Nhóm Diện tích:
	Tỉnh, thành phố
	Dân số (đơn vị: km2)

	Hà Nội
	

	Phú Thọ
	

	…
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tập hợp các số tự nhiên (khoảng15 phút)


2.1.1. Tập hợp  và tập hợp 
a) Mục tiêu: 

- Hs biết được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, kí hiệu được tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác .
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1 – SGK trang 9, nêu được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác , cách kí hiệu tập hai tập hợp này.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 9).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu học sinh đọc kiến thức trọng tâm phần 1 trong SGK.
- Thực hiện ví dụ 1 và luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe GV hướng dẫn
- HS làm ví dụ 1 và luyện tập 1 ra vở
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 

- GV giới thiệu khái niệm và cách kí hiệu tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác , yêu cầu vài HS đọc lại.
	I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


1. Tập hợpvà tập hợp 
a) Ví dụ
- Ví dụ 1: (SGK)

Đáp án B.
- Luyện tập 1: Phát biểu đúng: 


Nếu  thì 
b) Khái niệm và kí hiệu

Các số là các số tự nhiên.


Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là , tức là .



Tập hợp các số tự nhiên khác được kí hiệu là tức là .




2.1.2. Cách đọc và viết số tự nhiên
a) Mục tiêu: 
- Hs biết được cách đọc và viết số tự nhiên 
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu:
+ Làm Hoạt động 1 (SGK trang 9) và ví dụ 2 (SGK trang 10).
- Làm Luyện tập 2, Luyện tập 3 SGK trang 10.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Các hoạt động 1, ví dụ 2, luyện tập 3,4 gộp thành trò chơi “vượt chướng ngại vật” 
- Hoạt động theo cặp làm Hoạt động 1 (SGK trang 9) và ví dụ 2 (SGK trang 10).
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, Luyện tập 3 SGK trang 10.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Lời giải Hoạt động 1.
- Kết quả luyện tập 2, luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Nêu chú ý về cách viết số tự nhiên có từ bốn chữ số trở lên: Người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.
	2. Cách đọc và viết số tự nhiên
Luyện tập 2:
Đọc số: Bảy mươi mốt triệu hai trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy.
Luyện tập 3:

Viết số: .




Hoạt động 2.2: Biểu diễn số tự nhiên (khoảng20 phút)
2.2.1. Biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
a) Mục tiêu: 
- Hs biểu diễn được các số tự nhiên trên tia số
b) Nội dung:
- HS được yêu cầuđọc kiến thức trọng tâm SGK trang 10 từ đó biết cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
Tia số có biểu diễn tập hợp số tự nhiên
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK trang 10.
- HS biểu diễn các số tự nhiên trên tia số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày kêt quả thực hiện
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, chuẩn hóa cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
	II. Biểu diễn số tự nhiên
1. Biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.
[image: ]


2.2.2. Cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
a) Mục tiêu:
- HS xác định được chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,…của mỗi số tự nhiên.
- HS viết được một số tự nhiên theo hệ thập phân
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 10 từ đóviết được một số tự nhiên theo hệ thập phân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ2 SGK trang 10
- Làm bài Ví dụ 3, Luyện tập 4 SGK trang 11.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu vài HS trình bày kết quả thực hiện HĐ2 lên bảng
- GV yêu cầu một số HS dưới lớp nhận xét.
- GV yêu cầu HS làm ví dụ 3, luyện tập 4 vào vở, sau đó hai bạn ngồi cạnh kiểm tra chéo bài của nhau.
- GV gọi một vài HS đứng tại chỗ nhận xét bài của bạn bên cạnh.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của các hoạt động trên, từ đó rút ra cách viết một số tự nhiên theo hệ thập phân.
	2. Cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
* HĐ2 SGK trang 10
a) 
	Số
	Chữ số hàng trăm
	Chữ số hàng chục
	Chữ số hàng đơn vị

	

	

	

	


	

	

	

	



b) Viết thành tổng theo mẫu:




*Ví dụ 3 (SGK trang 11)
*Luyện tập 4 (SGK trang 11)







 Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân: 

+ 

Với  là số tự nhiên có 3 chữ số.
+ Làm tương tự với số tự nhiên có số các chữ số khác.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các phần kiến thức trọng tâm (khung xanh) và các chú ý đã  học.
***********************
Ngày dạy:………………….
Tiết 2
2.2.3. Số La Mã (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS đọc và viết được các số La Mã.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ3, đọc bảng thông tin cách ghi số La Mã (SGK trang 11), từ đó biết cách đọc và viết số La Mã.
- HS được thực hành đọc và viết số La Mã thông qua trò chơi “Ai nhanh hơn”
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 11
- Đọc bảng Cách ghi số La Mã (SGK trang 11)
- Thực hiện trò chơi “Ai nhanh hơn”
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu vài HS đứng tại chỗ đọc các số ghi trên mặt đồng hồ, đồng hồ chỉ mấy giờ.
- GV yêu cầu một số HS dưới lớp nhận xét.
- GV chiếu hình ảnh số La Mã (bảng theo thứ tự lần lượt và bảng ngẫu nhiên), yêu cầu một vài HS dưới lớp đứng tại chỗ đọc.
- Tổ chức thực hiện trò chơi “Ai nhanh hơn”:
Luật chơi: 
+ Lớp chia thành 4 đội, mỗi đội cử 2 người chơi

+ Mỗi đội chơi bốc thăm nhận được một phiếu có ghi sẵn các 20 số tự nhiên ( 30) sắp xếp ngẫu nhiên.
+ Trong vòng 1 phút người chơi ghi lại số tự nhiên và viết bằng số La Mã của số đó lên bảng.
+ Đội ghi được nhiều số La Mã đúng hơn là đội giành thắng cuộc.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của các hoạt động trên, từ đó rút ra cách ghi số La Mã
	3. Số La Mã.
* Cách ghi số La Mã:

- Các chữ: 

tương ứng: 


- Viết : tương ứng ;


: …   ……... ;


: ………...;


: ………....
- Giá trị số La Mã là tổng các thành phần của nó
Ví dụ




* Sản phẩm dự kiến trò chơi “Ai nhanh hơn”
	Số tự nhiên
	

	

	

	…

	Số La Mã
	

	

	

	….





Hoạt động 2.3: So sánh các số tự nhiên(khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh so sánh được các số tự nhiên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm hoạt động 4 từ đó rút ra cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.
- Vận dụng làm bài Ví dụ 5, Luyện tập 6(SGK trang 12).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách so sánh hai số tự nhiên
- Lời giải hoạt động 4 và luyện tập 6 (SGK trang 12)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 12
- Dự đoán và phát biểu cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.
- Thực hiện ví dụ 5 SGK trang 12 rút ra nhận xét
- Làm bài Luyện tập 6 SGK trang 12.
- Thực hiện trò chơi “Tìm đồng đội”
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 6
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Tổ chức thực hiện trò chơi: “Tìm đồng đội”
Luật chơi: 
+ Có 10 HS tham gia chơi, chia thành 5 cặp.
+Mỗi HS nhận được một phiếu có ghi một số tự nhiên rồi dán trước ngực.
+ Hai học sinh trong một cặp sẽ so sánh số nhận được với nhau. Ai có số lớn sẽ chạy về “Đội lớn”, ai có số bé sẽ chạy về phía “Đội nhỏ” (Mỗi đội được quy định vị trí khác nhau)
+ Đội nào nhận được số lượng đúng, đủ 5 thành viên nhanh hơn đội đó thắng cuộc.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.Nhận xét và khen thưởng các đội chơi.
	III. So sánh các số tự nhiên
*Hoạt động 4: (SGK trang 12)

a) 

b) 
*Tổng quát: 
- Trong hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau: Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn.
- So sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng (tính từ trái sang phải) đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Chữ số nào lớn hơn thì số tự nhiên chứa chữ số đó lớn hơn.
*Lưu ý:



- Nếu nhỏ hơnta viết  hay 





- Nếu và thì 
*Luyện tập 6:


a) Số  có  chữ số; 


số có  chữ số. 

Vậy 


b) Do hai số và 

có cùng số chữ số, so sánh từ trái sang phải ta thấy:. Vậy


*Sản phẩm dự kiến trò chơi “Tìm đồng đội”
	Đội lớn
	Đội nhỏ

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	






 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 5 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các phần kiến thức trọng tâm (khung xanh) và các chú ý.
- Làm bài tập từ 1 đến 5 (SGK trang 13).
*********************



[bookmark: _GoBack]Ngày dạy : ……………
Tiết 3
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng35 phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được cách ký hiệu tập hợp số tự nhiên, cách đọc và viết số tự nhiên; cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã; so sánh được hai số tự nhiên; giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 7 SGK trang 30.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 8 SGK trang 12, 13.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:

- Viết tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác.
- Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã
- Nêu cách so sánh hai số tự nhiên
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu một HS lên bảng viết tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các số tự nhiên khác 0, 1 HS viết cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân.
- GV yêu cầu một số HS khác nhắc lại một số ví dụ về viết số La Mã, cách so sánh hai số tự nhiên.
- Cả lớp theo dõi và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Chốt  lại các kiến thức cần nhớ của bài.
	I. Kiến thức cần nhớ
- Tập hợp các số tự nhiên :



- Tập hợp các số tự nhiên khác:


- Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân


- Viết số La Mã; So sánh hai số tự nhiên (HS trình bày miệng).


	

* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
GV giao nhiệm vụ: Làm bài tập 1, 2, 4 (SGK trang 12)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2:
+ Số tự nhiên lớn nhất khi các chữ số hàng cao (từ trái sang) lớn nhất.
+ Số tự nhiên nhỏ nhất khi các chữ số hàng cao nhỏ nhất.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày lần lượt các bài, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động và đánh giá hoạt động nhóm.
	


II. Bài tập
Dạng 1 : Đọc và viết số tự nhiên; Viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã.
Bài 1 (SGK trang 12):
	Tổng
	Số

	

	


	

	


	

	



Bài 2 (SGK trang 13)

a) Viết số: 
Đọc số: Chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư.

b) Viết số: 
Đọc số: Một triệu không trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu.

c) Viết số: 
Đọc số: Chín mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi hai.

d) Viết số: 
Đọc số: Mười triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi bảy.
Bài 4 (SGK trang 13):
a)
	Số La Mã
	Đọc

	

	Bốn

	

	Tám

	

	Mười một

	

	Hai mươi ba

	

	Hai mươi bốn

	

	Hai mươi bảy


b)
	Số tự nhiên
	Số La Mã

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	





	
* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 13.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS lưu ý khi so sánh hai số tự nhiên có cùng số chữ số: So sánh các cặp chữ số lần lượt từ trái sang phải.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	
Dạng 2: So sánh số tự nhiên
Bài 5 (SGK trang 13)
a) Các số theo thứ tự tăng dần:


b) Các số theo thứ tự giảm dần:




	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 6, 7 SGK trang 13.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV yêu cầu một HS nhắc lại về cách viết tập hợp. Lưu ý HS có thể chỉ viết kết quả theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tập hợp số tự nhiên. Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 6 (SGK trang 13)

a) 

b) 



c)


Bài 7 (SGK trang 13)

a) 

Vậy .

b) 


Vậy;.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
Gộp bài tập 8 và giải đố vui thành trò chơi “giải cứu đại dương”
- Làm bài tập 8 SGK trang 13.
- Giải câu đố vui
Đố vui: Xếp diêm
Cho 9 que diêm được xếp như hình. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.


* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu  Hs đứng tại chỗ trả lời bài 8
- Hs thảo luận theo nhóm đôi tìm lời giải cho câu đố, có thể tìm ra được hai đáp án khác nhau.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 8 (SGK trang 13):

Do là số nhỏ nhất trong các giá tiền của các cửa hàng, nên cô Ngọc mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì có giá rẻ nhất.
Giải đố vui:
Đáp án 1:












4. Hoạt động 4:Vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về tập hợp số tự nhiên để tìm hiểu, giải thích một số kiến thức liên quan trong thực tế.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Đọc phần "CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT" về Số La Mã (SGK trang 14).
- Sưu tầm và ghi chép lại những hình ảnh trong thực tế cuộc sống được ghi bằng chữ số La Mã.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập 6 
- Làm bài 3 SGK trang 13.
- Làm bài tập bổ sung.
- Đọc trước bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
*Bài tập bổ sung :
Bài 1 :
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.
c) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số.
d) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
Bài 2 : Dùng 2 que diêm, xếp được số La Mã nào nhỏ hơn 30 ?
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ học tập 6: như mục Nội dung
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
--------------------------------------------
	Ngày soạn:………………….
	Ngày dạy:……………………



	Tiết theo KHDH: 6 + 7
	


§ 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS học các kiến thức về:
- Phép cộng, phép trừ và  các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

- Vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và tìm .
- Biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng vào giải toán. Biết sử dụng máy tính bỏ túi.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học, sử dụng ngôn ngữ toán: HS chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, như kí hiệu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng các tính chất của phép cộng các số tự nhiên linh hoạt trong các bài toán...

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học cho học sinh: Thông qua những bài toán tính nhanh, tìm , tính nhẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Khai thác các tình huống được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống: như tính chiều dài quãng đường, lượng nước cơ thể người trưởng thành mất và cần bổ sung trong một ngày...
3.Phẩm chất:
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, 
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ………………….
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút) 
a) Mục tiêu: HS được tái hiện kiến thức về phép cộng các số tự nhiên thông qua bài toán GV đưa ra.
b) Nội dung: HS được yêu cầu hoàn thành các câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
c) Sản phẩm: Các kiến thức đã học về phép cộng các số tự nhiên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức hoạt động cặp đôi cho HS tham gia “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” với lộ trình du lịch Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh.
Nếu quãng đường từ Hà Nội – Huế dài khoảng 658km và quãng đường từ Huế - TP.Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội – Huế  là 394km. Cho biết:
+ Quãng đường từ Huế - TP.Hồ Chí Minh là bao nhiêu km?
+ Chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.
- Hãy nêu cách tính quãng đường từ Huế đến TP.Hồ Chí Minh và quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Làm thế nào để tính chiều dài quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh?
+ Làm thế nào để tính chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh?
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV đặt vấn đề vào bài.
	+ Chiều dài quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh là:


+ Chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh là:

 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 38 phút)
HĐ 2.1. Phép cộng (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: HS được ôn lại kiến thức về tổng của hai số tự nhiên, phát biểu và viết được dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, làm được một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS được yêu cầu nhắc lại về phép cộng, tính chất của phép cộng các số tự nhiên, làm ví dụ 1 (SGK trang 15) và luyện tập 1 (SGK trang 16).
c) Sản phẩm: Học sinh nắm được các tính chất của phép cộng và vận dụng đúng 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Hãy cho biết người ta dùng kí hiệu nào để 
chỉ  phép cộng?

+ Nêu các thành phần của phép cộng , đó là số hạng và tổng
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cá nhân.
Hướng dẫn hỗ trợ: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp dưới để nhắc lại kiến thức về phép cộng các số tự nhiên.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Hãy nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên đã học ở tiểu học?
+ GV treo bảng tính chất của phép cộng yêu cầu HS hoạt động nhóm cặp trong 2 phút để hoàn thành bảng
	Tính chất
	Kí hiệu

	......
	


	Kết hợp
	


	......
	



- Thiết bị học liệu: bảng phụ, bảng nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Nêu tính chất của phép cộng các số tự nhiên thông qua phát biểu bằng lời và biểu thức đại số của mỗi tính chất
* Báo cáo, thảo luận 2:
 - HS đứng tại chỗ trình bày tính chất phép cộng các số tự nhiên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Các tính chất của phép cộng thông qua phát biểu bằng lời và biểu thức đại số mỗi tính chất
	I. Phép cộng


Số hạng     Số hạng     Tổng

	- Tính chất của phép cộng: Phép cộng các số tự nhiên có tính giao hoán, kết hợp và cộng với số .
	Tính chất
	Kí hiệu

	Giao hoán
	


	Kết hợp
	


	
Cộng với số 
	


















	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 1: Tính một cách hợp lý

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Câu a: để tính toán hợp lý ta áp dụng tính chất gì?
+ Câu b: để tính toán hợp lý ta lần lượt áp dụng các tính chất gì?
* Báo cáo, thảo luận 3:
-  Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …
	Ví dụ 1 (SGK trang 15) Tính một cách hợp lý

a) 

 (tính chất kết hợp)



b) 

 (tính chất giao hoán)

 (tính chất kết hợp)



Lưu ý: Do tính chất kết hợp nên giá trị của biểu thức  có thể được tính theo một trong hai cách sau: 

        

hoặc 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài luyện tập 1 trang 16 SGk.
- GV yêu cầu HS:
+ Nêu cách tính số tiền mà mẹ An đã chi?
+ Có thể tính hợp lý trong phép tính này không?
+ Sử dụng tính chất nào để làm bài toán?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ TH1: Sử dụng tính chất kết hợp để tính số tiền mẹ An đã chi (tính hợp lý).
+ TH2: HS tính theo thứ tự thì sẽ yêu cầu HS nêu cách làm khác.
* Báo cáo, thảo luận 4:
-  Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 4:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Luyện tập 1 (SGK trang 16) 
Số tiền mà mẹ An đã chi là:







 (đồng)



HĐ 2.2. Phép trừ (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: HS được ôn lại kiến thức về hiệu của hai số tự nhiên, làm được một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS được yêu cầu nhắc lại về phép trừ và các lửu ý về phép trừ các số tự nhiên, làm ví dụ 2 (SGK trang 16) và luyện tập 2 (SGK trang 16).
c) Sản phẩm:
+ Phép trừ


Số bị trừ     Số trừ       Hiệu
+ Lưu ý: 


 thì 


 thì  
+ Lời giải ví dụ 2 (SGK trang 16) và luyện tập 2 (SGK trang 16).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS thực hiện:

+ Khi nào thì ta có phép trừ hai số tự nhiên 

 và ?

+ Nêu các thành phần của phép trừ , đó là số bị trừ, số trừ và hiệu.
+ Nêu điều kiện để thực hiện được phép trừ.
+ Nêu cách tìm số bị trừ, số trừ trong một hiệu?
+ Trong một tổng, muốn tìm số hạng chưa biết thì ta làm như thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ: Mối liên hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu thông qua chuyển đổi phép toán từ hiệu sang tổng:
+ Số bị trừ bằng số trừ cộng với hiệu.
+ Số trừ bằng số bị trừ trừ đi hiệu.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: nắm đượcmối liên hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu thông qua chuyển đổi phép toán từ hiệu sang tổng


+  thì 


+  thì  
	II. Phép trừ


Số bị trừ     Số trừ      Hiệu

Lưu ý:


+  thì 


+  thì  









	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 2 trang 16 SGK: Tìm số tự nhiên , biết 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:

+ Làm thế nào để tìm ?

+  đóng vai trò gì trong phép tính?
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng quy tắc chuyển đổi từ phép cộng sang phép trừ trong bài toán tìm .
	Ví dụ 2 (SGK trang 15)

Từ  ta có:





Vậy 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Giáo viên yêu cầu HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm thực hiện bài luyện tập 2 trang 16 SGK
 +) Thực hiện phép tính nào đầu tiên? Vì sao?

 +) Nêu cách tìm ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:

+ Làm thế nào để tìm ?


+  đóng vai trò gì trong phép tính ?


+  đóng vai trò gì trong phép tính ?
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng quy tắc chuyển đổi từ phép cộng sang phép trừ và ngược lại trong bài toán tìm .
Trò chơi: “Đánh bay COVID19”
- Chia lớp làm 4 đội chơi.
 - Các đội chơi cần giúp bác sĩ đánh bay corona bằng cách trả lời
đúng các câu hỏi. 
- Ngay sau khi GV đọc xong câu hỏi, các đội nhanh chóng thảo luận và viết câu trả lời ra bảng con rồi đồng loạt giơ đáp án mà đội mình đã chọn. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận số điểm tương ứng ghi trên màn hình. Đội thắng cuộc là đội có tổng số điểm cao nhất. Hãy nhấn nút START để bắt đầu chơi.
	Luyện tập 2 (SGK trang 16) 



 

 





Vậy 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm được phép cộng, phép trừ và tính chất phép cộng các số tự nhiên (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) 
- Làm các bài tập 1 đến bài tập 6 SGK trang 16 ; 17 để tiết sau tiến hành luyện tập.
**************************
Ngày dạy: ……………….
Tiết 2
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được các phép tính cộng, trừ và tính chất của phép cộng các số tự nhiên để làm bài tập.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập: bài 1a, c; bài 2a, b; bài 3a, b; bài 4 trang 16, 17 SGK.
- Trò chơi: “Bay lên nào”
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập: bài 1a, c; bài 2a, b; bài 3a, b; bài 4 trang 16, 17 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS làm bài 1a, c: Tính

a) 

c) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ: Ta áp dụng các tính chất nào để thực hiện phép tính?
* Báo cáo, thảo luận 1:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn trăm.
	Bài 1 (SGK trang 16) Tính

a) 







c) 








	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS nghiên cứu cách làm mẫu của ví dụ trong bài 2
Ví dụ: 



 (tính chất kết hợp)


- GV yêu cầu HS làm bài 2a, b: Tính nhẩm

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, mỗi tổ làm một nhóm.

Hướng dẫn hỗ trợ: Đầu tiên ta thực hiện tách , sau đó ta dùng tính chất kết hợp để nhóm trên cơ sở các tổng tròn trăm, tròn nghìn.
a) Ta thực hiện tách như thế nào?

C1: Tách 

C2: Tách 
b) Tương tự ta thực hiện như thế nào?
HS có thể làm theo nhiều cách.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện 1 HS của mỗi tổ lên bảng trình bày bài.
- HS còn lại chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Thực hiện tách số thích hợp và vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn trăm, tròn nghìn.
	Bài 2 (SGK trang 16) Tính nhẩm
a) Cách 1:








Cách 2:









b) 









	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS nghiên cứu cách làm mẫu của ví dụ trong bài 3
Ví dụ: 




- GV yêu cầu HS làm bài 3a, b: Tính

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ: Ta thực hiện thêm bớt số hạng thích hợp trong phép trừ để tạo thành các số tròn trăm, tròn nghìn.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 3 (SGK trang 17) Tính nhẩm

a) 



b) 

 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS làm bài 4 trang 17 SGK.
Dựa vào bảng giờ tàu chạy:
+ Làm thế nào để tính quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương, từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng?
+ Làm thế nào để tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương, từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng?
+ Làm thế nào để tính được thời gian thực chạy của tàu? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ: Để tính thời gian thực chạy của tàu ta lấy thời gian tàu đi được trừ đi thời gian tàu nghỉ ở các ga.
* Báo cáo, thảo luận 4:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 4 (SGK trang 17)
a) Quãng đường tàu đi từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương là:

 (km)
Quãng đường tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là:

 (km)
b) Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương là:
7 giờ 15 phút – 6 giờ 00 phút = 1 giờ 15 phút
Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là:
8 giờ 25 phút – 6 giờ 00 phút = 2 giờ 25 phút
c) Tàu dừng ở ga Hải Dương là 5 phút và ga Phú Thái là 2 phút.
d) Thời gian tàu đi từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là:
8 giờ 25 phút – 6 giờ 16 phút = 2 giờ 9 phút
Tàu đều dừng 2 phút ở ga Cẩm Giàng, ga Phú Thái và ga Thượng Lý.
Tàu dừng 5 phút ở ga Hải Dương.
Vậy thời gian thực tàu chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là:
2 giờ 9 phút – (2 phút x 3) – 5 phút 
= 1 giờ 58 phút


	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:
- Hướng dẫn HS tính bằng máy tính cầm tay bài 6/SGK câu a.
+ Máy tính thường.
+ Máy tính Casio fx570VN PLUS.
- Tổ chức thi bấm máy tính nhanh câu b, c
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh bước đầu làm quen với máy tính, làm quen với các phím chức năng và công dụng của chúng.
* Báo cáo, thảo luận 5:
- HS: đứng tại chỗ trả lời 
- HS còn lại chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của các bạn
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV đánh giá về việc sử dụng MTCT của HS.
	Bài 6 (SGK trang 17) 

a) 

b) 

c) 




4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để tìm được lượng nước mà cơ thể mất đi và cần bổ sung trong 1 ngày.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm bài tập 5 trang 17 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 5 trang 17 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ 1: Yêu cầu tìm số lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành  mất đi trong một ngày và lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành cần bổ sung trong một ngày.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm ở nhà bài tập trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Thông qua bài toán, GV tích hợp liên môn “Clip về vai trò của nước đối với cơ thể” và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh về lượng nước hợp lý trong một ngày cần uống và cách uống nước như thế nào.
Giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS thực hiện cá nhân
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Học thuộc: phép cộng, phép trừ các số tự nhiên và tính chất của phép cộng số tự nhiên.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 1b, d; bài 2c, d; bài 3c, d; bài 5 trang 16, 17 SGK.
- Chuẩn bị giờ sau bài: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
**********************************************************************
	Ngày soạn:……………..
	Ngày dạy:……………………



	Tiết theo KHDH: 8 + 9 + 10.
	


Chương III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
§ 1: TAM GIÁC ĐỀU. HÌNH VUÔNG. LỤC GIÁC ĐỀU
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, HS:
- Nhận biết các hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
    + Tam giác đều với các đặc điểm: ba cạnh bằng nhau, ba góc ở các đỉnh bằng nhau
    + Hình vuông với các đặc điểm: bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh đối song song với nhau, bốn góc ở các đỉnh đều là góc vuông và hai đường chéo bằng nhau.
    + Lục giác đều với các đặc điểm: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc ở các đỉnh bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau và cắt nhau tại một điểm.
- Vẽ được tam giác đều khi biết độ dài cạnh. Vẽ được hình vuông và tính được chu vi, diện tích của hình vuông khi biết độ dài cạnh. Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều. 
2. Năng lực: Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực.
a) Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS biết chủ động, tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:  HS biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với kí hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng. Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết phân tích được tình huống trong học tập.
b) Năng lực toán học: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy, thông qua hoạt động nhận biết điểm chung và khác biệt giữa tam giác đều và tam giác nói chung; lí giải được hình nào là tam giác đều (hình vuông, lục giác đều), còn hình nào không phải là tam giác đều (hình vuông, lục giác đều).
- Năng lực mô hình hoá toán học: Khai thác các tình huống mà tam giác đều (hình vuông, lục giác đều) được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua thao tác chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, vẽ, kí hiệu về tam giác đều (hình vuông, lục giác đều).
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Thông qua các trải nghiệm, đo hay vẽ hình.
 - Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua thao tác tính chu vi hay diện tích của hình vuông.
3. Về phẩm chất:Góp phần phát triển phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào học tập và đời sống hằng ngày.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá. Nghiêm túc  nhìn  nhận  những khuyết điểm của bản thân (nếu có).
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: 
- Máy tính.
- Thước thẳng có chia đơn vị  (cm), compa, ê ke, kéo.
- Các chiếc que có độ dài bằng nhau (để xếp hình có dạng tam giác đều); các miếng phẳng hình tam giác đều (bằng giấy hay bìa mỏng) có kích thước như nhau (để gấp giấy kiểm tra các cạnh và các góc bằng nhau, hay ghép để tạo thành hình lục giác đều); …  
- Thước thẳng có chia đơn vị  (cm), compa, ê ke, kéo, giấy
2. Học liệu: 
- SGK, kế hoạch bài dạy.
- Các hình ảnh hoặc clip về những vật thể có cấu trúc dạng tam giác đều, hình vuông hay lục giác đều có trong thực tế cuộc sống để minh hoạ cho bài học. 
- Lục giác đều như Hình 8 (SGK trang 96) cho mỗi HS
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:………………..
Tiết 1 
A. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Khái quát chương III – Hình học trực quan
- Hoạt động trải nghiệm
a) Mục tiêu: 
- HS bước đầu làm quen với chương trình toán Hình ở bậc THCS; cảm thấy thú vị, hào hứng khi biết Toán (phần Hình học) có nhiều vận dụng trong cuộc sống.
- HS học được vị trí, vai trò của chương III trong chương trình Toán 6.
b) Nội dung: HS được yêu cầu chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu.
c) Sản phẩm: HS nhận dạng được một số hình và tìm được các hình ảnh trong thực tế liên quan đến hình đó, ghi kết quả vào bảng nhóm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu qua nội dung sẽ học trong chương III: Chương III là một chương mới hoàn toàn so với SGK trước đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua 7 bài học và các tiết luyện tập, ôn tập chương. Qua chương này, các em sẽ:
• Nhận dạng và mô tả được một số yếu tố cơ bản của các hình phẳng quen thuộc như hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành …
 • Vẽ được một số hình phẳng bằng các dụng cụ học tập.
 • Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi, diện tích của một hình phẳng đã học. 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình trong bài như “Nền nhà”, “Các bức tường ốp bằng gạch có hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình vuông” và giới thiệu.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm (theo bàn):
tìm một số hình ảnh trong thực tế liên quan đến các hình mà giáo viên vừa giới thiệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý quan sát và lắng nghe.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất trả lời
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác đều, hình thoi,.. là các hình phẳng quen thuộc trong thực tế. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của các hình qua từng bài. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 3 hình: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.”
	
	Nhóm
	Các hình ảnh tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	10
	





B. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tam giác đều 
2.1.1. Nhận biết tam giác đều (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS học được cách nhận biết tam giác đều; mô tả được đỉnh, cạnh, góc của tam giác đều.
- HS học được cách nhận biết sự bằng nhau của các góc, các cạnh của tam giác đều.
b) Nội dung:  Học sinh được yêu cầu quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK, xếp hình, gấp giấy để tạo thành tam giác đều (SGK trang 93)
c) Sản phẩm: 
- HS thực hiện được phần thực hành (xếp hình, gấp giấy)
- Nhận xét các yếu tố bằng nhau của tam giác đều vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV hướng dẫn HS thực hiện xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau như ở Hoạt động 1 (SGK trang 93), nhằm thấy được sự tồn tại của tam giác đều cũng như một cách để tạo ra hình có dạng tam giác đều trong thực tiễn.
– Sau đó, GV yêu cầu HS thực hiện Hoạt động 2 (SGK trang 93)





+ Gấp mảnh giấy (hay bìa mỏng) hình tam giác đều  như hướng dẫn ở Hoạt động 2a. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để so sánh hai cạnh  và ; hai góc  và 





+ Gấp mảnh giấy (hay bìa mỏng) hình tam giác đều  như hướng dẫn ở Hoạt động 2b. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để so sánh hai cạnh và ; hai góc  và 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn
- HS thực hành theo hướng dẫn
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS trong cùng một bàn quan sát, nhận xét kết quả thực hành của bạn.
- HS so sánh hai cạnh, hai góc; các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét.
 * Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của Hoạt động 1
- GV nhận xét về kết quả thực hành của HS

- GV giới thiệu với HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 4- SGK trang 93) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình.

	I. Tam giác đều
1. Nhận biết tam giác đều

* Hoạt động 1: SGK trang 93
[image: ]
* Hoạt động 2: SGK trang 93

[image: ]





Hình 3a: hai cạnh  và  bằng nhau; hai góc  và  bằng nhau





Hình 3b: hai cạnh và  bằng nhau;  hai góc  và bằng nhau

* Nhận xét: 

[image: ]

Tam giác đều  có:

-ba cạnh bằng nhau: 

- ba góc ở các đỉnh  bằng nhau 



2.1.2. Vẽ tam giác đều 
a) Mục tiêu:  
- HS học được cách vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi  biết độ dài cạnh.
- HS vận dụng được cách vẽ để vẽ tam giác đều.
b) Nội dung:  


- Học sinh được yêu cầu  đọc ví dụ 1 (SGK trang 94),  vẽ tam giác đều  có độ dài cạnh bằng  bằng thước và compa
- Vận dụng làm Luyện tập 1 (SGK trang 94)
c) Sản phẩm: HS vẽ được hình vào vở:

- Ví dụ 1: Tam giác đều  có độ dài cạnh bằng 3cm

- Luyện tập 1: Tam giác đều  có độ dài cạnh bằng 4cm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 


- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng thước kẻ và compa một tam giác đều  có độ dài cạnh bằng  theo các bước đã chỉ rõ ở Ví dụ 1 (SGK trang 94). Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thể vừa vẽ vừa gợi ý để HS bắt chước vẽ theo.
- Sau đó, có thể cho HS luyện tập vẽ bằng thước kẻ và compa một tam giác đều khi biết độ dài cạnh như phần Luyện tập 1 (SGK trang 94)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc Ví dụ 1

- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách vẽ tam giác đều 
- HS vẽ hình theo các bước GV hướng dẫn


- HS luyện tập dùng thước kẻ và compa vẽ tam giác đều  có độ dài cạnh bằng  
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV kiểm tra hình vẽ Ví dụ 1 trong vở các HS
- GV gọi 1 HS nêu các bước vẽ, 1 HS lên bảng vẽ hình phần Luyện tập 1 (SGK trang 94).  HS cả lớp quan sát, nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
 - GV đánh giá kết quả của các HS, chính xác hóa kết quả các bước vẽ và hình vẽ trên bảng
	2. Vẽ tam giác đều

* Ví dụ 1 (SGK trang 94): 

Tam giác đều  có độ dài cạnh bằng 3cm


* Luyện tập 1 (SGK trang 94): 

Tam giác đều  có độ dài cạnh
 bằng 4 cm




C. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:Giúp học sinh nhận thấy các ứng dụng của hình tam giác đều trong thực tiễn
b) Nội dung: Chỉ ra hình ảnh tam giác đều trong thực tiễn
c) Sản phẩm: Câu trả lời của hs về hình dạng tam giác đều ở các đồ vật và các công trình kiến trúc
d) Tổ chức thực hiện
	- Yêu cầu HS kể tên một số vận dụng, họa tiết, công trình kiến trúc có hình ảnh tam giác đều.
GV nhận xét và gợi ý học sinh về nhà tìm thêm các đồ vật có hình dạng tam giác đều
		



D. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về tam giác đều.
b) Nội dung: Bài tập 4 trong SGK – trang 97
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 4
d) Tổ chức thực hiện:
	GV: Giao nhiệm vụ 
Yc học sinh đọc bài tập 4 trong sgk – trang 97
HS: Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả
Với 12 que dài bằng nhau xếp được 6 tam giác đều
GV: - Cho HS nhận xét
        -Chính xác kiến thức 

	
Với 12 que diêm (hay 12 chiếc que có độ dài bằng nhau), ta có thể xếp chúng thành hình lục giác đều với các đường chéo chính cắt nhau như hình dưới, ta được 6 hình tam giác đều.
[image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Ôn lại kiến thức về tam giác đều
- Giao nhiệm vụ cho học sinh
  + Vẽ tam giác đều có độ dài cạnh bằng 5 cm
  +  Làm bài tập 3a SGK trang 97.
- Đọc nội dung phần II . Hình vuông và tìm cách vẽ hình vuông có độ dài cạnh 3 cm.
-------------------------------------
Ngày dạy:………………..
Tiết 2
A.Hoạt động 1:  Mở đầu
a) Mục tiêu:Củng cố ôn luyện các kiến  thức đã học đồng thời tạo hứng thú cho bài học mới cho học sinh
b) Nội dung:Kiểm tra nhiệm vụ về nhà của tiết trước
c) Sản phẩm: Hoàn thành các yêu cầu của tiết học trước vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV:
-Kiểm tra việc làm bài ở nhà của hs
-Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình vuông có cạnh bằng 3cm
HS thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét và nêu vấn đề vào bài
	[image: ]


B.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
II. Hình vuông
1. Nhận biết hình vuông
a) Mục tiêu:  HS nắm được một số yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông có các đặc điểm: bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh đối song song với nhau, bốn góc ở các đỉnh đều là góc vuông và hai đường chéo bằng nhau.
b) Nội dung:  Học sinh được yêu cầu đọc Hoạt động 4, từ đó rút ra nhận xét các yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông
c) Sản phẩm:  Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: nhận xét các yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV cho HS thực hiện Hoạt động 4 (SGK trang 94). GV có thể gợi ý:

+ Dựa trên ô vuông để so sánh độ dài bốn cạnh  




+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai các cạnh đối  và ; và có song song với nhau không.


+ Dựa trên ôli vở (hoặc dựa trên cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai đường chéo và có bằng nhau không.

+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem bốn góc ở các đỉnh có phải là góc vuông không.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện Hoạt động 4 theo nhóm (chia lớp thành 4 nhóm) và viết nhận xét vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trả lời Hoạt động 4, các nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của  Hoạt động 4
	II. Hình vuông
1. Nhận biết hình vuông
* Hoạt động 4: SGK trang 94
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a) Độ dài các cạnh  bằng nhau




b) Hai cạnh  và ; và  song song với nhau


c) Hai đường chéo và  bằng nhau

d) Bốn góc ở các đỉnh  là góc vuông

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Dự đoán và phát biểu nhận xét các yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông.
- GV có thể chuẩn bị một số hình tứ giác, trong đó có một số hình vuông, rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình vuông.
- Yêu cầu HS tìm các hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình vuông.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS  rút ra nhận xét từ Hoạt động 4
- HS đọc lại phần nhận xét và xem Hình 6 (SGK trang 95) để ghi nhớ kiến thức mới.
- Thực hiện các yêu cầu tiếp theo của GV
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét 
- GV gọi 2 HS tìm hình vuông trong các hình đã cho,  3 HS cho ví dụ hình vuông trong thực tiễn
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chuẩn hóa nhận xét về hình vuông.
- GV chính xác hóa các ví dụ của HS
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 6) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.

	* Nhận xét:
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Hình vuông có:

- Bốn cạnh bằng nhau:   




- Hai cạnh đối  và , và  song song với nhau

- Hai đường chéo bằng nhau: 

- Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông

(HS có thể cho ví dụ hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình vuông như: bàn cờ vua, gạch lát nền, đồng hồ, khối rubic vuông, kệ trang trí, …..)




2. Vẽ hình vuông
a) Mục tiêu:  
- HS học được cách vẽ hình vuông bằng êke khi  biết độ dài cạnh.
- HS vận dụng được cách vẽ để vẽ hình vuông.
b) Nội dung:  


- Học sinh được yêu cầu đọc ví dụ 2 (SGK trang 95),  vẽ hình vuông  có độ dài cạnh bằng  bằng êke.
- Vận dụng làm Luyện tập 2 (SGK trang 95)
c) Sản phẩm: HS vẽ được hình vào vở: 

- Ví dụ 2: Hình vuông  có độ dài cạnh bằng 7cm

- Luyện tập 2: Hình vuông có độ dài cạnh bằng 6cm  
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 


- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng êke  một hình vuông  có độ dài cạnh bằng theo các bước đã chỉ rõ ở Ví dụ 2 (SGK trang 95). Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thể vừa vẽ vừa gợi ý để HS bắt chước vẽ theo.
- Sau đó, cho HS luyện tập vẽ bằng êke một hình vuông khi biết độ dài cạnh như phần Luyện tập 2 (SGK trang 95)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc Ví dụ 2
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách vẽ hình vuông
- HS vẽ hình theo các bước GV hướng dẫn


- HS luyện tập dùng êke vẽ hình vuông  có độ dài cạnh bằng 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV kiểm tra hình vẽ Ví dụ 2 trong vở các HS
- GV gọi 1 HS nêu các bước vẽ, 1 HS lên bảng vẽ hình phần Luyện tập 2 (SGK trang 95). HS cả lớp quan sát, nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
 - GV đánh giá kết quả của các HS, chính xác hóa kết quả các bước vẽ và hình vẽ trên bảng
	2. Vẽ hình vuông
* Ví dụ 2 (SGK trang 95): 


Hình vuôngcó độ dài cạnh bằng 
[image: k45] 
* Luyện tập 2 (SGK trang 95): 


Hình vuông có độ dài cạnh bằng 
	




3. Chu vi và diện tích của hình vuông 
a) Mục tiêu:  
- HS học được công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông
- HS vận dụng được công thức vào giải bài tập
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu phát biểu lại công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông (đã học ở Tiểu học)
- HS được yêu cầu đọc công thức SGK trang 95
- Vận dụng làm Bài tập 2 (SGK trang 97)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông
- Lời giải Bài tập 2 (SGK trang 97)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS nhớ lại và phát biểu công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông (đã học ở Tiểu học)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS phát biểu lại công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông (đã học ở Tiểu học)
- HS đọc công thức (SGK trang 95)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chuẩn hóa công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông
	3. Chu vi và diện tích của hình vuông
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Cho hình vuông có độ dài cạnh bằng 
- Chu vi của hình vuông là:

             
- Diện tích của hình vuông là:

           



C. Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng
a) Mục tiêu: HS áp dụng được các kiến thức về hình vuông để giải bài tập 2 trong SGK – trang 97
b) Nội dung:  bài tập 2 trong SGK – trang 97
c) Sản phẩm : Lờigiải bài tập 2 bài tập 
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài tập 2 (SGK trang 97)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm Bài tập 2 (SGK trang 97)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
Chốt nội dung
	* Bài tập 2 (SGK trang 97)
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a) 
Chiều dài cạnh của phần vườn trồng rau là: 


Diện tích phần vườn trồng rau là:


b) 
Chu vi phần vườn trồng rau là:


Độ dài của hàng rào là:




 Hướng dẫn tự học ở nhà
· Ôn lại kiến thức về hình vuông
· Làm bài tập 8 trong SBT trang 106
· Tính chu vi và diện tích viên gạch lát nền có dạng hình vuông ở nhà em
------------------------------
Ngày dạy:………………..
Tiết 3
III. Lục giác đều
A.Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: HS gọi được tên các hình đã học đồng thời biết gọi tên hình lục giác đều
b) Nội dung: Cho HS quan sát ảnh của một số hình dạng: tam giác đều, hình vuông và lục giác đều.
c) Sản phẩm: HS gọi đúng tên từng hình
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV: Đưa ra một số hình ảnh sau và yêu cầu gọi tên các hình

[image: ][image: ]	
[image: Description: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ cùng hướng với vectơ có điểm  đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng bao nhiêu ?]
HS: gọi tên các hình .
GV : nêu vấn đề vào bài
	


1. Lục giác đều 
a) Mục tiêu:  
- HS học được cách tạo lập lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều, gấp giấy từ hình vuông
- HS học được một số yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của lục giác đều
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu đọc và thực hành Hoạt động 6 (SGK trang 96), đọc Hoạt động 7 (SGK trang 96) để rút ra nhận xét về một số yếu tố cơ bản về cạnh, góc, đường chéo của lục giác đều
-  Vận dụng làm Bài tập 3b (SGK trang 97)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở, bảng nhóm:
- Hình lục giác đều (Hình 7 - SGK trang 96)
- Nhận xét (SGK trang 96)
- HS thực hiện được phần thực hành: Hình 12h - SGK trang 97
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Trước hết, GV cho HS chuẩn bị sáu miếng bìa phẳng hình tam giác đều có cạnh bằng nhau, rồi cho HS thực hiện ghép chúng như ở Hình 7 (SGK trang 96), nhằm thấy được sự tồn tại của hình lục giác đều và một cách tạo ra hình có dạng lục giác đều trong thực tiễn.
- Tiếp tục cho HS thực hiện Hoạt động 6b để hình dung về lục giác đều trong hình học. Để hỗ trợ tư duy, GV có thể trình chiếu video về ghép sáu hình tam giác đều có cạnh bằng nhau để tạo hình lục giác đều và vẽ lục giác đều.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm (theo bàn)
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm kiểm tra chéo hình vẽ của nhau
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của Hoạt động 6
	III. Lục giác đều

* Hoạt động 6: SGK trang 96
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Chia lớp thành 4 nhóm, phát lục giác đều bằng giấy như Hình 8 (SGK trang 96) cho mỗi nhóm.
- GV cho HS thực hiện (Mỗi nhóm làm 1 hoạt động):



+ Dựa trên các tam giác đều   để so sánh độ dài các cạnh 



+ Gấp mảnh giấy (hay bìa mỏng) hình lục giác đều  theo các đường chéo chính . Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để xem chúng có cùng đi qua điểm  không.



+ Dựa trên các tam giác đều   để so sánh độ dài các đường chéo chính 



+ Dựa trên các tam giác đều   để so sánh các góc ở đỉnh 
- Rút ra nhận xét
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện phần gấp hình
- HS đọc phần nhận xét và xem Hình 8 (SGK trang 96) để ghi nhớ kiến thức mới.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của Hoạt động 7, chuẩn hóa nhận xét về lục giác đều
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 8) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.

	* Hoạt động 7: SGK trang 96



 Nhận xét:
[image: ]

Lục giác đều   có:

- Sáu cạnh bằng nhau: 

- Ba đường chéo chính cắt nhau tại 
  điểm 

  Ba đường chéo chính bằng nhau:
  

- Sáu góc ở các đỉnh  
bằng nhau







3. Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng
a) Mục tiêu: HS nhận biết được hình lục giác đều trong thực tế, cắt gấp được một hình lục giác đều từ một hình vuông 
b) Nội dung: Bài 3b(SGK trang 97)
c) Sản phẩm: Kể được tên một số vật dạng lục giác đều và cắt gấp gấp được hình lục giác đều từ hình vuông.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ
-Yêu cầu HS tìm các hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình lục giác đều.
-  Vận dụng làm Bài tập 3b (SGK trang 97
HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân
+ Tìm hình lục giác đều
+ Cắt hình vuông (Hình 12a), gấp giấy, cắt giấy theo hướng dẫn Bài tập 3b (SGK trang 97)
Báo cáo thảo luận
-  GV gọi 2 HS chỉ ra các hình lục giác đều trong thực tế 
- GV yêu cầu 5 HS nhanh nhất nộp hình để chấm điểm
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng
- GV đánh giá sản phẩm của 5 HS nhanh nhất
	* Bài tập 3b (SGK trang 97)
Học sinh cắt một mảnh giấy hình vuông và thực hiện theo các bước trong Hình 12 để có được lục giác đều.
[image: ]
[image: ]
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 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Ôn lại nội dung bài học
- Tìm thêm một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc  có hình ảnh hình lục giác đều
- Làm bài tập 1 SGK trang 96 + bài 10 SBT trang 106
- Bài tập áp dụng: Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải đặt trạm biến áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đỉnh của hình lục giác đều.
---------------------------------------------------------------------
	
Ngày soạn:…………………….
	
Ngày dạy:………………….



	Tiết theo KHDH: 11 + 12
	


§4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Phép nhân, các tính chất của phép nhân.
- Phép chia hết, phép chia có dư.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được ý nghĩa của các phép tính nhân và phép tính chia.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để biết đặt tính để nhân, chia hai số có nhiều chữ số; biết tìm thương và số dư trong phép chia; vận dụng được các tính chất của phép nhân để tính nhanh, tính nhẩm một cách hợp lí; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ……………….
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Thi tính nhanh
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu nhớ lại phép nhân, phép chia các số tự nhiên đã biết
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
- Tính diện tích hình chữ nhật.
- Trả lời câu hỏi đầu bài.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 HS: để tính diện tích một số thửa ruộng.
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
Câu 2: Em hãy tính diện tích các thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với cách kích thước như sau và điền kết quả vào bảng dưới:
a) Chiều rộng là 5m, chiều dài là 10m.
b) Chiều rộng là 2m, chiều dài là 8m.
c) Chiều rộng là 4m, chiều dài là 20m.
d) Chiều rộng là 12m, chiều dài là 25m.
	Nhóm
	
Diện tích thửa ruộng  

	
	a)
	b)
	c)
	d)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật đã được học ở tiểu học.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành 4 phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau. Vậy diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?
	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
Câu 2: 
	Nhóm
	
Diện tích thửa ruộng  

	
	a)
	b)
	c)
	d)

	1
	50
	16
	80
	300








2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Phép nhân (khoảng 20 phút)
2.1.1. Nhân hai số có nhiều chữ số (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS học được: 
- Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: thừa số, tích.
- Khi nào trong một tích có thể không sử dụng dấu phép nhân.
- Cách đặt tính nhân.
b) Nội dung: 
- GV nhắc lại phép nhân đã được học ở tiểu học:
- Học sinh được yêu cầu
	+ Đọc phần “Quy ước” SGK/18

	+ Làm bài tập: đặt tính để tính tích: .
c) Sản phẩm: “Quy ước” và kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV nhắc lại phép nhân đã được học ở tiểu học.
- Yêu cầu HS đọc và ghi “quy ước” trong SGK


- GV hướng dẫn lại cho  HS cách đặt phép nhân: HĐ1:  và VD1: .

- GV yêu cầu một HS làm LT1: đặt tính để tính tích trên bảng, các HS còn lại làm vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và ghi “quy ước” trong SGK.
- HS lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn cách đặt phép nhân và ghi chép.

- HS làm cá nhân LT1: đặt tính để tính tích .
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại phần “quy ước” và cách đặt tính để tính tích hai số có nhiều chữ số.
	I. PHÉP NHÂN

	a
	

	b
	=
	c

	(thừa số)
	
	(thừa số)
	
	(tích)


Quy ước:


- Trong phép nhân, ta có thể thay dấu ”” bắng dấu “ ”

VD:  
- Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số.

VD:  
1. Nhân hai số có nhiều chữ số

HĐ1: Tính 

	[image: ] 


Vậy  

VD1: đặt tính để tính tích 

	[image: ] 


Vậy 

LT1: đặt tính để tính tích 

	 


Vậy 


2.1.2. Tính chất của phép nhân (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS học được tính chất của phép nhân và kĩ năng tính nhanh.
b) Nội dung: HS được yêu cầu 
- Đọc kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- Làm LT2, LT3 (SGK/19).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Tính chất của phép nhân.
- Lời giải LT2, LT3 (SGK/19).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi nhớ (HĐ3 SGK/19).
- GV yêu cầu HS đọc VD2 và trả lời các câu hỏi: Trong VD2 đã sử dụng tính chất nào?
- GV chia nhóm 2 HS và yêu cầu HS làm LT2 (SGK/19).
- GV yêu cầu HS làm cá nhân LT3 (SGK/19).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc VD2 và trả lời câu hỏi của GV.
- HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- HS làm LT2, LT3 (SGK/19).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- LT2: làm tương tự như VD2.
- LT3:
	+ Một con gà ăn 105g thức ăn trong một ngày. Hỏi 80 con gà ăn bao nhiêu thức ăn trong một ngày?
	+ Hỏi 10 ngày thì 80 con gà ăn bao nhiêu thức ăn?
	+ Chú ý đơn vị của đề bài.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn hai nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên bảng trình bày (có thể cho mỗi nhóm trình bày một câu).
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại tính chất của phép nhân cho HS ghi bài, trong trình bày bài làm ta có thể vừa áp dụng tính giao hoán vừa áp dụng tính kết hợp.
- GV chính xác hóa kết quả của LT2, LT3.
	2. Tính chất của phép nhân
Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất sau:

- Giao hoán:  

- Kết hợp:  

- Nhân với số 1:  
- Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:



Lưu ý: Do tính chất kết hợp nên giá trị của biểu thức  có thể được tính theo một trong hai cách sau:

 

hoặc  
VD2: Tính một cách hợp lí

   

 
LT2: 





LT3: Số thức ăn mà 80 con gà ăn trong một ngày:  

Số thức ăn mà 80 con gà ăn trong 10 ngày:  
Vậy số ki-lô-gam thức ăn mà gia đình đó cần cho đàn ăn trong 10 ngày là:




Hoạt động 2.2: Phép chia (khoảng 18 phút)
2.2.1. Phép chia hết (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: HS học được
- Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: số bị chia, số chia, thương.
- Cách đặt tính chia.
b) Nội dung:
- Nhắc lại phép chia hết đã được học ở tiểu học:
- Giải thích khung lưu ý cho HS (SGK/19).
- Hướng dẫn HS đặt phép tính chia.
- Làm LT4.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Phép chia và khung lưu ý.
- Lời giải bài LT4 (SGK/20).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu phép chia hết, giải thích khung lưu ý, hướng dẫn HS làm HĐ3.
- GV yêu cầu HS làm VD3, LT4 (SGK/20)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Số bị chia bằng số chia nhân với thương.
- Số chia bằng số bị chia chia cho thương.
- GV hướng dẫn HS tập ước lượng tìm thương trong phép chia
VD:

 Có thể lấy 2 chia 2 được 1.

 Có thể lấy 7 chia 2 được 3.

 Có thể lấy 8 chia 2 được 4.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một HS lên bảng làm LT4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của LT4.
	II. PHÉP CHIA
1. Phép chia hết
	a
	:
	b
	=
	c

	(số bị chia)
	
	(số chia)
	
	(thương)


Lưu ý:


 Nếu  thì .



 Nếu  và  thì .

HĐ3: Tính  
	2795
	215

	645
0
	13



Vậy .

VD3: Đặt tính để tính thương .
	1
	4
	7
	3
	2
	116

	
	3
	1
	3
	
	13

	
	
	8
	1
	2
	

	
	
	
	
	0
	



Vậy .

LT4:Đặt tính để tính thương .
	1
	3
	9
	0
	0
	4
	236

	
	2
	1
	0
	0
	
	589

	
	
	2
	1
	2
	4
	

	
	
	
	
	
	0
	



Vậy .


2.2.2. Phép chia có dư (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS học được:
- Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: số bị chia, số chia, thương, số dư.
- Các trường hợp của phép chia.
- Đọc và viết kí hiệu của phép chia có dư.
b) Nội dung:
- GV hướng dẫn HĐ4, VD4.
- HS được yêu cầu đọc nội dung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- GV lưu ý các trường hợp của phép chia trong khung lưu ý.
- Vận dụng làm bài LT5 (SGK/20).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nội dung kiến thức trọng tâm.
- Khung lưu ý.
- Lời giải LT5 (SGK/20).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 (SGK/20).
- Từ đó dẫn dắt HS đến lý thuyết phép chia có dư.
- Thực hiện VD4 (SDG/20).
- Làm bài LT5 (SGK/20)
- GV giải quyết bài toán mở đầu
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- LT5 HS làm theo cặp đôi.
- Cùng GV giải quyết bài toán mở đầu.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Trong phần VD4 GV nhấn mạnh do 26 nhỏ hơn 34 nên ta không thể thực hiện tiếp phép chia. Từ đó kết luận kết quả của phép chia.
- Bài toán mở đầu:
	+ Tính diện tích thửa ruộng.
	+ Thực hiện phép chia để trả lời bài toán.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần LT5.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại kiến thức trọng tâm và khung lưu ý.
- GV chính xác hóa kết quả của LT5.
- GV giải quyết bài toán mở đầu
	2. Phép chia có dư




Cho hai số tự biên . Khi đó luôn tìm được hai số tự nhiên  sao cho , trong đó .
Lưu ý:

 Khi  ta có phép chia hết. 


 Khi  ta có phép chia có dư. Ta nói: a chia cho b được thương là q và số dư là r. Kí hiệu: .

VD4: đặt để tính thương và số dư trong phép chia  
	2542
	34

	162
26
	74



Vậy  (dư 26).

LT5: Đặt tính để tính thương và số dư trong phép chia  

	5125
	320

	1925
5
	16



Bài toán mở đầu:
- Diện tích thửa ruộng là:

 
- Diện tích mỗi phần là:

 


Củng cố. Trò chơi: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại cách đặt phép nhân, phép chia.
- Học thuộc: tính chất của phép nhân, phép chia có dư, cùng các phần lưu ý (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát).
- Làm BT1, BT2 (SGK/21) vào vở.
Ngày dạy : …………………….
Tiết 2
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 33 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách đặt phép nhân, phép chia; tính chất của phép nhân, phép chia hết, phép chia có dư để làm các bài tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên; giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm BT1 đến BT8 (SGK/21).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ BT1 đến BT8 (SGK/21).
d) Tổ chức thực hiện: 
Hoạt động mở đầu. Trò chơi: BIỆT ĐỘI CỨU HỎA
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết tính chất của phép nhân.
- Làm các bài tập: BT1, BT2 (SGK/21)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- GV yê cầu lần lượt từng HS lên bảng làm BT1, BT2 (SGK/21).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Sử dụng tính chất của phép nhân, qua các VD đã được học.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS lên bảng làm BT1, BT2 (SGK/21).
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Nhắc lại kiến thức
Phép nhân a . b = c
Phép chia a : b = c
Tính chất của phép nhân
Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất sau:

- Giao hoán:  

- Kết hợp:  

- Nhân với số 1:  
- Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:


BT1 (SGK/21)

 
Dạng 1 : Tính nhanh
BT2 (SGK/21)

 

 

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS xem lại HĐ1, VD1, HĐ3, VD3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS xem lại các HĐ và VD.
- HS làm BT3 (SGK/21).
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu từng HS lần lượt lên bảng thực hiện.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2 : Đặt phép tính
BT3 (SGK/21)
a) 
	 

	
	4
	0
	9

	
	
	2
	1
	5

	
	2
	0
	4
	5

	
	4
	0
	9
	

	8
	1
	8
	
	

	8
	7
	9
	3
	5



Vậy 
b)
	5
	4
	3
	2
	2
	346

	1
	9
	7
	2
	
	157

	
	2
	4
	2
	2
	

	
	
	
	
	0
	



Vậy 
c)
	1
	2
	3
	2
	5
	7
	404

	
	
	2
	0
	5
	
	305

	
	
	2
	0
	5
	7
	

	
	
	
	
	3
	7
	



Vậy  (dư 37)


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm BT4 (SGK/21).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên (có thể làm theo cặp đôi).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 


- BT4: đổi . Sau đó thực hiện phép tính .
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV giáo dục HS giữ gìn sức khỏe.
- GV lưu ý cho những HS không nhớ cách đổi đơn vị.
	Dạng 3: Toán thực tế
BT4 (SGK/21)


Số gói Oresol cần dùng là:

 (gói).

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm BT8 (SGK/21).
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn trên bảng chiếu cách thực hiện phép nhân, phép chia bằng MTCT.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Sử dụng MTCT
BT8 (SGK/21)

 



4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học phép nhân, tính chất của phép nhân, phép chia các số tự nhiên để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: 
- Làm BT5, BT6 (SGK/21).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: BT5, BT6 (SGK/21).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài BT5, BT6 (SGK/21)
- Yêu cầu HS nhắc một số trường hợp đổi đơn vị đo.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 

- BT5: Tìm số dư trng phép chia , từ đó tìm ra đáp án.


- BT6: Đổi  ra đơn vị . 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Lần lượt từng HS lên bảng làm bài.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của BT5, BT6.
- GV nhấn mạnh lại cách đổi đơn vị đo.
- GV giáo dục HS:
	+ BT5: giáo dục về mặt kinh tế trong việc thuê xe hợp lí.
	+ BT6: cách nhân, cách đọc số tự nhiên có nhiều số “0”, kiến thức liên môn.
	BT5 (SGK/21)

(dư 40)
Vậy ta chỉ cần thuê 3 xe.
BT6 (SGK/21)

 

Số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng là:



Bài tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:





Bài tập 2. Một phép chia có thương là 9, số dư là 8. Hiệu của số bị chia và số chia là 88. Tìm số bị chia và số chia.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại cách đặt phép nhân, phép chia.
- Học thuộc: tính chất của phép nhân, phép chia có dư, cùng các phần lưu ý (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát).
- Xem lại toàn bộ bài tập đã giải.
- Làm BT7 (SGK/21)v vào vở.
PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1 : Tính nhanh :
	
 
	
 
	
 


Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây: Bảng giá nhập các loại rau của một nhà hàng:
	STT
	Loại hàng
	Số lượng (kg)
	Giá đơn vị (đồng/kg)
	Tổng số tiền (đồng)

	1
	Bắp cải
	12
	8000
	...

	2
	Giá đỗ
	15
	25000
	...

	3
	Rau ngót
	7
	12000
	...

	4
	Rau muống
	20
	8000
	...

	Cộng
	...


Bài 3: Bạn Nam có 25 000 đồng. Nam muốn mua một cái bút giá 4 000 đồng và 9 quyển vở loại 2 200 đồng một quyển. Hỏi sau khi mua xong thì Nam còn thừa lại bao nhiêu tiền?
Bài 4 : Tìm x, biết :
	
 
	
 
	
 

	
	
	
 


Bài 5. Trong một phép chia, số chia là 1009, thương là 673, số dư là số lớn nhất có thể được trong phép chia đó. Tìm số bị chia.
--------------------------------------------------------

	Ngày soạn:………………
	Ngày dạy:………………..



	Tiết theo KHDH: 13 + 14 + 15
	


§5: PHÉP TÍNH  LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
-Hiểu  được khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;
-Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;
-Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;

-Nhớ được cách biểu diễn thập phân của   ;
-Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
 2. Năng lực: 
a) Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
b) Năng lực toán học 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên, biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ, biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa, Tính được lũy thừa của một số tự nhiên. Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên. Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên, biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ, biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa, tính được lũy thừa của một số tự nhiên.  vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy .
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Khởi động  
a) Mục tiêu	: 
- Kích thích hs tìm hiểu nội dung bài học . 
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Đọc thông tin: Vi khuẩn E. coli …. ( SGK/ 22)
- Thử tính toán xem: ban đầu có 1 vi khuẩn thì sau 120 phút  có bao nhiêu vi khuẩn
c) Sản phẩm: Biểu thức tính số vi khuẩn. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cho biết vi khuẩn E. coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần.
Giả sử lúc đầu có một vi khuẩn. Sau 120 phút có bao nhiêu vi khuẩn?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV 
* Báo cáo, thảo luận: 
- 1 HS thực hiện
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét 
- Đặt vấn đề: Trong bài toán trên ta thấy biểu thức :
2.2; 2.2.2; ….; 2. 2. 2. 2. 2. 2 là tích của nhiều thừa số giống nhau, đây là phép toán mới trong tập hợp số tự nhiên – Phép toán lũy thừa với số mũ tự nhiên.

	
Sau 20 phút có: 1.2 = 2  vi khuẩn
Sau 40 phút có:
   2.2 vi khuẩn
Sau 60 phút có:
2.2.2 vi khuẩn
Sau 80 phút có: 
2.2.2.2 vi khuẩn
Sau 100 phút có:
2.2.2.2.2 vi khuẩn
Sau 120 phút có:
 2.2.2.2.2.2 vi khuẩn


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;
Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;
-Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;

-Nhớ được cách biểu diễn thập phân của  ;
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc và tìm hiểu hoạt động 1-sgk-T22, phát biểu được khái niệm lũy thừa, viết lũy thừa dưới dạng tổng quát , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; Tính được lũy thừa của một số tự nhiên, Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên, Nhớ được cách biểu diễn thập phân của 10n  
- Làm các bài tập: Ví dụ 1,2,3,4, Luyện tập 1, luyện tập 2(SGK trang 22-23) làm bài tập 1phần vận dụng (SGK trang 25)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc và tìm hiểu hoạt động 1
- Yêu cầu học sinh đọc và tìm hiểu khái niệm trong SGK.
-- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm lũy thừa như SGK trang 22, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 22.
	I. Phép nâng lên lũy thừa
a) Hoạt động  1

 

-Số  gọi là cơ số và số 6 gọi là số mũ

    



b)Khái niệm
Lũy thừa bậc n của a , kí hiệu là an, là tích của n thừa số a:


 với  
Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ .

Quy ước :  


c) Chú ý

  đọc là " a mũ n " hoặc " a lũy thừa n" hoặc " lũy thừa bậc n của a";

còn được gọi là " a bình phương " hay " bình phương của a";

còn được gọi là " a lập phương " hay " lập phương của a".
Ví dụ 1



 đọc là " ba mũ bảy " hoặc " ba lũy thừa bảy " hoặc lũy thừa bậc bảy của ba "; cơ số là  và số mũ là .

 đọc là " năm mũ 3" hoặc " năm lũy thừa ba " hoặc lũy thừa bậc ba của năm "hoặc "năm lập phương" ; cơ số là 5 và số mũ là 3.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2,3,4 SGK trang 22-23.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 23.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ: với n là số tự nhiên khác 0 ta có:  
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2,3,4.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1: giới thiệu cách tính lũy thừa và tính ra kết quả.
-Qua luyện tập 2 GV giới thiệu cách viết và điều kiện 1 số viết được dưới dạng lũy thừa.
 
	d) Áp dụng
Ví dụ 2: viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

 


 Luyện tập 1: Viết và tính các lũy thừa sau (SGK trang 23)

 
Ví dụ 3: Tính các lũy thừa sau:

 
Ví dụ 4:
a) Viết 16 dưới dạng lũy thừa của 2.

 Ta có: 
b) Viết 100000 dưới dạng lũy thừa của 10.

Ta có :  

 Luyện tập 2 (SGK trang 24)
a) 25, cơ số 5;

   


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Hs biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu nhắc lại kiến thức khái niệm về lũy thừa, biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
- Làm các bài tập 1 và 2 sgk-T25
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
-Nhắc lại khái niệm lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ vào 1 bài tập cụ thể 
-Làm bài tập 1-sgk t25 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS hoạt động cá nhân và nhóm làm BT 1sgk-T25
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV: Nhận xét đánh già hoạt động cá nhân và nhóm ! 
- GV : chốt lại kiến thức và chữa BT1
GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 2-sgk-t25
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải bài tập 2-sgk-t25
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- - GV: Nhận xét đánh già hoạt động cá nhân và nhóm ! 
- GV : chốt lại kiến thức và chữa BT2

	BT1: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa :


 









BT2: xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau:


+25 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+52 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+92 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+110 có là cơ số ;  là số mũ

    


+101 có  là cơ số ;  là số mũ

    



4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức học được vào làm bài tập giáo viên yêu cầu
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.

- Học thuộc: khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;Tính được lũy thừa của một số tự nhiên; biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;nhớ được cách biểu diễn thập phân của    cùng các chú ý.
- Làm bài tập1, 2, 3 SGK trang 25.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
**********************
Ngày dạy :………………….
Tiết 2
1.Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức đã học của tiết trước
b) Nội dung: Khái niệm lũy thừa, cách viết lũy thừa và tính giá trị của lũy thừa
c) Sản phẩm: Trả lời được khái niệm lũy thừa, viết được lũy thừa và tính được giá trị của lũy thừa.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập :  Chia lớp thành các nhóm ( 2 bàn thành một nhóm)

- Trình bày khái niệm lũy thừa, xác định cơ số và số mũ của mỗi lũy thừa sau: 
- Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa ( bài tập 1 trong SGK)

- Tính giá trị của các lũy thừa sau: 
 * HS thực hiện nhiệm vụ :
HS làm việc theo nhóm (bài làm được ghi ra bảng nhóm) 
* Báo cáo, thảo luận
Đại diện hai nhóm trình bày ( nhóm làm tốt và nhóm còn sai sót)
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét và cho điểm
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2. 1: Nhân hai lũy thừa cùng cơ số  
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
- HS vận dụng được quy tắc để thu gọn và tính giá trị biểu thức .
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu  đọc và làm  hoạt động 2 (sgk-t23) đọc quy tắc (sgk-t24)
- Vận dụng làm ví dụ 5 và luyện Tập 3 SGK trang 24. 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-lời giải trải nghiệm 2 sgk-t23
-Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số .
- Lời giải ví dụ 5-luyện tập 3 SGK trang 24.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc và trình bày cách làm hoạt động 2.
-khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta làm thế nào?
- Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu Trải nghiệm 2, đọc tìm hiểu quy tắc .
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện trải nghiệm 2.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số ? 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả hoạt động  2, chuẩn hóa quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số 
	II.Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
a) Hoạt động  2

So sánh  
Ta có:

 

 Tức là:  .
b) Quy tắc
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

 







	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm ví dụ 5 SGK trang 24.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 24.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 5.

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài luyện tập 3 SGK -T 24.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV  nhận xét đánh giá kết quả của VD5 và luyện Tập 3
GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm 

	
c) Ví dụ 5: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 
d)Luyện Tập 3:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 


2.2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số  
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số .
- HS vận dụng được quy tắc trên để chia hai lũy thừa cùng cơ số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ 3 sgk -T24 từ đó phát biểu được quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.
-Vận dụng làm được ví dụ 6 sgk-T24;
- Vận dụng làm luyện tập 4 SGK trang 24.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
-Quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số ;
-Lời giải ví dụ 6 sgk-T24; 
- Lời giải luyện tập 4 SGK trang 24 .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Đọc và làm  hoạt động 3, quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.
-Học sinh hoạt động cá nhân  Làm ví dụ 6.
-Học sinh hoạt động nhóm 4 làm  luyện tập 4( sgk-T24 )
-Làm BT trắc nghiệm: 

Câu 1:Viết gọn tích  dưới dạng lũy thừa ta được




A.         B.       C.       D. 

Câu 2:Tích  được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

 
Câu 3: Tính giá trị của lũy thừa 26 ta được?

 
Câu 4 :Chọn đáp án đúng?

 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
Học sinh thực hiện các yêu cầu do GV đề ra.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
-HS trình bày kết quả
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 
HS Phát biểu quy tắc
GV: Đưa ra quy tắc và Quy ước.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày VD 6
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập4.
-GV yêu cầu 4 học sinh đứng tại trỗ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số , kết quả Luyện tập 4.
-Từ Bài tập trắc nghiệm chốt kiến thức nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số và Quy ước.

	III.Chia hai lũy thừa cùng cơ số
a) Hoạt động  3

So sánh  
Ta có:

 là tích của 5 thừa số 2.

 là tích của 3 thừa số 2.

Kết quả : là tích của 2 thừa số 2.

Tức là: 
b) Quy tắc
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0) ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:

 

Quy ước:  

c) Ví dụ 6: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 
d)Luyện Tập 4:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.



e)Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: D



 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc:các quy tắc nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước.
- Làm bài tập 4 đến 7 SGK trang 24.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
******************
Ngày dạy: ………………..
Tiết 3:
3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số và số mũ,biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa,tính được lũy thừa của một số tự nhiên,biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên ,biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số để làm các bài tập về lũy thừa , giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 25.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 25.
-Lời giải bài tập nâng cao tìm số tự nhiên x biết:

            
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của lũy thừa, biết cách đọc lũy thừa, phân biệt cơ số và số mũ 
- Nhắc lại hai quy tắc nhân chia lũy thừa cùng cơ số
-  Làm  bài tập 3 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: để viết một số dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước  ta làm thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát lũy thừa, quy tắc nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số.
 - GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 3ab, 1 HS lên bảng làm bài tập 3cd, 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	IV. Luyện tập


+ với  

Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ .Quy ước :  

+ 

+ 

Quy ước:  


Dạng 1 : Viết một số dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước :
Bài 3: (sgk-T25)

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 4,6 SGK trang 25. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: xác định tỉ số khối lượng mặt trời và khối lượng trái đất ? 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2 : sử dụng công thức lũy thừa rút gọn biểu thức 
Bài tập 4 SGK trang 25

 
Bài tập 6 SGK trang 25

 

Khối lượng của mặt trời gấp  lần khối lượng của trái đất.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: tính ra kết quả để so sánh nếu cần 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 3: So sánh hai lũy thừa
Bài 5 sgk trang 25


 Do 9 > 6 nên 


 Do 9 > 8 nên 

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 7 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.

	Dạng 4: Đố và ứng dụng thực tế
Bài 7 sgk trang 25

 ( Quy luật tiến lùi )

 ( Quy luật tiến lùi )

( Quy luật tiến lùi )




	GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
Bài tập: Tìm số tự nhiên x biết: 

 
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
a) viết số 9 dưới dạng cơ số 3;
b) Viết số 8 dưới dạng cơ số có số mũ là 3.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 5: Tìm x biết ( dạng nâng cao )


Vậy : x =2



Vậy : x =3 ;




4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về lũy thừa xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Ôn tập lại khái niệm lũy thừa ,cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; cách viết lũy thừa, viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa,tính được lũy thừa của một số tự nhiên; biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;
nhớ được cách biểu diễn thập phân của 10n  Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
- làm các bài tập: ( Giao phiếu học tập cho HS)
1)Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: 
 a) 125, cơ số 5;                           b) 27, cơ số 3;
b) 128, cơ số 2;                            d) 512, cơ số 8.
2) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.


3) Nối mỗi ý ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B:

	Cột A
	Cột B

	
1) Giá trị   có giá trị là: 
	a)16

	2) Tích 27.81 được viết dưới dạng cơ số 3 là;
	
b) 

	
3) Giá trị x tìm được từ  là : 
	
 

	4) Giá trị : 2.2.2.2.2.2.3.3.3.3.3 viết dưới dạng cơ số 6 là: 
	
d) 

	
	e) 81


4) Tìm số tự nhiên x: Biết: 

 
- Giải thích cách tính số vi khuẩn e. Coli trong phần mở đầu bằng phép toán lũy thừa và tìm hiểu về vi khuẩn này. (HD: Vì sau 20 phút vi khuẩn nhân đôi một lần. Vậy Sau 120 phút sẽ có 6 lần nhân đôi.
Cứ sau 20 phút, vi khuẩn lại phân đôi một lần, tức là gấp 2 lần số lượng ban đầu.

Vậy sau 120 phút, có tất cả:  vi khuẩn.)

- Chuẩn bị giờ sau: Thứ tự thực hiện phép tính 
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Làm các bài tập 1; 2; 3; 4 trên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
-----------------------------------------
	Ngày soạn:…………………….
	Ngày dạy:……………………



	Tiết theo KHDH: 16 + 17
	


§ 6: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc;
- Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: nắm được quy tắc thực hiện phép tính đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc, biểu thức có chứa dấu ngoặc, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ………………
Tiết 1: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TRONG BIỂU THỨC
KHÔNG CHỨA DẤU NGOẶC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
Nêu tình huống 2 HS làm cùng một phép toán nhưng lại cho hai kết quả khác nhau.
a)Mục tiêu	:
- Giúp HS thấy được, để tính giá trị của một biểu thức thì cần phải làm theo đúng quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính. 
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
- So sánh kết quả của 2 bạn
- So sánh cách làm của 2 bạn và rút ra nhận xét
c)Sản phẩm: Chỉ ra được bạn đúng, bạn sai.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS giải quyết tình huống theo cặp đôi:
- Nhận xét kết quả của hai bạn.
- Nhận xét cách làm của hai bạn
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS thảo luận theo cặp đôi để đưa ra câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ta thấy ở tình huống trên, cùng một phép tính nhưng lại cho hai cách làm với hai kết quả khác nhau. Chứng tỏ, khi tính giá trị của một biểu thức ta không được làm tùy tiện mà phải làm theo đúng quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính. 
	





Cùng một biểu thức  nhưng lại cho hai kết quả khác nhau là 14 và 11
Kết quả 11 chính xác
Bạn nữ làm đúng



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Đối với  biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) .
a) Mục tiêu:
- Hs học được Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) là thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu làm HĐ 1, nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 26)
c)Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)
- Lời giải bài Luyện tập 1 SGK trang 26.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4:
- Thực hiện HĐ 1;
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 1;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 1;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)
	I. Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc
1. Khi biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 26.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, SGK trang 26.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 1
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 1( SGK trang 26)




Luyện tập 1( SGK trang 26)








Hoạt động 2.2: Đối với biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia
a) Mục tiêu:
 Hs học được: 
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia là nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.
b) Nội dung:
 HS được yêu cầu 
- Thực hiện hoạt động 2, nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia ;
- Làm các bài tập: Ví dụ 2, Luyện tập 2 (SGK trang 27)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4:
- Thực hiện HĐ 2;
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 2;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 2;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia
	2. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang 27.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, SGK trang 27.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 2
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 2( SGK trang 27)


Luyện tập 2( SGK trang 27)





Hoạt động 2.3: 
Đối với biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa
a) Mục tiêu:
- Hs học được: 
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa là lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc và làm HĐ3 SGK trang 27 từ đó nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
- Làm các bài tập: Ví dụ 3, Luyện tập 3 (SGK trang 27)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 27 theo hình thức nhóm 4 bạn.
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 3;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 3;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
	3. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng là cộng và trừ.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3 SGK trang 27.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3, SGK trang 27.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 3
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 3( SGK trang 27)


Luyện tập 3( SGK trang 27)




3.Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
Học sinh vận dụng được quy tắc để làm bài tập thực hiện phép tính có liên quan và bài tập liên hệ với thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm bài tập 1, 2, 3 ý a, bài 7 SGK trang 29, 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở lời giải chi tiết cho mỗi bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Hoạt động cá nhân làm ý a bài tập 1, 2, 3 SGK trang 29;
- Hoạt động nhóm lớn theo kỹ thuật khăn trải bàn làm trên bảng phụ  bài tập 7 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, theo nhóm lớn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày ý a bài tập 1, 2, 3;
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn;
- GV chiếu bảng phụ sau đó cho các nhóm nhận xét chéo;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	Bài 1 ý a SGK trang 29


Bài 2 ý a SGK trang 29


Bài 3 ý a SGK trang 29


Bài 7 SGK trang 29
Tổng số tiền anh Sơn đã mua là:



 (đồng)
Số tiền anh Sơn phải trả thêm là:



(đồng)
Đ/s: 420 000 đồng


4.Hoạt động 4: Vân dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng các quy tắc thứ tự thực hiện phép tính vào giải bài tập ở nhà, đồng thời giải thích rõ được những khái niệm hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc 
- Làm bài tập 1 ; 2;3 ý b, c SGK trang 29.
- Đọc nội dung phần : Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc, tiết sau học tiếp.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ như mục nội dung
-Hướng dẫn hỗ trợ: Giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà
- GV chọn một số HS nộp bài tập vào buổi sau, nhạn xét đánh giá quá trình
-------------------------------------------------
Ngày dạy : ………………..
Tiết 2 : Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu:
Kiểm tra việc học bài và chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung:
- 2 HS lên bảng phát biểu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc, áp dụng mỗi HS làm 2 phép tính.
- Các HS khác lấy giấy nháp ra thực hiện, quan sát, đối chiếu kết quả của bạn.
THAY BẰNG 4 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
c) Sản phẩm: kết quả của mỗi phép tính
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- 2 HS lên bảng phát biểu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc
- HS 1 thực hiện phép tính sau:


- HS 2 thực hiện phép tính sau:


 * HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn;
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa lại lý thuyết và kết quả mỗi bài làm.
	1. Khi biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
2. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.
3. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng là cộng và trừ.
HS 1:


HS 2:





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:	
- HS học được học thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc 
- HS vận dụng được quy tắc trên để làm bài tập.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 28 từ đó nêu thứ tự thực hiện các phép tính;
- Vận dụng làm VD 4 và luyện tập 4 SGK trang 28;
- Thực hiện HĐ5 SGK trang 28 từ đó nêu thứ tự thực hiện các phép tính;
- Vận dụng làm VD 5 và luyện tập 5 SGK trang 28.
THÊM HOẠT ĐỘNG NHÓM – TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc
- Lời giải bài Luyện tập 4;5 SGK trang 28, 29.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 28 theo hình thức nhóm 4 bạn.
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ4;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ4;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc. 
	II. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc
1. Khi biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD 4, Luyện tập 4 SGK trang 28.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 4.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 4
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 4 SGK trang 28


Luyện tập 4 SGK trang 28



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Thực hiện HĐ5 SGK trang 28 theo hình thức cặp đôi.
- Quan sát, thảo luận để tìm ra thứ tự thực hiện các phép tính. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ5;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ5 từ đó đưa ra thứ tự thực hiện các phép tính.  
	


2. Nếu biểu thức chứa các dấu ( ), [ ], {} thì thứ tự thực hiện các phép tính như sau: 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động cá nhân làm VD 5, 
- Hoạt động cặp đôi làm Luyện tập 5 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Lời giải ví dụ 5.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 5
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 5 SGK trang 29


Luyện tập 5 SGK trang 29




3.Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
Học sinh vận dụng được quy tắc để làm bài tập thực hiện phép tính có liên quan và bài tập liên hệ với thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm bài tập 4; 5 ý a, bài 6 SGK trang 29, 
THÊM TRÒ CHƠI VÒNG QUAY MAY MẮN
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: lời giải chi tiết cho mỗi bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân làm ý a bài tập 4; 5 SGK trang 29;
- Hoạt động nhóm lớn theo kỹ thuật khăn trải bàn làm trên bảng phụ  bài tập 6 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, theo nhóm lớn.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ý a bài tập 4; 5;
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn;
- GV chiếu bảng phụ sau đó cho các nhóm nhận xét chéo;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	Bài 4 ý a SGK trang 29




Bài 5 ý a SGK trang 29


Bài 6 SGK trang 29
Tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá là:



 (lỗ khí)
Đ/s: 60 000 lỗ khí

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cặp đôi làm 2 ý tìm x 
* Hướng dẫn: Chú ý đến quy tắc thực hiện các phép tính.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	




4.Hoạt động 4: Vân dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng các quy tắc thứ tự thực hiện phép tính vào giải bài tập ở nhà, đồng thời giải thích rõ được những khái niệm hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc 
- Làm bài tập 4 ;5 ý b, bài 8, 9 SGK trang 29.
- Đọc nội dung bài tiếp theo Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ như mục nội dung
-Hướng dẫn hỗ trợ: Giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà
- GV chọn một số HS nộp bài tập vào buổi sau, nhạn xét đánh giá quá trình
------------------------------------------
	Ngày soạn:………………
	Ngày dạy:………………..



	Tiết theo KHDH: 18 + 19 + 20
	


Chương III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
§ 2: Hình chữ nhật. Hình thoi
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
-Nhận biết được hình chữ nhật với các đặt điểm của hình chữ nhật. Cách vẽ hình chữ nhật bằng ê ke. Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
- Nhận biết được hình thoi với các đặt điểm của thoi. Cách vẽ hình thoi bằng compa. Công thức tính chu vi và diện tích thoi.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được cách nhận biết,đặc điểm hình chữ nhật và hình thoi. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học  vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.Năng lực giao tiếp toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán;
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, thước, eke, compa.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT và các học liệu tham khảo
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ……………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Thi chọn hình đúng. 
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành nhận biết lại các loại tứ giác đã được học từ cấp 1
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Xếp đúng các hình vào tên của chúng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được đánh giá trên bảng phụ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Xếp các hình sau vào tên của chúng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Xếp đúng các hình vào tên của chúng đã học ở tiểu học.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Giờ trước ta đã cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm của tam giác đều, hình vuông và lục giác đều.Chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay để tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi nhé.
	1) Tam giác đều.
2) Hình chữ nhật.
3) Hình vuông.
4) Hình thoi.
5) Lục giác đều.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Hình Chữ Nhật.
Hoạt động 2.1.1: Nhận biết hình chữ nhật (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nhận biết được hình chữ nhật và các đặc điểm của nó.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), nhận xét được các đặc điểm của hcn.
- Làm các bài tập: Nhận biết Hình chữ nhật trong các hình.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV giới thiệu hình 13 trong sách gk/98 là hình chữ nhật
- Yêu cầu HS: Hãy quan sát hình 13 đọc và trả lời các yêu cầu của hoạt động 1.
- Yêu cầu học sinh đọc kết quả.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu đặc điểm của hình chữ nhật.
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động cặp, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I.HÌNH CHỮ NHẬT
1. Nhận biết hình chữ nhật
Hoạt động 1:
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a) Độ dài của cặp cạnh đối  và  bằng nhau.


Độ dài của cặp cạnh đối  và  bằng nhau.




b)  song song với ;  song song với .


c) Đo:  cm;  cm.

d) Các góc của hình chữ nhật  đều là góc vuông.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm: HS đọc nhận xét và xem Hình 14
- Gv nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ 14 và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau. Hoàn thành BT trắc nghiệm trên phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhấn mạnh: Hình chữ nhật có hai cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo dài bằng nhau, bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Yêu cầu HS: nêu lại các tính chất về hình chữ nhật vừa học bằng lời nói và bằng kí hiệu.
-GV giúp HS biểu đạt các tính chất đó dưới dạng kí hiệu.
-GV đưa ra một số hình cho hs quan sát và chỉ ra đâu không phải là hình chữ nhật.
-Yêu cầu HS lấy ví dụ về hình trong thực tế có dạng hình chữ nhật
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn thông qua phiếu học tập.
-Yêu cầu 4 thực hiện cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chốt lại các đặc điểm của hình chữ nhật  như SGK trang 98
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 14) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên đó.
	Nhận xét: 

Hình chữ nhật  có:
+ Hai cạnh đối bằng nhau:






+ Hai cạnh đối  và  song song với nhau;  và  song song với nhau.
+  Hai đường chéo bằng nhau: 

.

+ Bốn góc ở các đỉnh đều là góc vuông.
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-Hình chữ nhật có hai cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo dài bằng nhau, bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.
Bài tập: Phiếu học tập số 1.

-Các hình trong thực tế có dạng hình chữ nhật. (Dự kiện các hình ảnh học sinh đưa ra như: Quyển vở,mặt bảng...)




Hoạt động 2.1.2: Vẽ hình chữ nhật (khoảng 13 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cách vẽ hình chữ nhật bằng ê kê
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 98 từ đó biết cách vẽ hình chữ nhật bằng ê kê. 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách vẽ hình chữ nhật bằng ê kê.
- Lời giải luyện tập 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu hs thực hiện HĐ2 trong SGK trang 98
-GV hướng dẫn học vẽ hình qua 4 bước.
-Yêu câu HS Làm luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày cách thực hiện HĐ2.
-GV yêu cầu 1 hs lên bảng thực hiện luyện tập 1.Cả lớp thực hiện trong vở.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét tính chính xác, tính thẩm mỹ của hình vẽ, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác vẽ hình của HS.
- GV chính xác hóa kết quả của LT1.
	2. Vẽ hình chữ nhật.
Ví dụ 1: sgk
Luyện tập 1:
Bước 1: Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng EG có độ dại 4 cm.
Bước 2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm E và một cạnh ê ke nằm trên EG, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng EI có độ dài bằng 3 cm.
Bước 3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở Bước 2 để được cạnh GH có độ dài bằng 3 cm.
Bước 4 : Vẽ đoạn thẳng HI.
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Hoạt động 2.1.3: Chu vi và diện tích của hình chữ nhật. (10 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh nhớ lại công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đã học ở tiểu học. 
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung phần 3 sgk/99
- Vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật .
- Lời giải bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS nêu lại công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật .
- Làm bài Luyện tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV gọi 2 HS phát biểu, 1 HS lên bảng viết các công thức.
- HS dưới lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập
	3. Chu vi và diện tích hình chữ nhật 


- Chu vi, diện tích hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là  và :

+ Chu vi: 

+ Diện tích: 

Bài tập: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 5cm và chiều rộng là 4cm
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Giải : - Chu vi Hình chữ nhật là = 2 (5 + 4) = 18 (cm)


-Diện tích của hình chữ nhật là:  = 5 .4 = 20 (cm2) 


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về hình chữ nhật
b) Nội dung: HS được yêu cầu tính chu vi, diên tích, độ dài cạnh của hình chữ nhật.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dưới dạng trò chơi
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a(cm), AD = b(cm). 
Câu 1: Với a = 6(cm), b = 9(cm). Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
	A. 15(cm)
	B. 18(cm)
	C. 30(cm)
	D. 54(cm) 


Câu 2: Với a = 8(cm), b = 6(cm). Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
	A. 14(cm2)
	B. 48(cm2)
	C. 28(cm2)
	D. 24(cm2)


Câu 3: Biết chu vi hình chữ nhật là 28(cm), hiệu của b và a là 10cm. Khi đó độ dài a và b lần lượt là:
	A. 19; 9
	B. 2; 12
	C. 9; 19
	D. 12; 2


Câu 4: Với a = 6(cm); b = 10(cm). Khi đó hiệu giữa diện tích và chu vi của hình chữ nhật là:
	A. 44
	B. 76
	C. 92
	D. 32


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học hình chữ nhật vận dụng giải các bài tập.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các đặc điểm của hình chữ nhật. Cách vẽ hình chữ nhật. Cách tính diện tích và chu vi hình chữ nhật.
- Làm bài tập 3 SGK trang 101.
- Bài tập thêm : Kích thước, tỷ lệ lá cờ Việt Nam
Cờ đỏ sao vàng được xuất hiện lần đầu vào năm 1940 và chính thức trở thành quốc kỳ cho nước Việt Nam vào năm 1945. Lá cờ Việt Nam có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Ngôi sao năm cánh đặt giữa lá cờ với bán kính bằng 1/5 chiều dài lá cờ. Từ đỉnh cánh này đến đỉnh cánh kia là một đường thẳng, cánh không bầu, một cánh sao có trục vuông với chiều dài lá cờ. 
     Hãy tính diện tích của lá cờ biết chu vi của lá cờ bằng 50(m).
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
*****************
Ngày dạy : ……………………
Tiết 2 : 
1.Hoạt động 1: Mở đầu
- Kể tên các đồ vật có dạng hình thoi mà em biết.
a) Mục tiêu	: 
- HS kể tên được một vài đồ vật quen thuộc trong thức tế.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Hoạt động nhóm 4.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được đánh giá trên bảng phụ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Kể tên các đồ vật có dạng hình thoi mà em biết
 * HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Giờ trước ta đã cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm của hình chữ nhật. Chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay để tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của hình thoi nhé.
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2. 1: Nhận biết hình thoi (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:
-  Hs nhận biết được hình thoi và các đặc điểm của nó.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần hoạt động 3, nhận xét được các đặc điểm của hình thoi.
- Làm các bài tập: Nhận biết Hình thoi trong các hình.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải Hoạt động 3
- Nhận xét đặc điểm hình thoi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 99
- Yêu cầu học sinh đọc kết quả.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 3.
- GV đánh giá thái độ hoạt động cá nhân, mức độ đạt được của sản phẩm cá nhân, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV giới thiệu đặc điểm của hình thoi
	II.HÌNH THOI.
1. Nhận biết hình thoi.
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a) Đo: .




b) song song với ;  song song với .

c) Các góc ở đỉnh  đều là góc vuông.





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm: HS đọc nhận xét và xem Hình 16
- Gv nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ 16 và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhấn mạnh: Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau, các cạnh đối song song với nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Yêu cầu HS: nêu lại các tính chất về hình thoi vừa học bằng lời nói và bằng kí hiệu.
-GV giúp HS biểu đạt các tính chất đó dưới dạng kí hiệu.
-GV đưa ra một số hình cho hs quan sát và chỉ ra đâu không phải là hình thoi.
-Yêu cầu HS lấy ví dụ về hình trong thực tế có dạng hình thoi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
-Yêu cầu 4 thực hiện cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chốt lại các đặc điểm của hình thoi  như SGK trang 99, khái quát với hình thoi bất kì.
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
- HS đánh giá bài bạn, báo cáo kết quả 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	* Nhận xét: 
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Hình thoi  có:
+ Bốn cạnh bằng nhau:






+ Hai cạnh đối  và  song song với nhau;  và  song song với nhau.


+ Hai đường chéo và  vuông góc với nhau.
- Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau, các cạnh đối song song với nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau.
Bài tập: Làm Phiếu học tập số 2.

-Các hình trong thực tế có dạng hình thoi.




Hoạt động 2.2: Vẽ hình thoi (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cách vẽ hình thoi bằng compa.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK trang 100 từ đó biết cách vẽ hình thoi bằng compa. 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách vẽ hình thoi bằng compa.
- Lời giải luyện tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cậu hsThực hiện HĐ4 trong SGK trang 98
-GV hướng dẫn học vẽ hình qua 4 bước. (GV chiếu clip vẽ hình thoi)
-Yêu câu HS Làm luyện tập 2
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày cách thực hiện HĐ4.
-GV yêu cầu 1 hs lên bảng thực hiện luyện tập 2.Cả lớp thực hiện trong vở.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của LT2.
- GV nhận xét tính chính xác, tính thẩm mỹ của hình vẽ, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác vẽ hình của HS.
	2. Vẽ hình thoi.
Ví dụ 2: sgk
Luyện tập 2:
Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng MP =10 cm
Bước 2: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6cm.
Bước 3: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm M vẽ bước 2 tại các điểm N và Q.
Bước 4 : Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM.
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Hoạt động 2.3: Chu vi và diện tích của hình thoi. (13 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh học được công thức tính chu vi và diện tích hình thoi. 
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung phần hoạt động 5 sgk/100
- Vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Công thức tính chu vi và diện tích hình thoi .
- Lời giải bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS nêu lại công thức tính chu vi tứ giác từ đó suy ra công thức tính chu vi hình thoi.
-Yêu cầu HS làm hoạt động 5 sgk/100 (HĐ nhóm đôi)
-Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 3 sgk/101
- Làm bài Luyện tập 3 sgk/tr101.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 2 bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá kết quả hoạt động nhóm, khẳng định diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật đó bằng nhau.
- GV hướng dẫn HS tính hai cạnh của hình chữ nhật theo hai đường chéo của hình thoi, từ đó suy ra công thức tính diện tích hình thoi.
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập
	3. Chu vi và diện tích hình thoi 
* Công thức:
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Hình thoi có độ dài cạnh là , độ dài hai đường chéo và  thì:

+ Chu vi hình thoi là: 

+ Diện tích hình thoi là:
Chú ý: Chu vi hình thoi được tính theo độ dại cạnh, còn diện tích hình thoi tính được khi biết độ dài hai đường chéo.

Ví dụ 3/sgk/101.	
Luyện tập 3:
Móc treo đồ hình thoi có độ dài mỗi cạnh là 30 cm, Vậy muốn tính độ dài đoạn dây thép làm được móc treo ta sẽ tính chu vi móc treo hình thoi đó là: C= 4. a =  4. 30 = 120 (cm)


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các đặc điểm của hình thoi. Cách vẽ hình thoi.
- Làm bài tập 1 SGK trang 101.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
**********************
Ngày dạy: ............................
Tiết 3:
3. 1: Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
Trò chơi: “VÒNG QUAY KỲ DIỆU”
· GV phổ biến luật chơi.
	Câu 1: Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Cho hình chữ nhật ABCD, khẳng định nao sau đây là sai?
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	A. AB = CD; AD = BC
B. AB = AC
C. AB // CD; AD // BC
D. Các góc A, B, C, D đều là góc vuông.
	

	Câu 2: Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Hình thoi MNPQ có diện tích 40cm2, MP = 10cm. Độ dài đường chéo NQ bằng:

		A. 4cm
	B. 10cm

	C. 2cm
	D. 8cm
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	Câu 3: Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Cho hình vẽ, biết MNPQ là hình thoi, MINO là hình chữ nhật. Biết MO = 4cm, NO = 2cm. Diện tích của hình chữ nhật và hình thoi lần lượt là: 
	[image: ]

		A. 8; 32
	B. 32; 8
	C. 8; 16
	D. 16; 8




	Câu 4: Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 24cm. Cạnh AB dài gấp đôi cạnh AD. Độ dài các cạnh AB, AD lần lượt là:
	A. 8cm; 4cm
	B. 4cm; 8cm

	C. 8cm; 16cm
	D. 16cm; 8cm
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3. 2: Hoạt động luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách tính diện tích hình chữ nhật và hình thoi
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 3 SGK trang 101.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập 3 SGK trang 101.
- Mỗi nhóm làm được sản phẩm khung tranh của mình.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và hình thoi.
- Làm các bài tập: Làm các bài 3 SGK trang 101.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: để tìm được diện tích hình màu xanh ta chia hình 20 ra 3 hình gồm 1 hình thoi và 2 hình chữ nhật.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức .
Các hs thảo luận nhóm bàn làm bài 3.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
Hoạt động nhóm đôi theo bàn:
Làm khung tranh treo tường: Mỗi học sinh làm 1 khung tranh treo tường dạng hình chữ nhật hoặc hình thoi có diện tích là 300 cm2
(Vật liệu tái chế: Giấy bìa cũ, nhựa, tre, gỗ ...)
- Tổ 1 và tổ 2: làm khung hình chữ nhật.
- Tổ 3 và tổ 4: làm khung hình thoi.
- Đo các kích thước cần thiết và tính chu vi của khung tranh mình làm được.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu nhóm hs có 15p để thực hiện bài tập.
Các hs thảo luận nhóm phân công nhiệm vụ.Trình bày sản phẩm.
* Kết luận, nhận định 2: 
- Đại diện học sinh nhóm trình bày sản phẩm.
-GV nhận xét cùng cả lớp đánh giá sản phẩm.

	III. Luyện tập
-Chu vi Hình chữ nhật là C=2(a+b)
-Diện tích của hình chữ nhật là: S=a.b
- Chu vi Hình thoi là C=4a

-Diện tích của hình thoi là: S=.m.n
Bài 3/sgk/101

[image: C:\Users\Thanhnam\Pictures\210956181_806758793373082_4944950398157304901_n.jpg] Diện tích một hình chữ nhật là:
Diện tích hình thoi là:


Diện tích phần tô màu xanh là:



-Mỗi nhóm học sinh lên bảng trình bày kết quả hoạt động nhóm mình.


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học hình chữ nhật và hình thoi để vận dụng giải các bài tập.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
Bài tập về nhà:

Bài 1: Một mảnh vườn hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 100m, 80m. Người ta trồng cam trên mảnh vườn đó, trung bình cứ  thu được 50kg cam. Tính: 
a) Diện tích mảnh vườn đó? 
b) Trên cả mảnh, người ta thu hoặc được bao nhiêu kg cam? 
Bài 2: Cho Hình chữ nhật ABCD biết chu vi là 20cm và 1 cạnh bằng 4cm .Cạnh còn lại là chiều dài hay chiều rộng của hình chữ nhật.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại các đặc điểm của hình bình hành đã học ở tiểu học.Đọc trước bài Hình BÌNH HÀNH sgk tr102
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
 1. Hãy điền vào dấu (…) nội dung thích hợp.
-Hình chữ nhật có hai cạnh đối ............. và..............., hai đường chéo....................., bốn góc ở các đỉnh là góc.............
2. Cho hình chữ nhật MNPQ. Khẳng định nào sau đây là đúng:
a) MN = PQ; MQ = NP.
b) MP > NQ.
c) MN = MQ.
Bốn góc ở các đỉnh M, N, P, Q đều là các góc vuông.
Cho hình vẽ, hãy dùng các kí hiệu thích hợp điền vào ô trống
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	EF = …...…
DG …..EF
DE // .....
 Góc G có số đo góc là:


2. Trong các hình vẽ sau, hình nào KHÔNG là hình chữ nhật? Vì Sao?
	Hình 1[image: ]
	Hình 2[image: ]
	Hình 3	

[image: ]




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Hãy điền vào dấu (…) nội dung thích hợp.
- Hình thoi có ....... cạnh bằng nhau, các cạnh đối ..................với nhau, hai đường chéo .............. với nhau.
2. Cho hình vẽ, hãy điền nội dung thích hợp điền vào chỗ trống
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	TS = …....…
RT …….QS
QI song song với …......



3. Trong các hình vẽ sau, hình nào KHÔNG là hình thoi? Vì sao?

	Hình 1
[image: ]
	Hình 2
[image: ]
	
Hình 3: 
[image: ]





	Ngày soạn: …………….
	Ngày dạy:………………..



	Tiết theo KHDH: 21 + 22 + 23 + 24
	


§ 7: QUAN HỆ CHIA HẾT. TÍNH CHẤT CHIA HẾT.
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội của một số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng, hiệu và tích.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội của một số tự nhiên, tính chất chia hết của tổng, hiệu, tích.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy thực hiện phép chia hai số tự nhiên, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về quan hệ chia hết và tính chất chia hết, biết được cách tìm bội và ước của một số; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy. 
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:…………………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Thi viết phép chia hết và chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm phép chia hết và phép chia có dư từ việc thực hiện phép chia đã học ở tiểu học.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
- Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. Cô Ngân có thể chia đều số bánh ngọt và số quả quýt cho 6 tổ được không? Vì sao?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo: 4 nhóm 
- Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho 45, 42, 6, 5. .
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các phép chia.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. Cô Ngân có thể chia đều số bánh ngọt và số quả quýt cho 6 tổ được không? Vì sao?
	
	Nhóm
	Các phép chia tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Quan hệ chia hết 
2.1.1. Khái niệm về chia hết (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm và kí hiệu chia hết, ước và bội của một số, xác định được bội và ước của một số, 
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc HĐ1 SGK trang 30 từ đó dự đoán, phát biểu được khái niệm về chia hết, khái niệm về bội và ước của một số, hiểu và viết được kí hiệu chia hết và không chia hết.
- Làm các bài tập: HĐ1, ví dụ 1, ví dụ 2 (SGK trang 30), Luyện tập 1 (SGK trang 30), làm bài tập 1a và 2a phần vận dụng (SGK trang 34)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 30.


- GV giới thiệu về phép chia hết  và phép chia có dư 


- Yêu cầu HS suy luận khi nào số a chia hết cho số b0 và số a không chia hết cho số b0.
- GV giới thiệu khái niệm ước và bội của một số.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
- GV giới thiệu kí hiệu chia hết và không chia hết.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân làm hoạt động 1 trong SGK trang 30.
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu khái niệm ước và bội, cách kí hiệu chia hết, không chia hết.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm chia hết, ước và bội như SGK trang 30, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý 1 trong SGK trang 30.
	I. Quan hệ chia hết
1. Khái niệm về chia hết
Hoạt động 1

+ nên 42 chia hết cho 6.
+ 45 chia cho 6 dư 3 nên 45 không chia hết cho 6.
a) Khái niệm

Cho hai số tự nhiên a và b (b0)

+ Nếu có số tự nhiên q sao cho thì ta nói a chia hết cho b.
+ Khi a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
b) Chú ý :  Kí hiệu : 

 +  là a chia hết cho b nếu số dư trong phép chia a cho b bằng 0

  + là a không chia hết cho b nếu số dư trong phép chia a cho b khác 0


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 30.
- Hoạt động theo cặp làm ví dụ 2, luyện tập 1 SGK trang 30.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ:  Khi a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1, ví dụ 2.
- Kết quả thực hiện luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 2 GV nhấn mạnh điều kiện để a là bội của b và b là ước của a và rút ra chú ý 2.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phần vận dụng (BT1a và BT 2a) trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 30)


Do nên 


Do (dư 4) nên 


Do nên 


Do nên 
Ví dụ 2 (SGK trang 30)
a) Chẳng hạn, 0 và 7 là hai bội của 7. 
b) Chẳng hạn, 1 và 12 là ước của 12.
Luyện tập 1 (SGK trang 30)

 Chẳng hạn 
Một ước của a là 21.
Hai bội của b là 11 và 22. 

Lưu ý: Với a là số tự nhiên khác 0 thì:
+ a là ước của a
+ a là bội của a
+ 0 là bội của a
+ 1 là ước của a




Áp dụng
Bài 1 (SGK trang 34):
a) Bốn bội của 15 là: 0; 15; 30; 60.
Bài 2 (SGK trang 34):
a) Các ước của 13 là: 1 và 13.
Bài 3: Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: các bội của 3 là: A.35; B.19 ; C.10;  D.27
Câu 2: Các ước của 12 là: 
A.0   B.2     C.5    D.24
Câu 3: các bội của 7 là:
A.1; 7   B.14; 28  C. 15;48  D. 12; 17
Câu 4: các ước của 4 là:
A. 0; 1      B. 2; 3   C. 1; 2  D. 3; 4


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm chia hết, khái niệm ước và bội của 1 số, kí hiệu chia hết và không chia hết.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 34.
- BT bổ sung: + Tìm 4 bội của 5; 7; 11
		   + Tìm 3 ước của 8; 10; 6
		   + Cho các số: 2; 1; 4; 5; 10; 20. Chỉ ra các số là bội của nhau và các số là ước của nhau.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
---------------------------------------
Ngày dạy:…………………….
Tiết 2
2.2.2. Cách tìm bội và ước của một số (khoảng 40 phút)
2.2.2.1. Cách tìm bội một số (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được quy tắc tìm bội của một số và tìm được các bội của một số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 31 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
- Làm các bài tập: Làm HĐ2, Ví dụ 3 (SGK trang 31), Luyện tập 2 (SGK trang 31)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc tìm bội của một số.
- Lời giải hoạt động 2 SGK trang 31, ví dụ 3 (SGK trang 31), Luyện tập 2 (SGK trang 31).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 31
- Dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa quy tắc tìm bội của một số.
	2. Cách tìm bội và ước của một số
a) Cách tìm bội của một số


a)               


                  


                  

      
b)  Bảy bội của 9 là 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54.

* Quy tắc: Để tìm các bội của ta có thể lần lượt nhân n với 0, 1, 2, 3,….Khi đó các kết quả nhận được đều là bội của n.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện cá nhân làm Ví dụ 3 (SGK trang 31)
- Hoạt động nhóm 4 làm Luyện tập 2 trong SGK trang 31
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện Ví dụ 3.
- các nhóm treo bảng nhóm lời giải Luyện tập 2 (SGK trang 31)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và mức độ hoàn thành của HS.
	* Vận dụng: 
Ví dụ 3 (SGK trang 31)
Ta có thể lần lượt nhân 6 với 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để được 8 bội của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42.

Luyện tập 2 (SGK trang 31)
a) Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là 0, 8, 16, 24.
b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.



2.2.2.2. Cách tìm ước của một số (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc tìm ước của một số và tìm được các ước của một số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 31 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
- Làm các bài tập: HĐ 3 (SGK trang 31), Ví dụ 4, Luyện tập 3 (SGK trang 32).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc tìm ước của một số.
- Lời giải bài HĐ 3 SGK trang 31, Ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 32.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 31
- Dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa quy tắc tìm ước của một số.
	b) Cách tìm ước của một số


a)                    (dư 3)


                       (dư 2)


    (dư 2)          (dư 1)


                        
b)  Các ước của 8 là 1, 2, 4, 8.
* Quy tắc: Để tìm các ước của số tự nhiên n lớn hơn 1 ta có thể lần lượt chia n cho các số tự nhiên từ 1 đến n. Khi đó, các phép chia hết cho ta số chia là ước của n.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện cá nhân làm Ví dụ 4 (SGK trang 32)
-Thực hiện theo cặp làm Luyện tập 3 trong SGK trang 32
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện Ví dụ 4.
- Lời giải Luyện tập 3 (SGK trang 32)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và mức độ hoàn thành của HS.

Chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm làm câu a; 2 nhóm làm câu b
Chọn 1 nhóm trình bày câu a; 1 nhóm trình bày câu b
HS lên bảng trình bày, nhận xét chéo.

Bài 2 học sinh được thực hiện dưới dạng trò chơi hái táo (PPT)
· Lớp chia thành 2 nhóm, các nhóm quan sát mỗi số trên mỗi trái táo.
· Chọn trái táo có số là bội của 9 hoặc là ước của 45.
· Thời gian hoàn thành trong 60 giây. 
· Bảng phụ cho hai nhóm được treo lên bảng. Hai nhóm cử từng thành viên ghi một con số với bội của 9, ước của 45.

	Áp dụng
-Ví dụ 4 (SGK trang 32)
Thực hiện phép chia số 10 lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến 10. 
Các phép chia hết là :




; ; ; 
Vì vậy, các ước của 10 là 1, 2, 5, 10.
-Luyện tập 3 (SGK trang 32)
Các ước của 25 là 1, 5, 25.





- Bài tập 1:
a) Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 7 và 18 < x < 30
b) Tìm số tự nhiên x, biết x là ước của 18 và 4 < x < 15 
Giải
a) Các bội của 7 là: 0, 7, 14, 21, 28, 35,…
     Vậy số tự nhiên x là: 21 hoặc 28
b) Các ước của 18 là: 1, 2, 3, 6, 9, 18
     Vậy số tự nhiên x là: 6 hoặc 9
- Bài tập 2: Cho các số: 1; 2; 3; 5; 9; 12; 15; 46; 67; 7899; 108; 135; 216; 287
Chọn các số là bội của 9 và là ước của 45?



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm quy tắc tìm bội và ước của một số.
- Làm bài tập 3; 4 SGK trang 34.
- Bài tập bổ sung : Tìm số tự nhiên x biết :



 	a) là ước của 12		b) là bội của 6 và 
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------
Ngày dạy : …………………..
Tiết 3
Trò chơi : Hái hoa dân chủ
Câu 1: Tìm các ước của 4. 
Đáp án: Các ước của 4 là: 1, 2, 4
Câu 2: Tìm các bội của 5 nhỏ hơn 27.
Đáp án: Các bội của 5 nhỏ hơn 27 là: 0, 5, 10, 15, 20
Câu 3: Tìm các ước của 30 lớn hơn 7.
Đáp án: Các ước của 30 lớn hơn 7 là: 10, 15, 30
Câu 4: Tìm bội của 6 trong các số sau: 0, 12, 25, 42, 50.
Đáp án: Bội của 6 là: 0, 12, 42
Câu 5: Tìm ước của 100 trong các số sau: 1, 3, 5, 10, 23, 50, 70.
Đáp án: Các ước của 100 là: 1, 5, 10, 50
Hoạt động 2.2: Tính chất chia hết
2.2.1. Tính chất chia hết của một tổng. (20 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh học được tính chất chia hết của một tổng, vận dụng được tính chất chia hết của một tổng vào làm bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ4 SGK trang 32 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tổng, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 5,  Luyện tập 4 SGK trang 32, BT 6 SGK trang 34.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một tổng.
- Lời giải HĐ 4 SGK trang 32, ví dụ 5, Luyện tập 4 SGK trang 32, BT 6 SGK trang 34.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Cá nhân thực hiện HĐ4 trong SGK trang 32
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một tổng, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 5 SGK trang 32 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 4 SGK trang 32.
- HĐ nhóm đôi làm bài tập 6 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tổng, nêu công thức tổng quát.
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần bài tập 6 SGK trang 34.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa tính chất chia hết của một tổng.
	II. Tính chất chia hết
1.Tính chất chia hết của một tổng
* HĐ 4 SGK trang 32:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b chia hết cho m
	
Thực hiện phép chia cho m

	5
	95
	55
	


	6
	36
	72
	


	9
	27
	54
	



* Tính chất: SGK trang 32
- Tổng quát:



 Nếu và thì 

Khi đó ta có: 
* Áp dụng:
- Ví dụ 5 SGK trang 32:
a) Các số 8, 12, 24 đều chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4.
b) Các số 28, 35, 42, 56 đều chia hết cho 7 nên B chia hết cho 7.
- Luyện tập 4 SGK trang 32:
Các số 1930, 1945, 1975 đều chia hết cho 5 nên tổng A chia hết cho 5.
· BT 6 SGK trang 34:



Ta có  và nhưng 



2.2.2. Tính chất chia hết của một hiệu. (23 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh học được tính chất chia hết của một hiệu, vận dụng được tính chất chia hết của một hiệu để làm bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ5 SGK trang 32 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một hiệu, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ5 SGK trang 32, Ví dụ 6, Luyện tập 5 SGK trang 33.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một hiệu.
- Lời giải HĐ5 SGK trang 32, Ví dụ 6, luyện tập 5 SGK trang 33.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-  Cá nhân thực hiện HĐ5 trong SGK trang 32
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một hiệu, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 6 SGK trang 33 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 5 SGK trang 33.
- HĐ nhóm làm bài tập 7 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, nhóm ( theo kĩ thuật mảnh ghép).
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ5. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một hiệu, nêu công thức tổng quát.
- Nhóm nhanh nhất trình bày kết quả phần bài tập 7 SGK trang 34.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa tính chất chia hết của một hiệu.
	2.Tính chất chia hết của một hiệu
* HĐ 5 SGK trang 32:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b chia hết cho m
	
Thực hiện phép chia cho m

	7
	49
	21
	


	8
	80
	16
	


	11
	99
	22
	



* Tính chất: SGK trang 33

- Tổng quát: Với 



 Nếu và thì 

Khi đó ta có: 
* Áp dụng:
- Ví dụ 6 SGK trang 33:
a) Các số 4000 và 36 đều chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4.
b) Các số 70 000 và 56 đều chia hết cho 7 nên B chia hết cho 7.
- Luyện tập 5 SGK trang 33:
Các số 2020 và 1820 đều chia hết cho 20 nên tổng A chia hết cho 20.
· BT 7 SGK trang 34:


Ta có và 

Thì  (tính chất chia hết của một hiệu)




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm chia hết, bội và ước của một số, tính chất chia hết của một tổng, hiệu (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) cùng các chú ý.
- Làm bài tập 5, 8 SGK trang 34.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
----------------------------------------------
Ngày dạy :……………………..
Tiết 4
2.2.3. Tính chất chia hết của một tích. (15 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh học được tính chất chia hết của một tích, vận dụng được tính chất chia hết của một tích để làm bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ6 SGK trang 33 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tích, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ 6 SGK rang 33, Ví dụ 7, Luyện tập 6 SGK trang 33.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một tích.
- Lời giải hoạt động 6 SGK trang 33, Ví dụ 7, Luyện tập 6 SGK trang 33.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ6 trong SGK trang 33
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một tích, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 7 SGK trang 33 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 6 SGK trang 33.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tích, nêu công thức tổng quát.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa tính chất chia hết của một tích.
	3.Tính chất chia hết của một tích
* HĐ 6 SGK trang 33:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b tuỳ ý
	
Thực hiện phép chia cho m

	9
	36
	2
	


	10
	50
	7
	


	15
	45
	13
	



* Tính chất: SGK trang 33
- Tổng quát:


 Nếu  thì  với mọi số tự nhiên b.
* Áp dụng:
- Ví dụ 7 SGK trang 33:

a) Ta thấy 49 chia hết cho 7 nên tích chia hết cho 7.

b) Ta thấy 65 chia hết cho 13 nên tích chia hết cho 13.
- Luyện tập 6 SGK trang 32:

Vì 





Nên  chia hết cho 6.


3. Hoạt động luyện tập (khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm về chia hết, khái niệm về bội và ước của một số, tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích để làm các bài tập về chia hết, ước và bội, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 3, 4, 8 SGK trang 34.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 3, 4, 8 SGK trang 34.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.
- Nhắc lại cách cách tìm ước và bội của một số.
- Làm bài tập 3 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

Bài 3: để tìm , ta làm như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích, 1HS nêu cách tìm ước và bội của một số.
1HS lên bảng trình bày bài 3 SGK trang 34.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập



+ Nếu và thì 

Khi đó ta có: 




+ Với , nếu  và thì 

Khi đó ta có: 


+ Nếu  thì  với mọi số tự nhiên b.
Bài tập 3 SGK trang 34
Vì x là bội của 9 nên x là 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54,….

Mà  nên x là 27, 36.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 4,8 SGK trang 34. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 8: Để biết được người bán hàng đếm đúng hay sai ta xét quan hệ chia hết của tổng số bánh với số bánh nướng 1 lần.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng bài toán thực tế
Bài tập 4 SGK trang 34

Gọi số bạn trong mỗi nhóm là x bạn ()

Theo đầu bài ta có  hay x là ước của 24
Suy ra x là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

Mà  nên x là 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
Vậy có 7 cách chia sao cho số học sinh mỗi tổ trong mỗi cách tương ứng là 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 học sinh.
Bài tập 8 SGK trang 35
Số bánh mỗi lần nướng là: 

(chiếc)

Vì nên người bán hàng đã đếm sai.


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về quan hệ chia hết và tính chất chia hết để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc các khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội, tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích, áp dụng vào giải thích các bài toán trong thực tế..
Bài tập về nhà:
Bài 1: 
a) Tìm các ước của các số sau: 24, 35, 36
b) Tìm 5 bội của các số sau: 6, 12, 24
Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
a) x là ước của 48 và x > 10

b) x là bội của 12 và 
Bài 3: Tìm các số tự nhiên x, y biết:


a)  			b)  


c)  		d) 
Bài 4: Tìm các số tự nhiên x biết: 


a) 			b) 
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 9 SGK trang 34.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 đã học ở Tiểu học và đọc trước nội dung bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, SGK trang 35.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

------------------------------------------
	

Ngày soạn:……………..
	

Ngày dạy:……………….



	Tiết theo KHDH: 25
	


§ 8: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2; CHO 5
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:


-Dấu hiệu chia hết cho , cho 




-Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho, chođể nhận ra một số, một tổng, một hiệu có chia hết cho  , chohay không.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: Học sinh  tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà hoặc tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 




- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu dược dấu hiệu chia hết cho , cho; biết chứng minh được một số có chia hết cho , chohay không.


- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành dấu hiệu chia hết cho , cho. Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập liên quan và bài toán thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu	: 


- HS bước đầu hình thành niệm đặc điểm của số chia hết cho , số chia hết cho.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
+Đọc kĩ đề bài suy nghĩ và thảo luận nhóm nội dung câu hỏi của đầu bài (sgk)
+Trình bày kết quả của nhóm mình.

GV: Số học sinh ở những lớp xếp được thành  hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau có chung đặc điểm gì?
-Số học sinh thỏa mãn yêu cầu của bài có chung đặc điểm gì?
GV phân tích dẫn dắt học sinh vào bài.
c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh được viết vào vở
+Các lớp có thể xếp thành  hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6D(44hs) và 6E(42hs).

+Các lớp có thể xếp thànhhàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6B(45hs)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề bài, suy nghĩ và thảo luận nhóm 4:
(Câu hỏi đầu bài _SGK trang 35)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 Đọc đề, suy nghĩ thảo luận nhóm và viết câu trả lời vào bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn một học sinh đại diện của một nhóm trình bày kết quả thảo luận
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
    Gv nhận xét câu trả lời của học sinh , khẳng định đáp án của câu hỏi.

    Gv đặt vấn đề vào bài mới bằng câu hỏi sau:


Số học sinh ở những lớp xếp được thành  hàng, hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau có chung đặc điểm gì?
-Số học sinh thỏa mãn yêu cầu của bài có chung đặc điểm gì?
	
Câu trả lời của học sinh trên bảng nhóm: 

+Các lớp có thể xếp thành  hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6D(44hs) và 6E(42hs).

+Các lớp có thể xếp thànhhàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6B(45hs)




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 28 phút)
Hoạt động 2.1: Dấu hiệu chia hết cho 2 (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 

[bookmark: _Hlk76995062]- Hs xây dựng và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho .
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ1 SGK trang 35 từ đó dự đoán và phát biểu dấu hiệu chia hết cho 
[bookmark: _Hlk76995281]- Làm các bài tập: phần Hoạt động 1,Ví dụ 1, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 34,35), làm bài tập 2a phần Bài tập vận dụng (SGK trang 36)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung HĐ1 
- Yêu cầu HS thực hiện HĐ 1 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong SGK trang 35.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc nội dung HĐ1 thực hiện HĐ 1 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- HS nêu dự đoán dấu hiệu chia hết cho 2
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1HS đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả HĐ 1 và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả bài làm của HS
-GV giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 2 như SGK trang 35, yêu cầu vài HS đọc lại.
	
1. Dấu hiệu chia hết cho 
a) Hoạt động 1:

 

Các số  đều chia hết cho 2


Các số  có chữ số tận cùng lần lượt là 
 
b) Dấu hiệu chia hết cho 2



Các số có chữ số tận cùng là  thì chia hết cho  và chỉ những số đó mới chia hết cho .


	[bookmark: _Hlk76996712]* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 35.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 35.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: Để làm được Luyện tập 2 HS cần vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2 để thấy được chữ số tận cùng phải là 4 hoặc 8, từ đó mới viết các số
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.


- Qua luyện tập 1, luyện tập 2 GV nhấn mạnh cho HS nhớ: Các số có chữ số tận cùng là  thì chia hết cho 2 và các số có chữ số tận cùng là 1 trong các số thì đều không chia hết cho 2
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của Bài tập 2a trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 35)


Các số chia hết cho  là 38634; 276; 9180 vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 

Các số không chia hết cho  là 9497; 123; 52871 vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 7, 3, 1.


Luyện tập 1 (SGK trang 35)

Có 6 số từ 7210 đến 7220 chia hết cho  đó là:  




Luyện tập  (SGK trang 35)




Từ các chữ số . Ta lập được các số có  chữ số khác nhau chia hết cho  là:  



Vận dụng
Bài 2a (SGK trang 36):



Để số  chia hết cho  thì

ta được các số


 chia hết cho .


Hoạt động 2.2: Dấu hiệu chia hết cho 5 (khoảng 13 phút)
a) Mục tiêu: 

- Hs xây dựng và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho .
b) Nội dung:
[bookmark: _Hlk76995246]- HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ2 SGK trang 36 từ đó dự đoán và phát biểu dấu hiệu chia hết cho 5
- Làm các bài tập: phần Hoạt động 2,Ví dụ 2, Luyện tập 3, (SGK trang 36) làm bài tập 2bc phần Bài tập vận dụng (SGK trang 36)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung HĐ2 

- Yêu cầu HS thực hiện HĐ2 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho .
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong SGK trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc nội dung HĐ2 thực hiện HĐ2 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 5.
- HS nêu dự đoán dấu hiệu chia hết cho 5
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1HS đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả HĐ2 và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 5.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả bài làm của HS
-GV giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 5 như SGK trang 36, yêu cầu vài HS đọc lại.
	
2. Dấu hiệu chia hết cho 

a) Hoạt động :

 


Các số đều chia hết cho 


Các sốcó chữ số tận cùng lần lượt là 
 

b) Dấu hiệu chia hết cho 



Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc  thì chia hết cho  và chỉ những số đó mới chia hết cho 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang 36.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2.
- Kết quả luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV nhấn mạnh thêm cho HS nhớ: Các số có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 thì không chia hết cho 5.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của Bài tập 2bc trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 2 (SGK trang 36)



Các số chia hết cho là và vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 5 và 0.



Các số không chia hết cholà vì chúng không có chữ số tận cùng là hoặc 0.


Luyện tập 3 (SGK trang 36)

Một số chia hết cho cả 2 và thì có chữ số tận cùng là chữ số 0.


Vận dụng
Bài 2b (SGK trang 36):


Để số  chia hết cho thì


 ta được các số 2120 và 2125 chia hết cho .



Để số  chia hết cho cả  vàthì * là chữ số 0.


3. Hoạt động luyện tập (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: 


- HS được rèn luyện  ghi nhớ kiến thức về dấu hiệu chia hết cho , cho .
- HS vận dụng được các kiến thức đó để làm một số bài tập trong phần vận dụng và giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
b) Nội dung: 
[bookmark: _Hlk77002721]- HS được yêu cầu làm các bài tập 1 SGK trang 36 và bài tập 6 SGK trang 37.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện các bài tập của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập 1 SGK trang 36 và bài tập 6 SGK trang 37.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1 :
- GV yêu cầu HS làm các bài tập 1 SGK trang 36 
* HS thực hiện nhiệm vụ : 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm dưới hình thức một trò chơi “ Tìm số”.
- GV phát phiếu bài tập và một bộ các số như bài tập 1 hoặc do GV cho.
- HS phải tìm các số để gắn vào các ô thích hợp.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm nộp sản phẩm, chấm chéo cho nhau và báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVquan sát HS hoạt động nhận xét và đánh giá.
	3. Luyện tập
Bài 1 SGK trang 36: 

Cho các số  
Hãy tìm các số điền vào ô thích hợp:
	

Số 5; 2
	

Số 2; 5
	

Số 2; 5

	



	

	





	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 6 SGK trang 36. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: Nếu bớt 3 người thì sẽ chia đều số người vào các nhóm, mỗi nhóm 5 người
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, chọn 1 nhóm làm tốt và 1 nhóm chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Bài 6 SGK Trang 37:


[bookmark: _Hlk77541092]Số chia hết cho  thì có chữ số tận cùng là 0 hoặc .


Số người chia thành nhóm mỗi nhóm người thì thừa 3 người nên số người chia dư 3.


Mà số người trong đội văn nghệ từ 15 người đến người nên có số 155.
Vậy đội văn nghệ có:

 người.




4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)


a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về dấu hiệu chia hết cho ; cho .
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:


- Nắm vững và ghi nhớ nội dung kiến thức về dấu hiệu chia hết cho ; cho.
- Đọc tìm hiểu phần Tìm tòi - mở rộng trong SGK trang 37.

- Làm các bài tập SGK trang 36, 37 ; 
- Làm các bài tập trong SBT có liên quan đến kiến thức đã học.


- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài dấu hiệu chia hết cho ; cho 
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng  phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
---------------------------------------------
	Ngày soạn:………………
	Ngày dạy:………………..

	
	


	Tiết theo KHDH: 26
	


§9. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nắm được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhận ra một số, một tổng, một hiệu có chia hết cho 3, cho 9 không.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ khi xác khi phát biểu và vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với lời nói, hành động, sản phẩm mình làm ra.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính. 
2. Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: 
+ Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS.
+ Gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài.
+ HS tìm tòi về quan hệ chia hết cho 3, cho 9
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
Tìm một con số liên quan đến một sự kiện lịch sử. Số này có các chữ số đều là số lẻ, chia hết cho 5, chia 9 dư 4.
c) Sản phẩm: Kết quả của học sinh được đưa lên bảng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
GV chiếu hình ảnh và đặt vấn đề: Trong giờ học Lịch sử, cô Hạnh nêu một năm của thế kỉ XX đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử đất nước ta. Năm đó là số được viết từ cac chữ số lẻ khác nhau. Số đó còn chia hết cho 5 và chi cho 9 dư 4. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
Học sinh có thể tìm ra một số sự kiện lịch sử quan trọng của thế kỷ XX như: 
1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
1930: Năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
1945: Thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ.
1975: Thống nhất đất nước bằng chiến dịch mùa xuân năm 1975. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Dựa vào điều kiện số đó chia 9 dư 4, ta có thể tìm được chữ số còn lại mà không phải thử trực tiếp. Bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu hỏi đó.
	

Đầu tiên ta tìm được chữ số hàng hàng nghìn, hàng trăm là 1 và 9 vì năm đã cho ở thế kỉ XX. Theo giả thuyết số đã cho tạo từ các chữ số lẻ khác nhau và số đó chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị bằng 5. 
Học sinh có thể thử trực tiếp loại trừ căn cứ vào điều kiện số chia 9 dư 4.
Năm cần tìm: 1975


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 20 phút)
Hoạt động 2.1:  Dấu hiệu chia hết cho 3
a) Mục tiêu: 
- Hs học được dấu hiệu chia hết cho 3. HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 để nhanh chóng nhận ra một số có hay không chia hết cho 3. 
- Học sinh viết được ví dụ về số chia hết cho 2, 3, 5.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: Đọc SGK phần 1, phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3.
- Làm các bài tập: Hoạt động 1, ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 38)
c) Sản phẩm: 
- Dấu hiệu chia hết cho 3.
- Lời giải hoạt động 1, ví dụ 1 và luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoạt động 1: 
[image: ]


a) Thực hiện phép tính  và nêu quan hệ chia hết của với 3.



b) Tìm tổng các chữ số của  và nêu quan hệ chia hết của với 3.
GV yêu cầu học sinh rút ra dấu hiệu chia hết cho 3
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
+ HS thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ: thực hiện phép chia một số cho 3, tính tổng các chữ số của một số, nêu quan hệ chia hết của tổng này với 3.
+ Dự đoán dấu hiệu chia hết cho 9.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: `
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1: Dấu hiệu chia hết cho 3 và yêu cầu một vài học sinh nhắc lại.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3.
[image: ]

a) ; 123 chia hết cho 3

b) ; S chia hết cho 3.
Dấu hiệu chia hết cho 3:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS 
- Đọc ví dụ 1 trang 38 SGK (theo cá nhân)




Ví dụ 1: Số nào chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3 trong các số sau: ; ; ? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK
[image: ] Viết một số có hai chữ số sao cho:
a) Số đó chia hết cho 3 và 5;
b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 3, 5
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:




- HS tự đọc ví dụ 1 về việc tìm các số chia hết cho 3 trong các số ; ; ; ?
- Hoạt động cặp đôi, viết vào giấy A4 các số thỏa mãn yêu cầu Luyện tập vận dụng 1.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS tìm ra các số thõa mãn yêu cầu đề bài
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng dậy tại chổ đọc ví dụ 1.
- Các nhóm trao đổi bài, nhận xét lẫn nhau.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 1, GV giới thiệu về dấu hiệu chia hết cho 3 và 5, cho 2, 3 và 5
	

Ví dụ 1:


a) Số chia hết cho 3: ; 


b) Số không chia hết cho 3: ; 


[image: ]






a) ; ; ; ; ; 



b) ; ; 



Hoạt động 2.2:  Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Mục tiêu: 
- Hs học được dấu hiệu chia hết cho 9. HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để nhanh chóng nhận ra một số có hay không chia hết cho 9. 
- Học sinh viết được ví dụ về số chia hết cho 2 và 9, số chia hết cho 2, 5 và 9.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: Đọc SGK phần 2, phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 9.
- Làm các bài tập: Hoạt động 2, ví dụ 2, luyện tập 2 (SGK trang 39)
c) Sản phẩm: 
- Dấu hiệu chia hết cho 9.
- Lời giải hoạt động 2, ví dụ 2 và Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoạt động 2: 
[image: ]

a) Thực hiện phép tính  và nêu quan hệ chia hết của 135 với 9.


b) Tìm tổng các chữ số của 135 và nêu quan hệ chia hết của với 9.
GV yêu cầu học sinh rút ra dấu hiệu chia hết cho 9
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
+ HS thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ: thực hiện phép chia một số cho 9, tính tổng các chữ số của một số, nêu quan hệ chia hết của tổng này với 9.
+ Dự đoán dấu hiệu chia hết cho 9.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: `
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1, chuẩn hóa dấu hiệu chia hết cho 9 và yêu cầu một vài học sinh nhắc lại.
	II. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9.

[image: ]

a) ; 123 chia hết cho 9

b) ; S chia hết cho 9.
Dấu hiệu chia hết cho 9:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS 
- Đọc ví dụ 2 trang 39 SGK (theo cá nhân)




Ví dụ 2: Số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 trong các số sau: ; ; ; ? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK
[image: ] Viết một số có hai chữ số sao cho:
a) Số đó chia hết cho 2 và 9;
b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 5, 9.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:




- HS tự đọc ví dụ 2 về việc tìm các số chia hết cho 9 trong các số ; ; ; 
- Hoạt động cặp đôi, viết vào giấy A4 các số thỏa mãn yêu cầu Luyện tập vận dụng 2.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS tìm ra các số thõa mãn yêu cầu đề bài
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng dậy tại chổ đọc ví dụ 2.
- Các nhóm trao đổi bài, nhận xét lẫn nhau.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 2, GV giới thiệu về dấu hiệu chia hết cho 2 và 9, cho 2, 5 và 9.
	

Ví dụ 2: 
a) Số chia hết cho 9: 
[image: ]





a) ;;;; 

b) 










3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Điền chữ số còn thiếu để được số chia hết cho 2, 3, 5, 9.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm bài 1, 2, 3, 4 trang 39 dựa vào kiến thức đã học.
c) Sản phẩm: Kết quả làm bài của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động theo cặp đôi Bài 1 Trang 39 SGK






Bài 1. Cho các số ; ; ; ;  và . Trong các số đó
a) Số nào chia hết cho 3? Vì sao?
b) Số nào không chia hết cho 3? Vì sao?
c) Số nào chia hết cho 9? Vì sao?
d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Bài 2 Trang 39 SGK

Bài 2: Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của  với 


a) ; 		b) ; 		

c) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
+ GV: Quan sát và trợ giúp các em: Tính tổng các chữ số, dựa vào chữ số ở hàng đơn vị để đưa ra câu trả lời đúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện 4 nhóm lên bảng trình bày kết quả bài 1 (mỗi nhóm 1 câu)
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động bài 2.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV cùng HS khái quát:


+) khi 


+) khi 
+ Số chia hết cho 2, 3, 5, 9 thì có chữ số tận cùng là 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9.
	3. Luyện tập
Dạng 1 : Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9
Bài 1 (Trang 39 SGK)



a) Số 627 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 3114 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 6831 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 72102 có tổng các chữ số là  mà nên  



b) Số 104 có tổng các chữ số là mà nên 



Số 5123 có tổng các chữ số là mà nên 



c) Số 3114 có tổng các chữ số là  mà nên 



+) Số 6831 có tổng các chữ số là  mà nên  





d) Số 627 có tổng các chữ số là  mà nên nhưng nên





+) Số 72102 có tổng các chữ số là  mà nên  nhưng nên 


+) khi 


+) khi 
Bài tập 2 SGK trang 39
Trong các số 2,3,5,9 số nào là ước của n

a)

b)    

c) 
Giải

a)  Do  nên các số 2,3,9 là ước của n

b) Do

 nên các số 2,3,5,9 là ước của n

c) Do nên số 5 là ước của n

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hoạt động theo nhóm 6 bạn:
+ Nhóm 1, 2, 3 làm bài 3 trang 39 SGK: Điều chữu số thích hợp để số chia hết cho 3, cho 9
+ Nhóm 4, 5, 6 làm bài 4 trang 39 SGK: Điền chữ số thích hợp để số chia hết cho 5 và 9; chia hết cho 2 và 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên trên bảng nhóm.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: 


+) khi 


+) khi 

Với a, b, c, d là các chữ số thì 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện của 1 trong ba nhóm 1, 2, 3 lên bảng trình bày kết quả bài 3.
- Đại diện của 1 trong ba nhóm 4, 5, 6 lên bảng trình bày kết quả bài 4.
- Các nhóm còn lại đổi chéo sản phẩm và nhận xét bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS. GV chốt lại cách kết hợp các dấu hiệu chia hết cho nhiều số.
	Dạng 2: Tìm điều kiện để 1 số chia hết cho 2, 3, 5, 9:
Bài tập 3 SGK trang 39




a) Ta có  có tổng các chữ số : . Do đó chia hết cho 3 thì 




 b) Ta có  có tổng các chữ số: . Do đó chia hết cho 3 thì 
Bài tập 4 SGK trang 39


a)  chia hết cho 5 thì  (1)




Mặc khác  có tổng các chữ số . Để  chia hết cho 9 thì  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 


b)  chia hết cho 2 thì  (1)




Mặc khác  có tổng các chữ số . Để  chia hết cho 9 thì  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà: 
Bài 1: Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó: 
a) Chia hết cho 9			b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.
Bài 2: Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm ra câu đúng. 
a) Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3
b) Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9
c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.
d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9


Bài 3. Tìm các chữ số a và b sao cho  và  chia hết cho 9
- Hoàn thành bài tập số 5 trang 40 SGK
c) Sản phẩm: - Câu trả lời năm sinh của bạn Bình (có giải thích kết quả)
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
	Ngày soạn: …………….
	Ngày dạy:………………..



	Tiết theo KHDH: 27 + 28
	



§10: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
Thời gian thực hiện: 2  tiết
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: HS được học các kiến thức về:
 - Nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số.
- Nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong một số trường hợp đơn giản.
- Biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết.
- Nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các ước của một số cho trước.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Phát biểu được khái niệm số nguyên tố, hợp số
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về số nguyên tố, hợp số; nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản: biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết; nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các ước của một số cho trước, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học:
Ngày dạy: ……………….
Tiết 1: 
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Gói quà 
a) Mục tiêu:
- HS bước đầu hình thành khái niệm số nguyên tố, hợp số từ khái niệm ước số đã biết.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu: Chia đều 17 cuốn sổ thành các gói, chia đều 34 chiếc bút thành các gói. Có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (có bao nhiêu cách chia sổ, bút)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn 


Chia đều  cuốn sổ thành các gói, chia đều  chiếc bút thành các gói. Có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?
* HS thực hiện nhiệm vụ
 - Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả .
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới 
	







có  ước là  và nên  cuốn sổ có  cách chia là gói thành  gói hoặc  gói.









 có  ước là  nên  chiếc bút có  cách chia là gói thành  gói,  gói,  gói hoặc  gói.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu:
 - Hs học được 
+  Khái niệm số nguyên tố, hợp số.
+ Vận dụng dấu hiệu chia hết để kiểm tra số nào là hợp số và số nào là số nguyên tố.
+ HS hiểu được thế nào là ước nguyên tố và biết cách tìm ước nguyên tố của một số tự nhiên bất  kỳ
b) Nội dung:
 - Học sinh được yêu cầu thực hiện phần hoạt động SGK , phát biểu được khái niệm số nguyên tố, hợp số, các chú ý.
- Làm VD 1,2,3; luyện tập 1,2,3.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
-GV cho HS Hoạt động nhóm thực hiện phần hoạt động SGK trang 41
- Đọc phần Khám phá kiến thức và nêu khái niệm số nguyên tố, hợp số.
-Số 0, số 1 có là số nguyên tố không? Có là hợp số không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động nhóm làm phần Hoạt động, ghi kết quả vào bảng nhóm
- Sau đó HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu khái niệm số nguyên tố, hợp số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1
GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả
	1. Số nguyên tố. Hợp số
	SỐ
	CÁC ƯỚC
	SỐ CÁC ƯỚC

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	



· 

- Các số  chỉ có hai ước là  và chính nó. Các số đó gọi là số nguyên tố
· 

- Các số  có nhiều hơn  ước. Các số đó gọi là hợp số.
· 

* Khái niệm: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn , chỉ có hai ước là  và chính nó.
· 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn , có nhiều hơn hai ước.


*Chú ý 1: Số  và số  không là số nguyên tố và không là hợp số.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Làm VD1, luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- - HS thực hiện các yêu cầu tìm số nguyên tố và hợp số trong VD1 và luyện tập 1.

* Báo cáo, thảo luận 2
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV chính xác hóa nội dung chú ý 2
- GV lưu ý HS sử dụng các dấu hiệu chia hết để xác định ước của các số
	Ví dụ 1 




- Số  là số nguyên tố vì nó lớn hơn  , chỉ có hai ước là  và .




- Số  là số nguyên tố vì nó lớn hơn , chỉ có hai ước là  và .




- Số  là hợp số  vì ngoài hai ước là  và  nó còn có ít nhất một ước nữa là .




- Số  là hợp số  vì ngoài hai ước là  và  nó còn có ít nhất một ước nữa là .





* Chú ý 2: Để chứng tỏ số tự nhiên  lớn hơn  là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của  khác  và khác .
Luyện tập 1




Số  là số nguyên tố vì nó lớn hơn  , chỉ có hai ước là  và .




Số  là số nguyên tố vì nó lớn hơn , chỉ có hai ước là  và .




Số  là hợp số  vì ngoài hai ước là  và  nó còn có ít nhất một ước nữa là .




Số  là hợp số  vì ngoài hai ước là  và  nó còn có ít nhất một ước nữa là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
-HS hoạt động cá nhân làm VD2,3 SGK   trang 42 
-HS làm theo cặp Luyện tập 2,3 SGK trang 42
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện lần lượt các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Lời giải ví dụ 2,3.
- Kết quả luyện tập 2, luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 2 GV chuẩn hóa chú ý  3
- GV Lưu ý cho HS luyện tập 3: Số cần tìm là tích của 3 với chính nó, vậy nó là các lũy thừa của 3
	Ví dụ 2 


a) Các ước của số  là: 


b) Trong các ước trên, các ước  và  là các số nguyên tố.




*Chú ý 3: Nếu số nguyên tố  là ước của số tự nhiên  thì  được gọi là ước nguyên tố của .
Ví dụ 3 (SGK trang 42)





- Ước của  là  trong đó  và  là ước nguyên tố của .





- Ước của  là ,  nên  là ước nguyên tố của .
Luyện tập 2 (SGK trang 42)





- Ước của  là , .  Ước nguyên tố của  là .





- Ước của  là .Ước nguyên tố của  là  và .





- Ước của  là  . Ước nguyên tố của  là  và .



- Ước của  là .  Ước nguyên tố của  là .
Luyện tập 3 (SGK trang 42)


- Số   chỉ có ước nguyên tố là 



Trò chơi: Tiêu diệt Sar Covi2
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm số nguyên tố, hợp số cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1,2,4,5 SGK trang 42,43.
- Đọc CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT SGK trang43
- Xem BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ (nhỏ hơn 1000) SGK trang 125
- Chuẩn bị tiết sau Luyện tập.
*******************
Ngày dạy: ……………………
Tiết 2: 
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được khái niệm số nguyên tố, hợp số để làm các bài tập về số nguyên tố, hợp số, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2,3,4,5,6 SGK trang 42 và các bài tập về số nguyên tố, hợp số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập
d) Tổ chức thực hiện:
Trò chơi: Chiếc nón kì diệu
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Nhắc lại khái niện số nguyên tố, hợp số.
- Làm bài 3 SGK trang 42

- Làm bài tập: Điền chữ số vào dấu * để  là số nguyên tố
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện yêu cầu 1 theo cá nhân.
- HS thực hiện các yêu cầu 2 theo nhóm bàn.
- HS thực hiện yêu cầu 3 theo cá nhân. (GV có thể hướng dẫn HS thực hiện)
* Báo cáo, thảo luận 1
 - GV yêu cầu 1 HS lên bảng phát biểu khái niệm số nguyên tố, hợp số
- GV yêu cầu một nhóm trình bày kết quả bài 3.
GV yêu cầu 1HS làm bài tập bổ sung.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
 - GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
Từ Bài 3 GV nhấn mạnh 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và là số nguyên tố chẵn duy nhất.
	2. Luyện tập.
· 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn , chỉ có hai ước là  và chính nó.
· 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn , có nhiều hơn hai ước.
Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố, hợp số.
 Bài 3 SGK trang 42


a) Sai, vì  và  là số tự nhiên không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

b) Sai, vì số  là số nguyên tố chẵn.
c) Đúng.


d) Sai vì số  chỉ có một ước là  không phải là ước nguyên tố
Bài tập bổ sung: 


Ta thấy các số có hai chữ số có chữ số hàng chục là  có số  là số nguyên tố



Để  là số nguyên tố thì ta có thể điền vào dấu * các chữ số  hoặc 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2.
-Trò chơi: Tiếp sức
Yêu cầu: Bạn thứ nhất: Lấy số 11 cộng 2, kết quả là số nguyên tố hay hợp số.
Bạn thứ hai lấy kết quả phép tính của bạn thứ nhất công với 4, kết quả là số nguyên tố hay hợp số. 
Bạn thứ ba lấy kết quả của bạn thữ hai cộng với 6, kết quả là số nguyên tố hay hợp số.
Cứ làm như vậy đội nào tìm được kết quả là hợp số sớm hơn là chiến thắng.
-Trả lời bài 6 SGK trang 43
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
 Hai đội chơi, Mỗi đội 6 HS xếp thành 1 hàng dọc, dụng cụ một viên phấn.
Luật chơi: mỗi HS của mỗi đội viết lên bảng 1 phép tính theo yêu cầu đề bài và xét xem kết quả là số nguyên tố hay hợp số, làm xong chuyển phấn cho bạn tiếp theo và xếp xuống cuối hàng. Đội nào viết được kết quả là hợp số trước là chiến thắng
* Báo cáo, thảo luận 2
- Kết quả của trò chơi.
- Cả lớp quan sát , cổ vũ cho hai đội chơi và nhận xét.
- Từ kết quả trò chơi. Trả lời bài 6 SGK trang 43.
* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	

   ; là số nguyên tố.


 ; là số nguyên tố.


; là số nguyên tố.

là số nguyên tố.

 là số nguyên tố.

 là số nguyên tố.

 là số nguyên tố.

 là số nguyên tố.

 là số nguyên tố.

là hợp số.
Bài 6 SGK trang 43
Cách tìm số nguyên tố như bạn An là sai, ví đến một bước nào đó kết quả sẽ là hợp số

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Làm bài 4,5 SGK trang 42
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3
-3HS lên bảng làm bài 4
-2 HS lên bảng làm bài 5
* Kết luận, nhận định 3
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 2 : Tìm ước nguyên tố của một số tự nhiên.
Bài tập 4 SGK trang 42


- Các ước của  là .



 Ước nguyên tố của  là  và .


- Các ước của  là .


Vậy  ước nguyên tố của  là 


- Các ước của  là .


Vậy ước nguyên tố của  là .
Bài tập 5 SGK trang 42


a) Các số chỉ có ước nguyên tố là .


b) Các số  chỉ có ước nguyên tố là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
GV giới thiệu khái niệm hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. 
Bài 3.1 Tìm các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 30.


Bài 3.2 Tìm số tự nhiên  sao cho  đều là số nguyên tố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
HS nghe GV giới thiệu 
HS hoạt động nhóm bài 3.1 theo cặp đôi
HS động nhóm làm bài 3.2 theo nhóm bàn.
GV hướng dẫn HS xét các trường hợp xảy ra đối với số tự nhiên p 
* Báo cáo, thảo luận 4
- Đại diện 1 nhóm trả lời bài 3.1; 
- Đại diện 1 nhóm trả lời bài 3.2
-Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung.

* Kết luận, nhận định 4
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS
	Dạng 3: Các bài toán nâng cao

Bài 3.1 Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn  là:
· 

 và 
· 

 và 
· 

 và 
· 

 và .

Bài 3.2


Với  thì  không là số nguyên tố


Với  thì 



 đều là số nguyên tố



Với ta xét hai trường hợp  chẵn hoặc  lẻ.



Nếu  là số chẵn thì  là số chẵn lớn hơn 2 nên  là hợp số.



Nếu  là số lẻ thì  là số chẵn lớn hơn 2 nên  là hợp số. 


Vậy  thì  đều là hợp số.



 4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học về số nguyên tố, hợp số để làm bài tập tương tự
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
-Ôn lại lí thuyết
- Làm bài   SBT trang
BT1.


a) Thay chữ số vào dấu * để một số là số nguyên tố: 

b) Thay chữ số vào dấu * để một số là hợp số: 
[bookmark: _Hlk77140750]BT2. 

Bạn Lan có  cái bánh, bạn muốn chia thành các túi nhỏ sao cho số bánh trong mỗi túi bằng nhau. Bạn Lan có mấy cách chia số túi để số bánh trong mỗi túi là số nguyên tố? 
BT3


Tìm số nguyên tố  để  đều là số nguyên tố.
- Chuẩn bị bài 11 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ SGK trang 44
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

	Ngày soạn:…………….
	Ngày dạy:…………………….



	Tiết theo KHDH: 29 + 30 +31
	


Chương III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
§ 3: HÌNH BÌNH HÀNH
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Học sinh nhận biết được hình bình hành: Ghép được một hình bình hành từ 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau
· Học sinh nhận biết được hai góc đối hình bình hành bằng nhau và hai cạnh đối hình bình hành bằng nhau
· Học sinh vẽ được hình bình hành bằng thước và compa
· Học sinh tính được chu vi của hình bình hành khi biết độ hai cạnh liên tiếp và tính được diện tích của hình bình hành khi biết độ dài một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
· Năng lực giao tiếp Toán học: Thu nhận thông tin và xử lý thông tin Toán học trong quá trình học tập, đọc hiểu yêu cầu đề bài cũng như biết cách trình bày kết quả học tập
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện Toán học: Sử dụng thước và compa để vẽ hình bình hành, sử dụng các chiếc que để xếp thành hình bình hành
· Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Sử dụng các giả thiết của bài toán để tính được chu vi và diện tích của một hình bình hành, sử dụng các hình cho trước để ghép thành một hình bình hành
vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
· Trung thực: Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng bài làm của nhóm mình và nhóm bạn
· Chăm chỉ: Có ý thức trong học tập, vận dụng kiến thức đã học vào học tập và đời sống hàng ngày
· Nhân ái: Yêu con người, thương thầy cô bạn bè, thích vẻ đẹp của Toán học, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng ý kiến trái chiều, sẵn sàng học hỏi, hòa nhập giúp đỡ đồng đội
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: 
Tiết 1
1.Hoạt động 1:  Mở đầu – Làm quen với hình bình hành (4 phút)
a. Mục tiêu
· Học sinh ghép được hình bình hành thông qua việc ghép 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình mẫu 
b. Nội dung
· Học sinh thực hiện ghép 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình mẫu 
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học trải nghiệm
· Phương án đánh giá: Quan sát sản phẩm, đánh giá đồng đẳng
· Công cụ đánh giá: Bảng kiểm
c. Sản phẩm
· Hình bình hành được ghép từ 4 chiếc que của học sinh
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Ghép 4 chiếc que thành hình bình hành
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu học sinh dùng 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình 22 sách giáo khoa
Bước 2 Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh ghép hình
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày sản phẩm của mình trên mặt bàn, tự nhận xét là đã thực hiện được hay không, giống hình 22 sgk hay có cách ghép nào khác 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt lại hình mà các em vừa ghép được là một hình bình hành

	
· Các hình bình hành mà học sinh ghép được














2.Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức
2.1. Nhận biết hình bình hành (23 phút)
a.Mục tiêu
· Học sinh nhận biết được hình bình hành 
· Học sinh nhận biết được hình bình hành có hai góc bằng nhau và hai cạnh đối bằng nhau
b.Nội dung
· Học sinh cắt hình bình hành theo đường chéo tạo thành hai tam giác, sau đó dịch chuyển hai tam giác trùng vào nhau, từ đó học sinh nhận biết được hình bình hành có hai góc bằng nhau và hai cạnh đối bằng nhau
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học trải nghiệm
· Phương án đánh giá: Quan sát sản phẩm, đánh giá đồng đẳng
· Công cụ đánh giá: Bảng kiểm
c.Sản phẩm
· Hai tam giác được cắt ra từ hình bình hành theo đường sau đó dịch chuyển hai tam giác trùng nhau của học sinh
· Hình bình hành có các ký hiệu hai cạnh bằng nhau, hai góc bằng nhau
d.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Cắt hình bình hành thành hai tam giác rồi so sánh các góc, các cạnh
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên chuẩn bị cho mỗi nhóm bàn một hình bình hành như hình 23, chia thành hai dãy
Dãy 1:
[image: ] 
Quan sát hình bình hành PQRS xem cặp cạnh PQ và SR; Cặp cạnh PS và QR có song song với nhau không
[image: ]
Sau đó cắt hình bình hành PQRS theo đường chéo PR thành hai tam giác PQR, tô màu xanh và tam giác RSP, tô màu hồng
Dãy 2: 
[image: ]
Quan sát hình bình hành PQRS xem cặp cạnh PQ và SR; Cặp cạnh PS và QR có song song với nhau không 
[image: ]
Sau đó cắt hình bình hành PQRS theo đường chéo QS thành hai tam giác RQS, tô màu xanh và tam giác PSQ, tô màu hồng
Tiếp theo là dịch chuyển cho hai tam giác hồng và xanh trùng khít vào nhau
So sánh các cặp cạnh và các cặp góc
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh hai dãy thực hành theo yêu cầu của giáo viên
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Dãy 1: 
Quan sát hình bình hành PQRS 
Cạnh PQ song song với cạnh SR;
Cạnh PS song song với cạnh QR 
PQ = SR
PS = QR
Góc SPQ bằng góc QRS
Dãy 2: 
Quan sát hình bình hành PQRS 
Cạnh PQ song song với cạnh SR;
Cạnh PS song song với cạnh QR 
PQ = SR
PS = QR
Góc PSR bằng góc RQP
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét và kết luận

	

	Hoạt động 2: Phát hiện các tính chất về cạnh và góc của hình bình hành
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Từ những kết quả so sánh được ở trên, giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào hình bình hành ABCD và rút ra nhận xét về các góc và các cạnh, ký hiệu lên hình vẽ 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· Nhận xét được trong hình bình hành ABCD
Các góc đối bằng nhau: 
Góc đỉnh A và góc đỉnh C bằng nhau
Góc đỉnh B và góc đỉnh D bằng nhau
Các cạnh đối song song nhau và bằng nhau
· Ký hiêu được lên hình
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
	1. Hình bình hành

[image: ]



Nhận xét: Hình bình hành ABCD có
Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau
Hai cạnh đối bằng nhau: AB = CD; AD =  BC 
Hai góc ở các đỉnh A và C bằng nhau, hai góc ở các đỉnh B và D bằng nhau

	Hoạt động 3: Làm bài tập 1. SGK
[image: ]
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 1 SGK
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời hình ABCD; EIHG là hình bình hành, vì dựa vào hình vẽ, ta thấy hai hình trên có các cặp cạnh đối bằng nhau
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh nhận xét, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt lại hình mà các em vừa nhận xét là hình bình hành

	Bài 1. SGK
[image: ]
Quan sát hình vẽ, ta thấy:
Hình ABCD có 
AB = DC; AD = BC
Nên ABCD là hình bình hành
Hình EIHG có
EG = IH; EI = GH
 Nên hình EIHG là hình bình hành

[image: ]
Hình MNPQ; RSTU không là hình bình hành, vì các cặp cạnh đối không bằng nhau



2.2. Vẽ hình bình hành (12 phút)
a.Mục tiêu
· Học sinh vẽ được hình bình hành, từ đó hình thành cho học sinh năng lực sử dụng công cụ và phương tiện Toán học: Sử dụng thước và compa để vẽ hình bình hành
b.Nội dung
· Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập  có vẽ hình 26, phát cho mỗi nhóm bàn, học sinh nghiên cứu cách vẽ hình bình hành sách giáo khoa, sau đó vẽ hình bình hành ABCD bằng thước và compa
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học trải nghiệm
· Phương án đánh giá: Quan sát hình vẽ học sinh, đánh giá đồng đẳng
· Công cụ đánh giá: Bảng Rubric
c.Sản phẩm: Hình vẽ của học sinh
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như hình vẽ 26. Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB, AD làm cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh nghiên cứu hai bước thực hiện trong sách giáo khoa rồi vẽ hình bình hành
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày hình vẽ, học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
	1. Vẽ hình bình hành
[image: ]
Bước 1: Lấy B làm tâm, vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gội C là giao điểm của hai phần đường tròn này
Bước 2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD

[image: ]

	Bài luyện tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Vẽ hai đoạn thẳng MN và MQ , từ đó vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN; MQ làm cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh áp dụng hai bước thực hiện trong sách giáo khoa rồi vẽ hình bình hành MNPQ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày hình vẽ vào vở, một học sinh lên bảng trình bày, học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình bằng cách áp dụng các đường thẳng ô ly tập song song với nhau
	Bài luyện tập 1


[image: ]

	Hướng dẫn về nhà (5 phút)
· Nội dung 1:
Ghi nhớ tính chất về các cạnh đối và các góc đối của hình bình hành
· Nội dung 2: Giáo viên hướng dẫn cho học sinh về nhà thực hành
1. Vẽ hình bình hành ABCD
2. Vẽ BH vuông góc với AD
3. Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH
4. Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật
5. So sánh diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật vừa được tạo thành



*****************
Ngày dạy:………………
Tiết 2
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (tt)
2.3. Chu vi và diện tích của hình bình hành (30 phút)
a. Mục tiêu
· Học sinh cắt hình bình hành ABCD theo đường cao BH, sau đó ghép lại thành hình chữ nhật tương ứng có cùng chu vi và diện tích. Từ đó hình thành cho học sinh năng lực:
+  Sử dụng công cụ và phương tiện Toán học: Sử dụng thước và compa để vẽ hình bình hành, khéo léo cắt hình bình hành và ghép lại thành hình chữ nhật
+  Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Sau khi cắt và ghép hình bình hành thành hình chữ nhật thì học sinh hiểu được hình chữ nhật vừa ghép xong có chu vi và diện tích bằng chu vi và diện tích của hình bình hành, từ đó suy ra công thức tính diện tích và chu vi của hình bình hành
b. Nội dung
· Học sinh vẽ hình bình hành ABCD bằng thước và compa, cắt và ghép hình bình hành thành hình chữ nhật, từ đó phát hiện ra công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Làm ví dụ 1 và ví dụ 2 sách giáo khoa
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học trải nghiệm, phát hiện và giải quyết vấn đề
· Phương án đánh giá: Quan sát hình vẽ và sản phẩm ghép hình của học sinh, đánh giá đồng đẳng
· Công cụ đánh giá: Bảng Rubric
c. Sản phẩm: Hình vẽ của học sinh, sản phẩm cắt và ghép hình của học sinh, câu trả lời của học sinh, ví dụ 1, ví dụ 2 sách giáo khoa
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1:  cắt ghép hình bình hành thành hình chữ nhật
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 1
Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác sau
1. Vẽ hình bình hành ABCD
2. Vẽ BH vuông góc với AD
3. Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH
4. Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật
5. So sánh diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật vừa được tạo thành
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 1
Học sinh thực hiện các bước trên
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận 1
- Học sinh trình bày sản phẩm trên bàn, 
- Học sinh so sánh diện tích hình bình hành ABCD và diện tích hình chữ nhật vừa ghép được là bằng nhau
- Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định 1: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	3. Chu vi và diện tích của hình bình hành


	Hoạt động 2: Hình thành công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 2
? Nhắc lại công thức tính chu vi và hình chữ nhật
? Với hình chữ nhật vừa nhận được thì chiều rộng và chiều dài tương ứng bằng cạnh nào trong hình bình hành
? Tổng quát thành công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
· Công thức chu vi và diện tích hình chữ nhật có kích thước là a và b
Chu vi C = 2(a + b)
Diện tích S = a . b
· Với hình chữ nhật vừa nhận được thì chiều dài  là cạnh a của hình bình hành, chiều rộng  của hình chữ nhật chính là đường cao h của hình bình hành, nên diện tích hình bình hành được tính bằng công thức  
S = a.h
[image: ]
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 2
- Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định 2: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	

	
	[image: ]
Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
Diện tích hình bình hành là S = a. h



3.Hoạt động 3:  Luyện tập (13 phút)
a.Mục tiêu
· Vận dụng các kiến thức vừa học, tính chu vi và diện tích một số hình bình hành
· Từ đó hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tư duy và giải quyết vấn đề, mô hình hóa Toán học
b.Nội dung
· Học sinh đọc đề bài, vận dụng kiến thức vừa học để tính chu vi, diện tích hoặc một cạnh chưa biết của một hình bình hành
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Phát hiện và giải quyết vấn đề, mô hình hóa toán học
· Phương án đánh giá: Quan sát hình vẽ và bài làm của học sinh, đánh giá đồng đẳng
c.Sản phẩm: Ví dụ 1, ví dụ 2 sách giáo khoa
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Làm ví dụ 1. SGK
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 1
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm ví dụ 1 sách giáo khoa
Hãy tính diện tích hình bình hành MNPQ ở hình 27, biết rằng độ dài cạnh một ô vuông là 1 cm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 1
Học sinh hoạt động cá nhân, làm bài vào vở
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 1
Một học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định 1: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	

Ví dụ 1 trang 104


[image: ]

Nhìn vào hình vẽ, ta có:
Cạnh MQ = 6 cm, đường cao NL = 3 cm 
Vậy diện tích hình bình hành MNPQ là
S = MQ . NL = 6. 3 = 18 (cm2)

	Hoạt động 2: Làm ví dụ 2. SGK
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 2
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm ví dụ 2 sách giáo khoa
Hình bình hành ABCD có chu vi là 20 cm, biết độ dài cạnh AB là 4 cm. Hãy tìm độ dài cạnh BC của hình bình hành đó
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2

Học sinh hoạt động nhóm, làm bài vào bảng nhóm
Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
hay 2(a + b) = 20
Vậy, tổng độ dài hai cạnh là
20 : 2 = 10
Độ dài cạnh BC là:
10 – 4 = 6
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 2
Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định 2: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Ví dụ 2 trang 104
[image: ]
Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
hay 2(a + b) = 20 (cm)
Vậy, tổng độ dài hai cạnh là
20 : 2 = 10 (cm)
Độ dài cạnh BC
10 – 4 = 6 (cm)


	Hướng dẫn về nhà (2 phút)
· Ghi nhớ và viết lại công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Chuẩn bị bài tập 2; 3 sách giáo khoa, trang 104


******************
Ngày dạy: …………….
Tiết 3
4.Hoạt động 4: Vận dụng (40 phút)
a. Mục tiêu
· Vận dụng các kiến thức vừa học, vận dụng công thức tính chu vi và diện tích của hình bình hành để xử lý một số bài tập thực tế
· Từ đó hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tư duy và giải quyết vấn đề, mô hình hóa Toán học
b.Nội dung
· Học sinh đọc đề bài, vận dụng kiến thức vừa học để tính độ dài viền khung ảnh hình bình hành, diện tích của một mảnh đất hình bình hành
· Học sinh ghép các mảnh bìa cho sẵn thành một hình bình hành
· Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học trải nghiệm, phát hiện và giải quyết vấn đề
· Phương án đánh giá: Quan sát hình vẽ và sản phẩm ghép hình của học sinh, đánh giá đồng đẳng
c.Sản phẩm: Bài luyện tập 2 sách giáo khoa, bài tập 2; 3 sách giáo khoa trang 104
Các hình bình hành mà học sinh đã ghép được
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Bài luyện tập 2 sách giáo khoa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm bài luyện tập 2 sách giáo khoa
Bạn Hoa làm một khung ảnh có dạng hình bình hành PQRS với PQ =18cm và PS=13cm. Tính độ dài viền khung ảnh mà bạn Hoa đã làm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
Học sinh hoạt động cá nhân, làm bài vào vở
Ta có: Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
Vậy, độ dài viền khung ảnh hình bình hành PQRS là:
2(18 + 13) = 62 (cm)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 2
Một học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định 2: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Bài luyện tập 2 sách giáo khoa

[image: ]
Độ dài viền khung ảnh hình bình hành PQRS là:
2(18 + 13) = 62 (cm)


	Hoạt động 2: Bài tập 2 sách giáo khoa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm bài 2 sách giáo khoa

[image: ]

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 17 m, người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 m2 và BE = 7 m. Tính diện tích mảnh đất ban đầu
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
Giáo viên hướng dẫn học sinh
Vẽ BH vuông góc CG
BH là đường cao của hình bình hành BEGC cũng chính là đường cao của hình bình hành ABCD

Học sinh hoạt động nhóm, làm bài vào bảng nhóm
Chiều dài của đường cao BH là:
189 : 7 = 27 (m)
Diện tích mảnh đất ban đầu là:
27 . 47 = 1 269 (m2)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định : Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Bài tập 2 sách giáo khoa
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Vẽ BH vuông góc CG
BH là đường cao của hình bình hành BEGC cũng chính là đường cao của hình bình hành ABCD
Chiều dài của đường cao BH là:
189 : 7 = 27 (m)
Diện tích mảnh đất ban đầu là:
27 . 47 = 1 269 (m2)

	Hoạt động 3: Bài tập 2 sách giáo khoa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm bài 3 sách giáo khoa
[image: ]
Sử dụng các mảnh bìa như hình 21 sách giáo khoa trang 101 để ghép thành một hình bình hành
Giáo viên chuẩn bị các mảnh bìa như hình 21 đủ cho các nhóm bàn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
Học sinh hoạt động nhóm bàn
Giáo viên đánh dấu tên các mảnh ghép như hình bên dưới
Học sinh sử dụng các mảnh bìa mà giáo viên đã chuẩn bị để ghép thành một hình bình hành
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định : Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Bài tập 2 sách giáo khoa
Đánh dấu tên các mảnh ghép như hình bên dưới
[image: ]

Một số sản phẩm dự kiến mà học sinh có thể ghép thành
[image: ]
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	Hướng dẫn về nhà (5 phút)
· Ghi nhớ cách vẽ hình bình hành
· Ghi nhớ công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Làm bài tập về nhà
Một hình bình hành có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 12 cm, cạnh dài lớn hơn cạnh ngắn 2cm, chiều cao tương ứng với cạnh dài là 4 cm
a) Tính chu vi hình bình hành
b) Tính diện tích hình bình hành
Hướng dẫn học sinh
[image: ]
a) Chu vi hình bình hành: 12 . 2 
b) Để tính diện tích cần tính cạnh dài của hình bình hànhCó thể cho học sinh vẽ sơ đồ 
[image: ]
Cạnh dài của hình bình hành:(12 + 2): 2 = 7 (cm)

Diện tích hình bình hành bằng tích chiều dài và dường cao tương ứng



-------------------------------------------------
	
	





Ngày soạn:	Ngày dạy:
	





	Tiết theo KHDH: 37+ 38
	


§ 11: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Biết tìm một ước nguyên tố của một số. 
- Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”. 
- Biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích, biết vận dụng linh hoạt các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích, vận dụng linh hoạt các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn.
- Năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực mô hình hóa toán học: thông qua việc sử dụng hình ảnh cây để phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cách viết "rẽ nhánh"
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: …………………
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút) 
- Quan sát hình ảnh. ( SGK trang 44)
Tìm hiểu cách viết số 120 thành tích của các thừa số nguyên tố.
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- HS được yêu cầu quan sát hình ảnh, đọc câu hỏi rồi suy nghĩ trả lời.
c) Sản phẩm: HS tách được số 120.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ trả lời 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 1-2 HS đứng tại chỗ trả lời
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Số 120 = 12.10 = 4.3.2.5 = 2.2.3.2.5. Như vậy ta phân tích số 120 thành tích các thừa số nguyên tố. Việc viết tích này được gọi là phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
		

 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Cách tìm một ước nguyên tố của một số (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs được ôn lại về số nguyên tố và ước nguyên tố
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK hoạt động 1), nêu được các số nguyên tố nhỏ hơn 30 và tìm được một ước nguyên tố của 91
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, LT1
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS làm hoạt động 1trong SGK trang 44
- Yêu cầu HS viết kết quả vào vở
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu quy tắc tìm một ước nguyên tố của một số.
- GV nêu kiến thức trọng tâm trong SGK trang 44
	1. Cách tìm một ước nguyên tố của một số
a) HĐ 1: 
a) 

b) HS trả lời
b) Quy tắc tìm một ước nguyên tố : trong SGK trang 44

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 44.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, SGK trang 44.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ: Căn cứ vào các dấu hiệu chia hết đã biết. Theo dấu hiệu chia hết, số 187 không chia hết cho các số nguyên tố 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 44)

 vì thế 7 là một ước nguyên tố của 217.
 Luyện tập 1 (SGK trang 26)

ước nguyên tố là 11 hoặc 17 
 








Hoạt động 2.2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích, biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ2 (SGK trang 44) từ đó rút ra kiến thức trọng tâm về cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, các chú ý; làm các ví dụ, bài tập luyện tập vận dụng trong SGK trang 45, 46.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 44
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, khái niệm phân tích một số ra thừa số nguyên tố
- GV giới thiệu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc”; chú ý SGK trang 45
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang 45.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, SGK trang 45.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- Có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng những cách nào?
* Hướng dẫn hỗ trợ: Căn cứ vào các dấu hiệu chia hết đã biết. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2
- Kết quả luyện tập 2
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 46
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân đọc Ví dụ 3 SGK trang 46.
- Khi phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố theo cách viết rẽ nhánh có mấy cách viết?
- Nếu phân tích theo cột dọc thì nên chia cho ước nguyên tố theo thứ tự như thế nào?
- Kết quả viết tích cuối các ước nguyên tố nên viết theo thứ tự như thế nào? Sử dụng lũy thừa để viết gọn tích đó?
- Hoạt động nhóm làm bài Luyện tập 3, SGK trang 46.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của các nhóm.
- Khi phân tích bằng cách viết rẽ nhánh có thể viết số đó thành tích của hai thừa số một cách linh hoạt.
- Khi phân tích theo cột dọc nên chia cho các ước nguyên tố từ nhỏ đến lớn.
- Kết quả viết tích cuối các ước nguyên tố nên viết theo thứ tự tăng dần, dùng lũy thừa để viết gọn tích.
- GV kết luận: Mọi cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố đều đi đến kết quả cuối cùng giống nhau.
	2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
a) HĐ 2


 “Rẽ nhánh”

* Khái niệm: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

	12
	2

	6
	2

	3
	3

	1
	




  

“theo hàng dọc”
Ta viết được: 12 = 22.3
* Lưu ý: (SGK trang 45)
b) Áp dụng 
Ví dụ 2: (SGK trang 45)
72 = 2.2.2.3.3 =  23. 32
Luyện tập 2: (SGK trang 45)
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Ta được: 40 = 
* Chú ý: SGK trang 46 
Ví dụ 3: (SGK trang 45)


Luyện tập 3: (SGK trang 45)
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Vậy  	 


Hoạt động 2.3: Củng cố bài học (khoảng 10 phút)
Câu 1. Chọn cách phân tích ra thừa số nguyên tố đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Biết 400 = 24.52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Biết 2700 = 22.33.52. Hãy viết 270 thành tích các thừa số nguyên tố.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Số lượng các ước số của 24 là




	A. .	B. .	C. .	D. .
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học bài theo SGK và vở ghi.
- Bài tập về nhà 1; 2; 3; 4; 5 trang 46/SGK.
- Bài tập về nhà:
Bài 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và xác định các ước của mỗi số: 40; 100; 250; 10000.
Bài 2: Bạn Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi (kể cả trường hợp xếp vào một túi)
*********************
Ngày dạy: …………………
Tiết 2:
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Dựa vào việc phân tích ra thừa số nguyên tố, HS tìm được tập hợp các ước của số cho trước,giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 5 SGK trang 46.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 3 SGK trang 46.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
H1. Thế nào là phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố?
Câu 1. Chọn cách phân tích ra thừa số nguyên tố đúng?
A. 81 = 9.9.             B. 98 = 2.49.   
C. 100 = 2.5.10.      D. 45 = 32.5.
H2. Nêu cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố?
Câu 2. Hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 78; 270, 299.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu:
+ Gọi từng học sinh trả lời H1 và H2.
+ Gọi Cả lớp cùng làm câu 1. Gọi 1 học sinh trả lời tại chỗ.
+ Gọi lần lượt 03 học sinh lên bảng làm câu 2, mỗi học sinh làm một ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Chốt kiến thức: cần lưu ý vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để làm các bài tập
	3. Luyện tập
TL1: Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố.
Câu 1. Đáp án D.

TL2: Có 02 cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố:
+ Theo rẽ nhánh.
+ Theo cột dọc.
Câu 2. 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
   

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
H3. Hãy nêu cách tìm số ước của một số tự nhiên, bằng cách phân tích thành thừa số nguyên tố?
Câu 3. Số lượng các ước số của 84 là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 4. Số lượng các ước số của 3600 là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 5: Hãy chỉ ra hai số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng ba ước nguyên tố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5
+ Nêu cách tìm tập hợp ước của số 84 và 3600 sau khi đã phân tích ra thừa số nguyên tố?
+ Số 84 và 3600 có tất cả bao nhiêu ước?
+ HS chỉ ra 2 trường hợp tích 3 số nguyên tố.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Để tìm số các ước của một số tự nhiên n (n > 1) ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Phân tích n thành thừa số Nguyên tố
Bước 2: Xét các trường hợp:
Nếu  thì  có  ước. 
Nếu  thì  có  ước.
Nếu  thì  có  ước.
Ví dụ:  nên số 60 sẽ có (2 +1)(1 + 1)(1 + 1) = 3.2.2 = 12 (ước)
Cụ thể: 


Câu 3. 


. Nên số các ước số là . Chọn đáp án B.



Câu 4. . Nên số các ước số là . Chọn đáp án C.

Câu 5. 
2.3.5 = 30; 3.5.7 = 105


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung:
- GV giới thiệu xác định số ước của một số sau khi đã phân tích ra thừa số nguyên tố.
Câu 6: Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi (kể cả trường hợp xếp vào một túi).
Hoạt động trò chơi: 
Tổ chức trò chơi Hái hoa may mắn: Lớp học được chia làm hai đội. Có 10 bông hoa trong đó có 7 bông chứa câu hỏi, ba bông hoa may mắn. Đội nào chọn được bông hoa may mắn sẽ được cộng mười điểm mà không cần phải trả lời câu hỏi. Chọn được bông hoa chứa câu hỏi phải trả lời câu hỏi đó, trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Kết thúc trò chơi, đội nào được nhiều điểm hơn đội đó sẽ thắng.
Giao bài tập về nhà
Bài 1: Hãy phân tích các số A, B ra thừa số nguyên tố:
;  
Bài 2: Tìm các số tự nhiên không vượt quá 22 sao cho:
a)  chia hết cho 4 ;            b)  chia hết cho 9 .
Bài 3: Hùng có 50 viên bi, Hùng muốn chia đều số bi đó cho các em nhỏ. Hỏi Hùng có thể chia đều 50 viên bi đó cho bao nhiêu em (kể cả trường hợp Hùng cho 1 em hết bi)
Bài 4: Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị. Ví dụ: 71 và 73 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê tất cả các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40.
c) Sản phẩm: Để xác định số lượng các ước của số m (m > 1) ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố.



Nếu  thì m có  ước. VD:  nên số 16 sẽ có 4+1 = 5 (ước)



Nếu  thì m có  ước. VD: nên số 12 sẽ có (2 + 1)(1 + 1) = 3.2 = 6 (ước)



Nếu  thì m có  ước. VD:  nên số 60 sẽ có (2 +1)(1 + 1)(1 + 1) = 3.2.2 = 12 (ước).
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 5 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.



	Ngày soạn:
	Ngày dạy:



	Tiết theo KHDH: 39 + 40 +41
	


§12. ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Hs biết được khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất của hai số, ba số; hai số nguyên tố cùng nhau.
- Biết tìm ước chung, ước chung lớn nhất của hai số, ba số bằng cách liệt kê ra các ước của mỗi số;  tìm được các ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của hai số đó.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất; hai số nguyên tố cùng nhau, phát biểu ý kiến cá nhân, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học:thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp để thấy được mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số; 
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: tìm được ước chung lớn nhất của hai số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: vận dụng được cách tìm ước chung, ước chung lớn nhất trong các bài toán thực tế đơn giản.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Sử dụng được cách tìm ước chung lớn nhất của hai số để rút gọn một phân số về phân số tối giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………….
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 10 phút)
- Bài toán chia trái cây: Thầy giáo chuẩn bị 30 miếng dứa và 48 miếng dưa hấu để liên hoan lớp. Thầy giáo muốn chia số trái cây trên vào một số đĩa sao cho mỗi đĩa có số miếng mỗi loại quả như nhau.
+ Thầy giáo có thể chia như thế vào bao nhiêu đĩa ?
+ Số đĩa nhiều nhất mà thầy giáo có thể dùng là bao nhiêu ?
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm ước chung; ước chung lớn nhất của hai số.
b) Nội dung: HS được yêu cầu trả lời hai câu hỏi:
Câu 1: Thầy giáo có thể chia như thế vào bao nhiêu đĩa ?
Câu 2: Số đĩa nhiều nhất mà thầy giáo có thể dùng là bao nhiêu ?
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc bài toán mở đầu, suy nghĩ và hoạt động theo nhóm 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc đề bài, suy nghĩ, trả lời hai câu hỏi của bài toán mở đầu.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- Câu 1: Nếu nhóm ra kết quả có thể chia vào 3 đĩa, GV hỏi: “Tại sao lại chia được vào 3 đĩa? Xét quan hệ ước và bội, số 3 có quan hệ gì với số 30, với số 48 ? “  GV kết luận: Số 3 được gọi là ước chung của 30 và 48.
Câu 2: Nếu Hs đưa ra đáp án là 6, GV hướng dẫn, chỉ ra cái sai  GV kết luận: số 6 được gọi là ước chung lớn nhất của 30 và 48.
GV đặt vấn đề : Vậy các số như thế nào thì được gọi là ước chung của hai số ? Và ước chung lớn nhất của hai số là một số như thế nào ? 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Ước chung và ước chung lớn nhất 
2.1.1. Khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất (khoảng 23 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất của hai số, sử dụng cách viết tập hợp ước chung; ước chung lớn nhất của hai số.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), điền vào bảng các ước của 30 và 48; phát biểu được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất của hai số. 
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 48), 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS đọc SGK và lần lượt thực hiện các yêu cầu đề ra trong hoạt động 1.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu trong hoạt động 1;
- HS nêu khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất của hai số  như SGK trang 47, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu quy ước trong SGK trang 47.
	1. Ước chung và ước chung lớn nhất
a) Ví dụ
b) Khái niệm
- Số tự nhiên n được gọi là ước chung của hai số a và b nếu n vừa là ước của a vừa là ước của b.
- Số lớn nhất trong các ước chung của a và b được gọi là ước chung lớn nhất của a và b.
c) Quy ước
- Tập hợp các ước chung của a và b : ƯC(a, b) ;
- Ước chung lớn nhất của a và b : ƯCLN(a, b).

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 48.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 48.
- Hoạt động nhóm 4 làm Ví dụ 2 SGK trang 48.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1, ví dụ 2
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 1 GV hướng dẫn Hs mở rộng khái niệm đã học cho ba số và được củng cố luyện tập thông qua Luyện tập 2.
- Qua ví dụ 2 giúp HS củng cố them kiến thức và trình bày 1 cách tìm UWCLN. 
	d) Áp dụng
- Ví dụ 1 (SGK/48)
- Chú ý: Số tự nhiên n được gọi là ước chung của ba số a, b, c nếu n là ước của cả ba số a, b, c.
- Luyện tập 1 (SGK/48)
a) Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước của 24 vừa là ước của 56.
b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước của 48 nhưng không là ước của 14.
 - Luyện tập 2 (SGK /48)
Số 7 là ước chung của 14, 49 và 63 vì 7 vừa là ước của 14 vừa là ước của 49 vừa là ước của 63
- Ví dụ 2 (SGK/48)




2.1.2: Quan hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs thấy được mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số, biết tìm các ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của hai số đó.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc ví dụ 2, và thực hiện HĐ2, SGK trang 48 từ đó dự đoán và phát biểu mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số.
- Làm các bài tập ví dụ 3, luyện tập 3 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải hoạt động 2, luyện tập 3 SGK trang 48, 49.
- Hs ghi được vào vở mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2,  trong SGK trang 48
- Dự đoán và phát biểu mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS lên bảng  trình bày kết quả thực hiện HĐ2, 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa kết luận về mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số

	e) Quan hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất
HĐ 2:

a) ƯC(24, 36) = 
b) ƯCLN(24, 36) = 12
c) ƯCLN(24, 36) chia hết cho các ước chung của hai số đó.
* Nhận xét: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 3 SGK trang 49.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 49.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3, 
- Kết quả luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 3 vận dụng tính chất vừa học để tìm ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của hai số đó
	- Ví dụ 3 (SGK/49)
- Luyện tập 3 (SGK/49)
Vì ước chung của a và b đều là ước của ƯCLN(a, b) = 80  nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10, 16, 20, 40, 80.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất của hai số; quan hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số cùng các quy ước, chú ý.
- Làm bài tập 1 ;2; 3 SGK trang 51.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------------
Ngày dạy: ……………….
Tiết 2
1.Hoạt động: Mở đầu (khoảng 7 phút)
- Giáo viên tổ chức trò chơi: “ Cứu lấy cá voi”
a) Mục tiêu	: 
- Ôn lại khái niệm và cách tìm ước chung; ước chung lớn nhất của hai số; biết cách tìm ƯC thông qua ƯCLN; ôn lại phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
b) Nội dung: HS được yêu cầu trả lời bốn câu hỏi trong trò chơi
Câu 1. ƯCLN(12, 60) = 12 đúng hay sai ? 
Câu 2. Thế nào là ước chung, ước chung lớn nhất của hai số?
Câu 3. ƯCLN(a, b) = 30. Các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 
  A. 10, 15 	       B. 10, 30        C. 10, 15, 30  
Câu 4. Kết quả phân tích 48 ra thừa số nguyên tố bằng 23. 6 đúng hay sai ? 
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS tham gia đọc câu hỏi và trả lời cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc đề bài, suy nghĩ, trả lời từng câu hỏi trong trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời cá nhân.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

2.Hoạt động 2.2: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu:
- Học sinh học được cách tìm ước chung lớn nhất của hai số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ3 SGK trang 49 từ đó đưa ra các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Vận dụng làm bài ví dụ 4, Luyện tập 4 SGK trang 49, 50.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Lời giải luyện tập 4 SGK trang 49, 50.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 49
- Phát biểu các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi, cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV hướng dẫn Hs làm từng bước trong HĐ3
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
	2. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Tổng quát: 
+ Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
+ Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
+ Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất
+ Bước 4: Lấy tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân ví dụ 4 SGK trang 49 rút ra nhận xét
- Làm bài Luyện tập 4 SGK trang 50.
bổ sung b,c 
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 4, 
- HS lên bảng làm luyện tập 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Sau khi học sinh nắm được quy tắc tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố, GV cho Hs ghi nhớ ở phần chú ý SGK trang 50.
	- Ví dụ 4 (SGK/50)
- Luyện tập               
a) Tìm ƯCLN của 126 và 162
     b)  Tìm ƯCLN(8, 27)
     c)  Tìm ƯCLN(48, 16)

a) Ta có  

  ƯCLN
b) Ta có: 8 = 23 ;
            27 = 33.
 ƯCLN(8, 27) = 1.
c) Ta có: 48 = 24. 3       
     16 = 24.
 ƯCLN(48, 16) = 24  = 16.
* Chú ý: 
+ Nếu hai số đã cho  không có thừa số nguyên tố chung thì ước chung lớn nhất của chúng bằng 1.

+ Nếu  thì ƯCLN(a, b) = b. 



Hoạt động 2.3: Hai số nguyên tố cùng nhau (khoảng 17 phút)
2.3.1. Hai số nguyên tố cùng nhau (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nắm được khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ4 SGK trang 50, 
- Vận dụng làm ví dụ 5, luyện tập 5 SGK trang 50.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải HĐ4, ví dụ 5, luyện tập 5 SGK trang 50.
- Phát biểu được khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 50.
- Làm ví dụ 5, luyện tập 5 SGK trang 50 theo nhóm bàn.
- Ở ví dụ 5, HS trả lời các câu hỏi: 
 + Số 6 có những ước nguyên tố nào ?
 + Nếu số 6 và số a là hai số nguyên tố cùng nhau thì số a có hai ước nguyên tố là 2 và 3 được không?
 + Vậy số a có thể là số nào ?
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu HĐ4 SGK trang 50 theo cá nhân.
- HS hoạt động theo nhóm thực hiện ví dụ 5, luyện tập 5 SGK trang 50.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện HĐ4.
- GV yêu cầu HS rút ra khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
- GV yêu cầu một vài nhóm trình bày ví dụ 5 và luyện tập 5.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, GV kết luận: Ước chung lớn nhất của 8 và 27 là 1. Ta nói hai số 8 và 27 là hai số nguyên tố cùng nhau.

	3.Hai số nguyên tố cùng nhau
a) Hai số nguyên tố cùng nhau
HĐ 4:
 Ta có: 8 = 23 ;
            27 = 33.
 ƯCLN(8, 27) = 1.
- Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1.
- Ví dụ 5 (SGK/50)
- Luyện tập 5 (SGK?50)
Hai số 24 và 35 nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(24, 35) = 1
















2.3.2. Phân số tối giản (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nắm được khái niệm phân số tối giản, biết rút gọn một phân số có tử và mẫu dương về phân số tối giản nhờ tìm được ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ5 SGK trang 50, từ đó GV dẫn dắt HS vào khái niệm phân số tối giản 
- Vận dụng làm ví dụ 6 SGK trang 50.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải HĐ5 SGK trang 50.
- Phát biểu được khái niệm phân số tối giản
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 50.
- Làm ví dụ 6, SGK trang 50 theo cá nhân HS.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu HĐ5, ví dụ 6 SGK trang 50 theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện HĐ5, một vài học sinh nên bảng thực hiện ví dụ 6 theo một số cách khác nhau.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, GV dẫn dắt HS vào khái niệm phân số tối giản.
- Ví dụ 6 GV yêu cầu Hs tự làm theo kiến thức đã có. GV kết luận : Có thể rút gọn nhanh hơn bằng cách chia cả từ và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng.
	b) Phân số tối giản
 Ta có: 4 = 22 ;
            9 = 32.
 ƯCLN(4, 9) = 1.
- Phân số tối giản là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau.
- Ví dụ 6 (SGK/50)











Hoạt động. Tìm tòi – mở rộng (khoảng 3 phút)
- GV hướng dẫn HS cách tìm ƯCLN của hai số lớn theo thuật toán Euclid.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- GV hướng dẫn HS phần 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau, phân số tối giản.
- Làm bài tập 3 đến 5 SGK trang 51.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
----------------------------------------
Ngày dạy:……………….
Tiết 3:
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất của hai số, ba số; cách tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố,  giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 4 đến 8 SGK trang 51.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 4 đến 8 SGK trang 51.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Trình bày các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Nhắc lại cách tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn nhất.
- Làm các bài tập: Làm bài tập từ 4 SGK trang 30.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu lại các bược tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài tập 4  .
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	3. Luyện tập
Dạng 1 : Tìm ƯC và ƯCLN
Bài tập 4 SGK trang 50
Ta có: 126 = 2.32.7; 
            150 = 2.3.52.
ƯCLN(126, 150) = 2.3 = 6
Vì các ước chung của 126 và 150 đều là ước của ƯCLN(126, 150) nên: 

ƯC
.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu cách rút gọn phân số về tối giản.
- Hoạt động nhóm 4 HS làm bài tập 5, 6 SGK trang 51. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: các phân số đã cho đã là phân số tối giản chưa ?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách rút gọn phân số.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phương pháp rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng 
- GV lưu ý HS: đối với bài toán rút gọn phân số, bước tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu có thể thực hiện ngoài giấy nháp.

	Dạng 2 : Rút gọn phân số
Bài tập 5 SGK trang 51
a) Ta có: 60 = 22.3.5;
               72 = 23.32
ƯCLN(60, 72) = 22.3 = 12

.
b) Ta có: 70 = 2.5.7;
               95 = 5.19
ƯCLN(70, 95) = 5


c) Ta có: 150 = 2.3.52;
               360 = 23.32.5
ƯCLN(150, 360) = 2.3.5 = 30



Bài tập 6 SGK trang 51




   Vậy các phân số bằng phân số  là .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 7 SGK trang 51.
- GV mở rộng bài toán 7: khi đó mỗi đội có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
+ Số đội chơi có là ước chung của 24 và 30 không?
+ Vậy số đội chơi nhiều nhất là một số có quan hệ thế nào với 24 và 30 ?
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 8 SGK trang 51 theo cặp đôi
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
+ Độ dài cạnh hình vuông có là ước chung của 48 và 42 không?
+ Có bao nhiêu số là  ước chung của 48 và 42 ?
+ Độ dài cạnh hình vuông lớn nhất có quan hệ thế nào với 48 và 42 ?
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 cặp đôi trình bày hướng giải bài toán, một HS khác lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Một số bài toán thực tiễn 
Bài tập 7 SGK trang 51
Số đội chơi nhiều nhất là ước chung lớn nhất của 24 và 30
Ta có: 24 = 23.3;
           30 = 2.3.5
 ƯCLN(24, 30) = 2.3=6
Vậy có thể chia các bạn thành nhiều nhất là 6 đội chơi.
Mở rộng: 
 Khi đó, mỗi đội có 24 : 6 = 4 (bạn nữ) và 30 : 6 = 5 (bạn nam).



Bài tập 8 SGK trang 51

Gọi a là độ dài cạnh của hình vuông (a ). Ta có :

  
=> a là ước chung của 48 và 42.
  48 = 24.3;
   42 = 2.3.7
ƯCLN(48, 42) = 2.3 = 6

Do đó ƯC
Vậy số cách chia khu đất thành những mảnh hình vuông bằng nhau là 4 cách.
Trong đó với cách chia có độ dài cạnh là 6m thì cạnh của mảnh đất hình vuông là lớn nhất. 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài toán bổ sung.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu 1 Hs đứng lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài toán: Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.
a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2. 
b)Tìm số a nói trên?
c)Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?
d) Biết rằng mỗi hộp bút chì màu giá 10000 đồng. Hãy tính tổng số tiền Mai và Lan phải trả?



Bài tập về nhà:
- Làm các bài tập : 
Bài 1: Một tiết mục thể dục nhịp điệu có ba đội tham gia: đội một có 24 bạn, đội hai có 28 bạn, đội ba có 36 bạn. Trong tiết mục đó, cả ba đội phải xếp thành các hàng dọc sao cho số hàng dọc mỗi đội xếp được bằng nhau và không có bạn nào trong mỗi đội bị lẻ hàng. Hỏi trong tiết mục đó số hàng dọc nhiều nhất mà mỗi đội có thể xếp được là bao nhiêu ?
Bài 2: Trong một tiết học thủ công, bạn Bình có một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là 112mm và chiều dài 140 mm. Bạn Bình muốn cắt tấm bìa đó thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau, sao cho tấm bìa được cắt hết không còn mảnh nào. Tính độ dài cạnh hình vuông mà bạn Bình cắt được, biết độ dài cạnh hình vuông là một số tự nhiên nhỏ hơn 20 mm và lớn hơn 10 mm.
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học ước chung và ước chung lớn nhất  giải được một số bài toán thực tiễn
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Ôn lại các kiến thức đã học
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại các kiến thức về bội đã học  và đọc trước nội dung bài 13 – Bội chung và bội chung nhỏ nhất SGK trang 53.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
---------------------------------------

Ngày soạn:……………                                  
 Ngày dạy:…………………..

Tiết theo KHDH: 42 + 43 + 44
§13. BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Khái niệm về bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.
- Tìm được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số bằng cách liệt kê các bội của mỗi số; phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Tìm được tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số thông qua tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.
- Làm các phép tính cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.
- Vận dụng tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất trong các bài toán thực tế đơn giản.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được khái niệm khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; cách tìm BCNN qua BC hay phân tích các số ra thừa số nguyên tố; cách viết kí hiệu.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; cách tìm BCNN qua BC hay phân tích các số ra thừa số nguyên tố; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập về bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; quy đồng mẫu nhiều phân số; giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:………………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 6 phút)
Khởi động.
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của 2 số.
b) Nội dung: HS được yêu cầu trả lời câu hỏi:
- Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa số cốc và số bóng bàn mua được với 6 và 8?
- Cô Ánh sẽ phải mua ít nhất bao nhiêu quả bóng và bao nhiêu hộp bóng bàn thỏa mãn yêu cầu của của hàng?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Tính số bóng bàn và số cốc cô Ánh cần mua?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tìm các số vừa là bội của 6 vừa là bội của 8
- Tìm ra số nhỏ nhất thỏa mãn yêu cầu
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả .
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: số 24 được gọi là bội chung của 6 và 8. Vậy thế nào là BC, BCNN của 2 số?
	
	Nhóm
	 Số tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	9
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 37 phút)
Hoạt động 2.1: Bội chung và bội chung nhỏ nhất. (khoảng 22 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu lần lượt thực hiện các yêu cầu đề ra trong hoạt động 1
- Đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- Làm các bài tập: HĐ 1 ,ví dụ 1, ví dụ 2, luyện tập vận dụng 1 SGK .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ 1.
 * HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Yêu cầu HS viết các số vừa ở hàng 1 vừa ở hàng 2.
- Các số đó có điểm  nào chung
-Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong các số đó 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
Gv giới thiệu khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của 2 số như sgk
- Yêu cầu học sinh đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ trong SGK.

Gv hướng dẫn hs sử dụng kí hiệu, cách viết, cách đọc.
	1. Khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất.
1.1. Khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất.
a) HĐ 1:

* Bội của 2 là: .
Bội của 3:

.
* Số vừa ở hàng 1 vừa ở hàng 2 là:

.
c) Số nhỏ nhất khác 0 là số 6.
b) Khái niệm :
   Số tự nhiên n được gọi là bội chung của 2 số a và b nếu n vừa là bội của a vừa là bội của b.
Số nhỏ nhất khác 0 trong các bội của a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất của  a và b.
*  Quy ước: BC, BCNN


* , 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 1, ví dụ 2, luyện tập vận dụng 1 SGK .
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ:
Để tìm bội chung của nhiều số, ta tìm bội của từng số sau đó chọn ra các số chung.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1, 2.
- Kết quả  luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 2 GV nêu nội dung chú  ý SGK
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK )
Số 18 là bội chung của 3 và 6 vì 18 là bội của 3 và bội của 6.
Số 21 không là bội chung của 3 và 6 vì 21 không là bội của 6.
Ví dụ 2 (SGK )
[image: ]
[image: ]
Luyện tập 1(sgk)
4 bội chung của 5 và 9 là:

 
*Chú  ý (sgk)



Hoạt động 2.2: Quan hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất. ( khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được mối quan hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu lần lượt thực hiện các yêu cầu đề ra trong hoạt động 2.
- Đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- Làm các bài tập: Ví dụ 3, luyện tập vận dụng 2 SGK 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ 2.
 * HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS lần lượt thực hiện các yêu cầu đề ra trong HĐ 2
-Từ kết quả của HĐ 2 em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa BC và BCNN
- Nếu biết BCNN của 2 số ta có tìm được tất cả các bội chung của 2 số đó không
- Để tìm Bc của 2 số ta làm cách nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
Gv giới thiệu mối quan hệ giữa bội chung, bội chung nhỏ nhất và cách tìm BCNN của 2 số như sgk
- Yêu cầu học sinh đọc khung kiến thức trọng tâm và lưu ý trong SGK.
	1. Khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất.
1.2. Mối quan hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất.
a) HĐ 2:

* 3 bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần là: .

* 

* 

   


b) Khái niệm :
    Bội chung của nhiều số là bội của bội chung nhỏ nhất.

*Lưu ý : 

Để tìm bội chung của nhiều số ta có thể lấy bội chung nhỏ nhất nhân lần lượt với 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 3 , luyện tập 2 SGK .
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ:
Để tìm bội chung của nhiều số, ta lấy BCNN nhân lần lượt với [image: ]
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3.
- Kết quả  luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	
c) Áp dụng
Ví dụ 3 (SGK )
Vì [image: ] nên tất cả các bội chung có 2 chữ số của a và b là: [image: ].
Luyện tập 2 (SGK )
các số có 3 chữ số là bội chung của a, b biết [image: ] là:
 [image: ]


Hoạt động luyện tập củng cố. (5’)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh luyện tập những kiến thức đã học trong bài
b) Nội dung:
- Học sinh chơi trò chơi “giải cứu đại dương”
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh trả lời được câu hỏi.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Trò chơi “ Giải cứu đại dương” 
Mỗi con vật dưới đáy đại dương đang bị bủa vây bởi đám lưới. Để giải cứu mỗi con vật bạn cần trả lời câu hỏi được đưa ra. Trả lời đúng bạn sẽ xé được đám lưới và giải cứu được con vật đó. Các bạn hãy cố lên để giải cứu đại dương nhé. 
Câu 1: 45 là bội chung của hai số nào sau đây?
A.5 và 30 B. 10 và 15  C. 15 và 90   D. 9 và 15
Câu 2: BC(15,45) bằng:
A.{1,3,5,15}  B.{15, 90,135,…}
C.{15,30,45,90,…}   D.{45,90,135}
Câu 3: BCNN(12;30) = ?
A.30    B.120    C. 60.    D.12
Câu 4. BCNN(6,8,1) =?
A.48          B.86        C. 24            D.6

	






Đáp án: 
Câu 1. D
Câu 2. B
Câu 3. C
Câu 4.A






 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Khái niệm bội chung,bội chung nhỏ nhất,biết cách viết, tìm bội chung nhỏ nhất của nhiều số bằng cách liệt kê các bội của chúng.
- Làm bài tập 1,2 SGK.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
-------------------------------------------
Ngày dạy:………………….
Tiết 2
1.Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
    Học sinh thấy cần thiết phải tìm BCNN bằng cách đơn giản hơn cách tìm bội từng số, tìm BC rồi tìm BCNN.
b) Nội dung:
- Đưa ra ví dụ học sinh tìm BCNN bằng cách tìm bội của từng số, tìm BC rồi tìm BCNN nhưng cách làm phức tạp 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giáo viên giao nhiệm vụ: 
Tìm BCNN (40;48)?
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả 
Có cách nào tìm BCNN của các số đơn giản hơn cách làm trên không? Bài mới 

	Một số bội của 40 là 0;40;120;160;240;300;..
Một số bội của 48 là 0;48; 96;144;192; 240;...
BC(40;48)={0;240;..}
BCNN(40;48)=240 



2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (tiếp)
2.2Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. (khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được các bước tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- HS vận dụng được quy tắc để tìm BCNN của nhiều số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK  từ đó phát biểu quy tắc tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố…
- Vận dụng làm ví dụ 4, 5 SGK,luyện tập vận dụng 3 .
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Các bước tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Lời giải ví dụ 4, 5 luyện tập vận dụng 3 SGK .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ 3  trong SGK 
- Phân tích 6 và 8 ra thừa số nguyên tố?
+ Số 2 và 3 có là thừa số nguyên tố chung của 6 và 8 không?
- Để chia hết cho 6, 8, BCNN của 6 và 8 phải chứa thừa số nguyên tố nào và số mũ là bao nhiêu?
- Để chia hết cho cả 6 và 8, BCNN của 6 và 8 phải chứa thừa số nguyên tố nào và số mũ là bao nhiêu?
- Phát biểu các bước tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Làm ví dụ 4, 5, luyện tập 3 SGK .
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ 3.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu  các bước tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài ví dụ 4, ví dụ 5, luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ 3, chuẩn hóa các bước tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố, kết quả ví dụ 4, ví dụ 5, luyện tập 3.
	2. Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
HĐ 3 (sgk):




*Quy tắc( sgk)
 Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Bước 1: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung và riêng, ta chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.
Bước 4: Lập tích các thừa số đã chọn, ta nhận được BCNN cần tìm.
* Vận dụng:
 Ví dụ 4 SGK .

Ta có 

          

Vậy 
 Ví dụ 5 SGK .

Ta có: 
32 = 25; 24 = 23.3 ; 48 = 24.3
BCNN(32,24,48) = 25.3= 96
Luyện tập 3 :



Ta có 


BCNN (48,16)
48 = 3.24;    16= 24
  BCNN(48,16) = 3.24= 48 

Nhận xét   4816  nên BCNN (48,16) = 48 

 Chú ý: Nếu  thì BCNN(a,b) = a 



2.3: Ứng dụng BCNN vào cộng ,trừ các phân số không cùng mẫu.(10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được cách cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.
- HS vận dụng để thực hiện các phép cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK từ đó thực hiện các phép cộng ,trừ các phân số không cùng mẫu.
 - Vận dụng làm ví dụ 6, luyện tập 4 SGK .
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Lời giải luyện tập 4 SGK  .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ 4 trong SGK
- Để đưa 2 phân số đã cho về cùng mẫu chung thì mẫu chung đó phải là gì của 12 và 18?
- Hãy tìm BCNN của 2 số đó?
- Làm ví dụ 6 SGK  .
- Làm luyện tập 4 SGK .
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 4  thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các bước làm.
- GV yêu cầu1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải ví dụ 6.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ 4, kết quả luyện tập 4.
	3. Ứng dụng BCNN vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.
HĐ 4(sgk):
Mẫu chung phải là bội chung của 12 và 18


Ví dụ 6(sgk)

Ta có 


Luyện tập 4 (sgk):

Ta có: 





Ta có 
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Hoạt động luyện tập củng cố. (5’)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh luyện tập những kiến thức đã học trong bài
b) Nội dung:
- Học sinh chơi trò chơi “giải cứu rừng xanh” 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh trả lời được câu hỏi.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Trò chơi “ Giải cứu rừng xanh” 
Mỗi con vật trong rừng xanh đang bị một đám thợ săn giam giữ. Để giải cứu con vật nào, bạn cần chọn chuồng giam giữ con vật đó sau đó trả lời câu hỏi được đưa ra. Trả lời đúng bạn sẽ giải cứu được con vật đó. Các bạn hãy cố lên để giải cứu rừng xanh nhé. 
Câu 1. Tìm BCNN(7,8)? 

Câu 2. Số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 mà 
Câu 3. Khẳng định sau đúng hay sai?
Số 0 là bội chung nhỏ nhất của mọi số tự nhiên khác 0
Câu 4. Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Hãy tìm số còn lại.

	




Câu 1. BCNN(7,8)= 7.8 = 56
Câu 2. x= BCNN(15,27)
15= 3.5; 27= 33
BCNN(15,27)= 33.5= 135 nên x = 135
Câu 3. Sai vì bội chung nhỏ nhất của mọi số tự nhiên khác 0  là số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của các số đó.
Câu 4. 45=5.9
Số còn lại có thể là 9 hoặc 45


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm BC,BCNN, quy tắc Tìm BCNN cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1 đến 7 SGK để tiết sau luyện tập .
----------------------------------------

Ngày soạn:
Ngày dạy:
	Tiết theo KHBD: 32+33. 	ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
                                          Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tiết 1: PHẦN SỐ HỌC
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
· Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên.
· Các phép tính về số tự nhiên: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.
· Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân, chia lũy thừa cùng cơ số.
· Thứ tự thực hiện phép tính.
· Quan hệ chia hết, dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
· Số nguyên tố, hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
2.Năng lực:
* Năng lực chung:
· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt:
· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, ...
· Năng lực giải quyết các vấn đề toán học.
3.Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II.Thiết bị dạy học và học liệu
1.Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2.Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 đến bài Bài 13
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu của cô giáo
+  Nhóm 1: TẬP HỢP VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
TẬP HỢP:
· Kí hiệu tập hợp, cách viết tập hợp
· Phần tử thuộc tập hợp.
· Cách cho một tập hợp
TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN:
· Tập hợp các số tự nhiên
· Biểu diễn số tự nhiên
· So sánh các số tự nhiên
+ Nhóm 2: CÁC PHÉP TÍNH
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ:
· Kí hiệu
· Cách tính
· Các tính chất
· Thứ tự thực hiện các phép tính.
PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA, PHÉP TÍNH LŨY THỪA
· Kí hiệu
· Cách tính
· Các tính chất
· Thứ tự thực hiện các phép tính.
+ Nhóm 3: QUAN HỆ CHIA HẾT
· Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
· Số nguyên tố, hợp số.
· Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
+ Nhóm 4: ƯC-ƯCLN:
· Khái niệm về ƯC, ƯCLN
· Cách tìm ƯCLN
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện sơ đồ tư duy trên phiếu học tập số 1.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận:
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét phần trình bày của nhóm HS, nhận xét câu trả lời bổ sung của các nhóm, chốt lại nội dung. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Sơ đồ tư duy các em vừa hoàn thành chính là các nội dung cơ bản mà các em đã tìm hiểu trong chương I. Để hệ thống hoá lại các kiến thức đã học trong chương I chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Ôn tập số và đại số
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV-HS
	           Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ 1 
- Nhớ lại thứ tự thực hiện phép tính ở hoạt động đầu giờ.
- Làm bài tập 1 (SGK – 59)
- Thảo luận theo bàn làm bài 1 (SGK – 59)
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi nhóm bàn làm nhanh nhất lên bảng trình bày lời giải.
- Các nhóm HS khác lắng nghe, theo dõi,  nhận xét, bổ xung, đặt các câu hỏi cho nhóm HS vừa trình bày
- Hs trình bày giải đáp ( nếu có thể )
* Kết luận, nhận định :
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra.
- Giáo viên chốt kiến thức.
	Dạng 1: Thứ tự thực hiện phép tính.
Bài 1 (SGK – 59):

a)  

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 


  

d)  

 


  


	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Để chứng tỏ số nguyên a lớn hơn 1 là hợp số ta làm như thế nào?
- Làm bài tập 2 (SGK – 59)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Để chứng tỏ số nguyên a lớn hơn 1 là hợp số ta chỉ cần tìm 1 ước của a khác 1 và khác a
- Hoạt động cá nhân làm bài 2 (SGK – 59)
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi một HS lên bảng trình bày lời giải.
- HS dưới lớp lắng nghe, theo dõi,  nhận xét, bổ xung, đặt các câu hỏi cho HS vừa trình bày
- HS trình bày giải đáp (nếu có thể )

	
Dạng 2: Các bài toán về tập hợp.
Bài 2 (SGK – 59):

Gọi là tập hợp các số nguyên tố. 

a) 

b)  


c) với 


d) với 


	* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra.
- Giáo viên chốt kiến thức.

 ngoài ước là 1 và chính nó còn có ước là 5 nên a là hợp số.


 ngoài ước là 1 và chính nó còn có ước là  … nên a là hợp số.
Lưu ý học sinh tránh nhầm lẫn ở ý d và cách nhìn nhận nhanh chóng ở ý c (tính chất chia hết của một tổng)

	* GV giao nhiệm vụ làm bài tập 7 
- Nêu cách kí hiệu, cách viết một tập hợp
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hoạt động cá nhân làm bài 7 
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi một HS lên bảng trình bày lời giải.
- HS dưới lớp lắng nghe, theo dõi,  nhận xét, bổ xung, đặt các câu hỏi cho HS vừa trình bày
- HS trình bày giải đáp
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra.
- Giáo viên giới thiệu thêm một số kiến thức về hệ mặt trời: 
	Bài 7 (SGK – 59):

a) A = {Sao Thuỷ; Sao Kim; Trái Đất; Sao Hoả; Sao Mộc; Sao Thổ; Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương}.


b) Kích thước của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần:








Sao Thuỷ   Sao Hỏa  Sao Kim  Trái Đất  Sao Hải Vương  Sao Thiên Vương  Sao Thổ  Sao Mộc. 

c) B = {Sao Thuỷ; Sao Hỏa; Sao Kim; Trái Đất}

C = {Sao Hải Vương; Sao Thiên Vương; Sao Thổ; Sao Mộc}.

	Hệ Mặt Trời (hay Thái Dương Hệ) là một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời, tất cả chúng được hình thành từ sự suy sụp của một đám mây phân tử khổng lồ cách đây gần 4,6 tỷ năm. Đa phần các thiên thể quay quanh Mặt Trời, và khối lượng tập trung chủ yếu vào 8 hành tinh có quỹ đạo gần tròn và mặt phẳng quỹ đạo gần trùng khít với nhau gọi là mặt phẳng hoàng đạo. 4 hành tinh nhỏ vòng trong gồm: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa - người ta cũng còn gọi chúng là các hành tinh đá do chúng có thành phần chủ yếu từ đá và kim loại. 4 hành tinh khí khổng lồ vòng ngoài có khối lượng lớn hơn rất nhiều so với 4 hành tinh vòng trong. Hai hành tinh lớn nhất, Sao Mộc và Sao Thổ có thành phần chủ yếu từ heli và hiđrô; và hai hành tinh nằm ngoài cùng, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương có thành phần chính từ băng, như nước, amonia và methan, và đôi khi người ta lại phân loại chúng thành các hành tinh băng khổng lồ. Có 6 hành tinh và 3 hành tinh lùn có các vệ tinh tự nhiên quay quanh. Các vệ tinh này được gọi là "Mặt Trăng" theo tên gọi của Mặt Trăng của Trái Đất. Mỗi hành tinh vòng ngoài còn có các vành đai hành tinh chứa bụi, hạt và vật thể nhỏ quay xung quanh.

	* GV giao nhiệm vụ bài tập 3 
- Thông thường có mấy cách viết một số ra thừa số nguyên tố? Đó là những cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Cách phân tích “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”.
- Hoạt động nhóm bàn làm bài 3
* Báo cáo, thảo luận :
- Các nhóm đổi chéo bài, chấm bài theo biểu điểm của GV.
- GV chọn một vài bài còn mắc sai sót, phân tích và chữa bài cho HS.
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3:
 Số nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố.
Bài 3 (SGK – 59):


a)  

b)  

c)  

d)  




	· GV giao nhiệm vụ học tập 4:
Bài 8: Số học sinh các khối 6; 7; 8; 9 của một trường lần lượt là 204; 270; 210; 225.
1) Với số học sinh mỗi hàng như nhau, khối nào có thể sếp thành:
a) 2 hàng
b) 5 hàng
c) 9 hàng
2) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 5 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau được không ?
3) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau được không ?
*HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm cặp đôi.
Báo cáo, thảo luận 4:
· Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 4:
GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	IV. Dạng 4: Chia hết
Bài 8: Số học sinh các khối 6; 7; 8; 9 của một trường lần lượt là 234; 270; 210; 225.
1) Với số học sinh mỗi hàng như nhau: a) Khối có thể sếp thành 2 hàng là khối 6; 7; 8. Vì:
204 có	chữ số	tận	cùng là	4	nên 204 : 2
270 có	chữ số	tận	cùng là	0	nên 270: 2
210 có	chữ số	tận	cùng là	0	nên 210 : 2
b) Khối có thể sếp thành 5 hàng là khối 7; 8; 9. Vì:
270 có	chữ số	tận	cùng là	0	nên 270 : 5
210 có	chữ số	tận	cùng là	0	nên 210 : 5
225 có	chữ số	tận	cùng là	5	nên 225 : 5
c) Khối có thể	sếp	thành 9 hàng là khối
7; 9. Vì:
270 ỉ 9 do 2 + 7 + 0 = 9
225 ỉ 9 do 2 + 2 + 5 = 9 ỉ 9
2) Không thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 5 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau.
Vì 204 + 270 + 210 + 255 không chia hết cho 5
3) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau.
Vì 204+270+210+255
= 270 + 255 + (204 + 210)
= 270 + 255 + 414 chia hết cho 9

	· GV giao nhiệm vụ học tập 5:
Bài 9: Hai bạn Thư và Thảo đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo để chuẩn bị liên hoan cho lớp. Thảo đưa cho cô bán hàng 100000 đồng và được trả lại 18 000 đồng. Thư liền nói: “Cô ơi, cô tính sai rồi ?” Em hãy cho biết Thư nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao?
· HS thực hiện nhiệm vụ 5:
• • • •
· HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức 4 nhóm, kỹ thuật bể cá.
· Báo cáo, thảo luận 5:
· Nhóm làm nhanh nhất báo cáo, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
· Kết luận, nhận định 5:
· GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	Bài 9:
Nếu bạn Thư nói sai thì số tiền mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo là:
100000 -18000=82000 đồng.
Do 9 và 6 cùng chia hết cho 3 nên giá tiền của 9 gói bánh và 6 gói kẹo phải chia hết cho 3.
Mà 82 000 đồng không chia hết cho 3 nên điều này mâu thuẫn với điều kiện trên. Vậy Thư nói đúng




Bài tập về nhà:

*) Làm bài tập 1 ; 2; 3 SGK trang 59.
*) Các em ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I
*) Học sinh giỏi làm thêm các bài tập 10, 11, 12
Bài 10: Tính tổng
A = 1 + 2 + 3 + 4 +	+	2020 + 2021
B = 20 + 22 + 24 + 26	+	2018 + 2020 + 2022
C = 1.2 + 2.3 + 3.4 +	+ 98.99
Bài 11: Chứng minh rằng M là một lũy thữa của 2, với
M = 4 + 22 + 23 + 24 +.... + 219 + 220
Bài 12 : a) Cho p và p + 4 là số nguyên tố (p > 3) chứng tỏ rằng p + 8 là hợp số b)Tìm số nguyên tố p sao cho p + 2 ; p + 4 cũng là số nguyên tố
Ngày dạy:
Tiết 2: PHẦN HÌNH HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
HS được ôn tập các kiến thức về các hình đặc biệt: Tam giác, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
2. Năng lực:
* Năng lực chung:
· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
*Năng lực chuyên biệt:
· Năng lực mô hình hóa toán học để gấp hình nhận biết hình, vẽ hình, tính chu vi và diện tích của hình.
· Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.
· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu.
2. Học sinh: - SGK, thước thẳng, compa, êke, kéo, phiếu học tập theo nhóm.
- Các chiếc que có độ dài bằng nhau để xếp hình, các mảnh giấy bìa màu cắt hình
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: 
· Tìm các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành trong thực tế.
· Cắt ghép giấy màu để được hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành trong thực tế.
a) Mục tiêu :
· HS nhận biết cắt gấp hình và tìm các vật thể trong thực tế có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
b) Nội dung:
Các nhóm đạt được yêu cầu:
· Cắt gấp hình
· Tìm các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. (hoặc tranh, ảnh)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được trưng bày theo nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
· GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 thực hiện ở nhà,
· Cắt gấp hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
· Tim các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. (hoặc tranh, ảnh)
· HS thực hiện nhiệm vụ 1:
· Thảo luận nhóm và làm tại nhà
· Báo cáo, thảo luận 1:
· Các nhóm trưng bày và giởi thiệu sản phẩm.
· HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
· Kết luận, nhận định 1:
· GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. Tuyên dương nhóm làm tốt, động viên các nhóm cần cố gắng.
Sản phẩm dự kiến 1:
· Các hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành đã được cắt ra từ bìa.
· Các vật thể (hoặc tranh, ảnh) có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
2. Hoạt động 2: Luyện tập 
Vẽ sơ đồ tư duy về các hình đặc biệt tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bao gồm các nội dung:
· Nhận biết hình
· Vẽ hình (trừ lục giác đều)
· Công thức tính chu vi và diện tích của hình (nếu có)
a) Mục tiêu :
· HS ôn tập kiến thức đã học giữa học kỳ I phần hình học
b) Nội dung: Các nhóm đạt được yêu cầu:
-Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học của hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
· Trình bày kiến thức trong đồ tư duy một cách rõ ràng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
· GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
· Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học
· Dán hình đã cắt vào sơ đồ tư duy
· Đại diện HS trong nhóm trình bày kiến thức trong đồ tư duy (HS thực hiện trên lớp)
· HS thực hiện nhiệm vụ 2:
· Thảo luận nhóm vẽ sơ đồ tư duy kiến thức
· Báo cáo, thảo luận 2:
· GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày kết quả.
· HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
· Kết luận, nhận định 2:
· GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
Sản phẩm dự kiến 2: Các sơ đồ tư duy đã vẽ (có thêm phần nhận biết hình và công thức tính chu, diện tích các hình nếu có)
                                            Cách 1
[image: ]


                                                          Cách 2
CÁCH 2:
	Tên hình
	Hình vẽ
	Nhận biết hình
	Chu vi (C)
	Diện tích (S)

	l.Tam giác đều
	[image: C:\Users\Admin\Pictures\ga1.PNG]
	+ 3 cạnh bằng nhau: AB = BC = AC + 3 góc bằng nhau:
A = B = C
	
	

	2. Hình vuông
	[image: C:\Users\Admin\Pictures\ga2.png]
	~
	+ 4 cạnh bằng nhau:
DE = EF = FG = GD
+ 4 góc vuông:
A = B = C = D = 900
+ 2 cạnh đối song song
+ 2 đường chéo bằng nhau
	C = 4a
(a là độ dài cạnh của hình vuông)
	S = a2

	3. Lục giác đều
	[image: C:\Users\Admin\Pictures\ga3.PNG]

	+ 6 cạnh bằng nhau
+ 6 góc bằng nhau
	
	

	4. Hình chữ nhật
	[image: C:\Users\Admin\Pictures\ga4.PNG]
	+ 4 góc vuông:
A = B = C = D = 900
+ 2 cạnh đối song song và bằng nhau
+ 2 đường chéo bằng nhau
	C = (a + b)2
	S = ab (a, b là độ dài cạnh của hình chữ nhật)

	5. Hình thoi
	[image: C:\Users\Admin\Pictures\ga7.PNG]
	+ 4 cạnh bằng nhau: MN = QP = NQ = MP
 +2 cạnh đối song song + 2 đường chéo vuông góc
	C = 4a
(a là độ dài cạnh của hình thoi )
	1
S = — .m.n 2
(m,n là độ dài 2 đường chéo)

	6. Hình bình hành
	       [image: C:\Users\Admin\Pictures\ga6.PNG].
	+2 cạnh đối song song và bằng nhau
+ Hai góc đối bằng nhau
	C = (a + b).2 (a, b là độ dài 2 cạnh)
	S = ah (h là đường cao)






3. Hoạt động 3: Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được các công thức đã học vào làm các bài tập thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm việc cá nhân giải bài tập theo yêu cầu
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
Lời giải của các bài tập 
d) Tổ chức thực hiện:
	· GV giao nhiệm vụ học tập 3:
Bài 1: Một cái bánh có dạng hình lục đều. Em hãy nghĩ cách chia cái bánh đó thành 6 phần bằng nhau.
· HS thực hiện nhiệm vụ 3:
· HS thực hiện các nhiệm vụ bằng cách gấp mô hình lục giác. Sau đó trình bày cách chia bánh.
· Báo cáo, thảo luận 3:
· 1 HS đứng tại chỗ trình bày cách chia bánh.
· HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
· Kết luận, nhận định 3:
· GV đánh giá cách chia cái bánh hình lục giác thành 6 phần bằng nhau.
	

Bài 1: Một cái bánh có dạng hình lục đều Đặt tên cho các đỉnh của cái bánh có dạng hình lục giác đều là ABCDE. Như vậy ta có cách chia bánh như sau:
-Cắt bánh theo các đường thẳng từ A đến D; từ B đến E và từ C đến F. Sau khi cắt xong bánh đã được chia thành 6 phần bằng nhau và mỗi phần có dạng là 1 tam giác đều


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
Bài 2: Phòng khách nhà Bác Nam có nền là hình chữ nhật dài 5m rộng 10m.
a) Tính diện tích nền nhà.
Bác Nam muốn lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông có cạnh là 50 cm. Hỏi Bác Nam cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế. Biết diện tích các mối nối có sự hao hụt không đáng kể.
· HS thực hiện nhiệm vụ 4:
· HS thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm cặp đôi.
· Báo cáo, thảo luận 4:
· Nhóm làm xong trước lên bảng trình bày.
· Các nhóm chấm điểm chéo.
· HS cả lớp quan sát và nhận xét.
· Kết luận, nhận định 4:
· GV chuẩn hóa lời giải và tuyên dương nhóm làm tốt.
b) 

	Bài 2: Phòng khách nhà Bác Nam có nền là hình chữ nhật dài 5m rộng 10m.
a) Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:
5.10 = 50(m2)
b) Đổi 50( m') = 500 000(cm2)


	Biết diện tích các mối nối có sự hao hụt không đáng kể.
· HS thực hiện nhiệm vụ 4:
· HS thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm cặp đôi.
· Báo cáo, thảo luận 4:
· Nhóm làm xong trước lên bảng trình bày.
· Các nhóm chấm điểm chéo.
· HS cả lớp quan sát và nhận xét.
· Kết luận, nhận định 4:
· GV chuẩn hóa lời giải và tuyên dương nhóm làm tốt.

	Diện tích của một một viên gạch hình vuông là:
50.50 = 2500(cm2)
Số viên gạch Bác Nam cần dùng để lát nền nhà là:
500000:2500 - 200 (viên gạch)



Bài tập về nhà:
                         
*  HƯỚNG DẪN Ở NHÀ
*) Đo và tính chu vi và diện tích của quyển sách giáo khoa toán 6 đơn vị là cm
*) - Ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học.
- Giờ học sau kiểm tra giữa kỳ cả phần số và hình học.
                   ******************************************************
Ngày soạn:……………………                        Ngày dạy:………………………
Tiết theo KHDH: 34 + 35
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Học sinh được tham gia vào đánh giá các kiến thức đã học bao gồm: Tập hợp, tập hợp số tự nhiên; Các phép tính về số tự nhiên cùng với thứ tự thực hiện các phép tính; Quan hệ chia hết, tính chất chia hết; Các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9; Số nguyên tố, hợp số; Phân tích các số ra thừa số nguyên tố; Ước chung và ước chung lớn nhất; Trực quan các hình như: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi và hình bình hành. Ở bốn cấp độ nhận thức thông qua hình thức làm bài thi trắc nhiệm online.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học, năng giải quyết vấn đề; năng lực sử dụng công nghệ.
b) Năng lực toán học: Góp phần hình thành các năng lực
Năng lực thực hiện các phép toán trên tập hợp số tự nhiên; vận dụng quan hệ chia hết , tính chất chia hết; biết phân tích số ra thừa số nguyên tố; tìm được ước chung và ước chung lớn nhất và vận dụng vào giải quyết bài toán có nội dung thực tế;  nhận biết được một số hình học và vận dụng kiến thức vào việc tính chu vi cũng như diện ích các hình đó.
3. Phẩm chất: Góp phần phất triển các phẩm chất
+ Chăm chỉ: Biểu hiện bởi việc chủ dộng lĩnh hội kiến thức
+Trách nhiệm: Biểu hiện bởi việc thực hiện tốt các yêu cầu về ôn tập trước khi thi và phấn đấu làm bài với hết khả năng khi trong phòng thi.
+ Trung thực: Biểu hiện bởi sự thật thà trong khi làm bài thi.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học : Máy tính
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SBT Toán 6 và các học liệu tham khảo khác
III. Tiến trình dạy dạy học
A.Ma trận đề kiểm tra
	                Cấp độ

Chủ đề
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	


Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp .Tập hợp số tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	4
1

	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	3
0,75
	
	2
0,5
	
	
	
	6
1,5

	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	4
1

	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	3
0,75

	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	
	
	1
0,25
	
	4
1

	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
	Số câu
Số điểm
	3
0,75
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	4
1

	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	Số câu
Số điểm
	
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	2
0,5


	Ước chung, ước chung lớn nhất
	Số câu
Số điểm
	
	
	2
0,5
	
	1
0,5
	
	1
0,25
	
	4
1

	Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	
	
	4

	Hình chữ nhật. Hình thoi
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	
	
	3
0,75

	Hình bình hành
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	2
0,5

	
	Tổng số câu
Tổng số điểm
	12
3
	
	16
4
	
	10
2,5
	
	2
0,5
	
	40
10

	Tỉ lệ %
	30%
	
	40%
	
	25%
	
	5%
	


B. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	Tổng

	
	
	
	NB

	TH

	VD

	VDC

	

	1
	Tập hợp.Tập hợp số tự nhiên
	Sử dụng được thuật ngữ tập hợp phần tử thuộc(không thuộc) một tập hợp. So sánh được các số tự nhiên.
	2
	2
	
	
	4

	2
	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
	Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia trong tập hợp số tự nhiên.
-Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng trong tính toán.
	1
	3
	2
	
	6

	3
	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Thực hiện được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên, phép nhân phép chia hai lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
	2
	1
	1
	
	4

	4
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Vận dụng được các tính chất của phép tính(kể cả phép tính lũy thừa) để tính nhanh tính hợp lí.
	1
	1
	1
	
	3

	5
	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.
	Nhận biết được quan hệ chia hết, tính chất chia hết, khái niệm ước và bội.
Biết vận dụng tổng hợp các phép toán và tính chất.
	2
	1
	
	1
	4

	6
	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
	Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2 cho 3 cho 5 cho 9 hay không.
	3
	1
	
	
	4

	7
	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số. Biết phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	
	2
	
	
	2

	8
	Ước chung, ước chung lớn nhất
	Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất.
Vận dụng được các kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	
	2
	1
	1
	4

	9
	Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
	Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
Vận dụng được cách tính chu vi của một hình, diện tích của hình vuông
	1
	1
	2
	
	4

	10
	Hình chữ nhật. Hình thoi
	Mô tả được yếu tố cơ bản của hình chữ nhật, hình thoi.
Vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi.
	1
	2
	
	
	3

	11
	Hình bình hành
	Vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích vào giải quyết một số vấn đề gắn với thực tiễn.
	
	1
	1
	
	2

	Tổng
	
	12
	16
	10
	2
	40

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức.
	
	30%
	40%
	25%
	5%
	100%


C. Nội dung đề kiểm tra

Câu 1. Cho  là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập hợp M được viết dưới dạng liệt kê là:


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 2. Cho tập hợp  là số tự nhiên chẵn, . Khẳng định dưới đây đúng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Cô Mai cần mua chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Mai định mua  ở năm cửa hàng như sau: 
	Cửa hàng
	Bình Minh
	Sao Mai
	Hoa Sen 
	Hồng Nhật 
	Hải Âu

	Giá (đồng)
	105 000
	107 000
	110 000
	120 000
	115 000


Cô Mai nên mua phích ở của hàng nào thì giá rẻ nhất?
A. Sao Mai                B. Hoa Sen               C. Bình Minh       D. Hải Âu
Câu 4 . Xác định số tự nhiên sau: 2 000 000 + 500 000 + 60 000 + 500 + 90
A. 25 654                    B. 2 560 590             C. 2 650 590       D . 2 560 509
Câu 5. Kết quả phép tính: 127 + 39 + 73
A. 329                  B. 392                      C. 293                       D. 239  

Câu 6. Tìm số tự nhiên x, biết , ta được: 



A. .	B. .	C. .	D. x=100.
Câu 7. Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ “ Trái tim cho em”. Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá  với dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả giá cao hơn người thứ nhất 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?
A. 470 000 đồng           B. 510 000           C. 470 000        D. 510 000 đồng
Câu 8.  Kết quả phép tính 2542 : 34 là 
A. 74              B. 74 dư 26                C . 76                D. 76 dư 24
Câu 9. Giá trị của biểu thức 49. 55 + 45.49 là: 
 A.  490             B.  4900                        C. 49                       D. 49000
Câu 10. Kết quả phép tính: 50 . 347 . 2 là:
A. 34 700                   B. 347 000              C. 3470              D. 34070
Câu 11.  Kết quả phép tính 34 . 3 là:
    A. 34                           B. 33                               C. 36                            D. 35
 Câu 12.  Phép nhân 7.7.7.7.7 được viết gọn là:
          A. 57                             B. 5.7                             C. 75                          D. 7.5
Câu 13.  Kết quả phép tính 16: 22 . 2 là:
A. 12                           B. 2                            C. 8                               D. 16

Câu 14.Tìm số tự nhiên x, biết: 

A. 4                  B. 3                        C. 2                     D. 5
Câu 15. Kết quả phép tính 12 – 4 + 5 là:
A. 15                     B. 13                                 C. 11                   D. 12

Câu 16.  Kết quả thực hiện phép tính:   là:
A. 1026                 B. 1206                   C. 1260                   D. 12060

Câu 17. Kết quả của phép tính  là:
A. 100.	B. 6.	C. 5.	D. 101.
Câu 18. Trong các tổng sau, tổng chia hết cho 12 là:




   A. .          B.         C.      D. .


Câu 19. Nếu và thì m + n chia hết cho:
A. 16                       B. 12                      C. 8                      D. 4 
Câu 20. Tập hợp các ước của 30 là:
A. Ư(30) = {1; 2; 3; 4; 5; 15; 30}	B. Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
C. Ư(30) = {1; 2; 3; 4; 6; 5; 15; 30}	D. Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 30}

Câu 21.Tổng sau chia hết cho số nào
A. 5 và 6                 B. 5 và 7                        C. 5 và 8                D. 3 và 5

Câu 22. Trong các số . Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:
A. 124.	B. 768.	C. 640.	D. 295.
Câu 23. Số 25365 là số:
A. Chia hết cho 2 và 3.	B. Chia hết cho 3 và 5.
C. Chia hết cho 2 và 5.	D. Chia hết cho 9.
Câu 24. Cho các số sau: 104, 627, 549, 72102. Số các số chia hết cho 3 là:
A. 1                   B. 2                          C. 3                         D.4



Câu 25. Các chữ số  thỏa mãn số   chia hết cho cả , 3 và 9 là:




  A. .      B.          C. .	      D. .
Câu 26. Khi phân tích 240 ra thừa số nguyên tố thì kết quả đúng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27.  Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 20.
A. 10             	  B. 11                                C. 9                       D. 8
Câu 28.Tập hợp các ước chung của 12 và 20 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29. ƯCLN(12,60) bằng
A. 36.	B. 6.	C. 12.	D. 18.
Câu 30. Một lớp có 27 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chia lớp đó thành các tổ sao cho sô học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ là như nhau.
A. 2               B. 3                        C. 1                      D .4
Câu 31. Tìm số tự nhiên a, biết: 388 chia cho a thì dư 38, còn 508 chia cho a thì dư 18.
Ta được:
A. 72                    B. 76                     C.70                        D. 816
Câu 32. Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có hình dạng giống hình:
	[image: A picture containing chart

Description automatically generated]         A.Tam giác.   
B. Hình vuông. 
C. Hình chữ nhật.
D. Lục giác đều.


Câu 33. Cho H.4. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hình vuông.
	[image: ]
	A. AB = BC = CD = DA  
 B. AB và CD song song với nhau
      C. AD và CD song song với nhau
       D. Hai đường chéo bằng nhau
                                


Câu 34. Biết chu vi của một tam giác đều là 24 cm. Khi đó độ dài cạnh của tam giác đều đó là:
A. 8                    B. 8cm                        C. 12                   D. 12cm
Câu 35. Biết chu vi của một hình vuông là 40 cm. Khi đó diện tích của hình vuông đó là:
A. 160 cm           B. 160 cm2             C. 100 cm                    D. 100 cm2
Câu 36.  Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 4cm và 5cm. Thì diện tích hình thoi là:
A. 10 cm2                    B. 20 cm2                    C.   9 cm2                   D. 18 cm2
Câu 37. Cho biết chu vi của một hình chữ nhật là 70 cm và chiều dài hơn chiều rộng 9 cm. Khi đó tính được diện tích của hình chữ nhật là:
A.158 cm2             B. 158             C. 286                        D. 286 cm2
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là SAI?
Trong một hình thoi: 
A. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
B. Bốn cạnh bằng nhau
C. Các cạnh đối song song với nhau
D. Bốn góc bằng nhau
Câu 39. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
	A. Chu vi hình bình hành là 10 cm.
B. AD = 4 cm.
C. AC = 6 cm.
D. Cạnh AC và cạnh BD vuông góc với nhau.



Câu 40. Diện tích hình bình hành bằng 360 cm2. Biết chiều cao bằng 15cm thì độ dài cạnh đáy của hình bình hành là:       
      A. 30 cm            B.  28 cm                C. 26cm           D. 24 cm

D. Đáp án – Biểu điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	B

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	D


*****************************************************************
Ngày soạn:..................
Ngày dạy:....................
Tiết theo KHBD 36: TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua kết quả kiểm tra giữa học kì I
2. Năng lực:
- Năng lực chung:Tự học, tự chủ,giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
- Năng lực đặc thù: Học sinh được rèn năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo. 
- Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm rút kinh nghệm để tránh những sai sót phổ biến và những lỗi sai điển hình.
- Rút kinh nghiệm về cách giải, cách trình bày lời giải, ý thức khi làm bài kiểm tra                                                  
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng tổng hợp nhận xét của từng học sinh
2. Học liệu: Bài kiểm tra trắc nghiệm đã làm của học sinh
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1 : MỞ ĐẦU
Nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp thông qua kết quả kiểm tra.
a.Mục tiêu: Đánh giá, nhận xét chung về kết quả và mức độ học tập của cả lớp
b.Nội dung: HS lắng nghe 
c.Sản phẩm: HS hiểu được kết quả chung của lớp
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV nhận xét chung về tình hình học tập môn toán của lớp và kết quả bài kiểm tra giữa kì I.
- Đa số học sinh làm có ý thức học tập, tính toán tương đối tốt.
- Đa số các em nắm vững kiến thức và kĩ năng cơ bản của bộ môn toán 6 giữa kì 1.
- Các em làm bài kiểm tra phần số học tương đối tốt, đa số các em đều làm được 
- Tuy nhiên, số lượng các em làm được câu 24; câu 25; câu 31 còn ít.
	



HOẠT ĐỘNG 2: TRẢ BÀI, SỬA BÀI KIỂM TRA
1-Mục tiêu: -  Hướng dẫn giải và trình bày chính xác bài làm rút kinh nghệm để tránh những sai sót phổ biến và những lỗi sai điển hình. Rút kinh nghiệm về cách giải, ý thức khi làm bài kiểm tra 
2-.Nội dung: Chữa bài kiểm tra 
3-Sản phẩm: HS hiểu được lời giải của các bài toán
4-Tổ chức thực hiện:
GV đưa đáp án bài kiểm tra
                      Đáp án – Biểu điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	B

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	D



-Câu nào các con chưa làm được thì HD học sinh làm
*Hướng dẫn về nhà: GV yêu cầu HS tìm các bài tập dạng tương tự với bài kiểm tra và làm vào vở
- Đọc trước bài “Phân tích một số ra thừa số nguyên tố”
************************************************************
BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT(tiếp)
Ngày dạy:………………….
Tiết 3:
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 36 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được tổng hợp và ứng dụng các kiến thức đã học về: BC, BCNN, ƯCLN trong thực hiện tính toán, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 1, 3, 4, 5  SGK .	
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập 1 , 3, 4, 5 SGK .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
Tổ chức trò chơi “ Lật mảnh ghép”. 
Nội dung: có 6 miếng ghép, lật mỗi mảnh ghép sẽ phải trả lời 1 câu hỏi , trả lời đúng sẽ lật được 1 phần bức tranh. 
Câu 1 . Nếu BCNN(a,b) = b thì b có quan hệ như thế nào với a?
Câu 2. Khẳng định “Nếu m là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả a và b thì m là ƯCLN(a,b)”  đúng hay sai?
Câu 3. Nếu a và b là hai số nguyên tố cùng nhau thì BCNN (a,b) = ?
Câu 4. Nếu n là bội chung của a và b thì n có quan hệ như thế nào với a và b? 
Câu 5. Bội chung của nhiều số có quan hệ như thế nào với bội chung nhỏ nhất của chúng ?
Câu 6. So sánh cách tìm ƯCLN và BCNN?
Từ đó hệ thống lại phần kiến thức cần nhớ.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại biểu khái niệm BC và BCNN của 2 số
-Nhắc lại quy tắc tìm UCLN, BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
 - Làm các bài tập: 1, 2 SGK.


* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: 
- Quan sát kĩ đầu bài xem các số có điều gì đăc biệt không? ( các số là nguyên tố cùng nhau, số lớn chia hết cho số bé)
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu  HS1 lên bảng phát biểu khái niệm BC và BCNN của 2 số
HS 2 nêu quy tắc tìm ƯCLN, BCNN bằng cách phân tích các số ra TSNT
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1, 1 HS lên bảng làm bài tập 3.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
 -  Làm các bài tập 4 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: Để thực hiện được phép tính trước hết ta phải làm gì?
-Mẫu chung có quan hệ gì với các mẫu số? 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm ý a, 1 HS lên bảng làm ý b.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
-GV nhấn mạnh lại phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của nhiều số.
	IV. Luyện tập
1. Kiến thức cần nhớ 
+ Số tự nhiên n được gọi là bội chung của hai số a và b nếu n vừa là bội của a vừa là bội của b 
+ Số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất của a và b.
+Để tìm bội chung của nhiều số, ta có thể lấy bội chung nhỏ nhất của chúng lần lượt nhân với 0,1,2,... 
+Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
* Quy tắc 
Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố(SGK)
Bước 1: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung và riêng, ta chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.
Bước 4: Lập tích các thừa số đã chọn, ta nhận được BCNN cần tìm.
*Dạng 1 : Tìm ƯCLN, BCNN của các số cho trước:
Bài tập 1 SGK 
a) Tìm BCNN(7,13)
Vì 7 và 13 là hai số nguyên tố cùng nhau nên BCNN(7,8) =7.8 = 56 
b) Tìm BCNN(54, 108)


c) Tìm BCNN(21,30,70)
21 =3.7; 30 = 2.3.5; 70 = 2.5.7
BCNN(21,30,70) = 2.3.5.7= 210
d) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số là bội chung của 6 và 14
6 =3.2;  14= 2.7
BCNN(6,14) = 2.3.7= 42
Bội chung của 6 và 14 có hai chữ số là 42; 84. Số cần tìm là 42; 84


Các ước của 7 là: 

  Các ước của 8 là : 
  Ước chung lớn nhất của 7 và 8 là: 1

c) 

                 
Bài tập 3 SGK 

a) 

b) 
Dạng 2: Ứng dụng BCNN vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu:
Để thực hiện được các phép tính trước hết ta phải quy đồng.
Mẫu chung là bội của các mẫu số.
Bài tập 4 sgk:

a)Ta có: 





Ta có 

            




b)Vì  nên ta có

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 6 SGK .
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV vấn đáp gợi mở hs theo gợi ý để từ đó Hs có thể hoàn thiện lời giải chi tiết 
Em có nhận  xét gì về số học sinh và số nhóm
 GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.






Bài 4. Bài 7/58 (SGK)

	Dạng 3. Ứng dụng thực tế của bài toán tìm BC,BCNN
Dạng 3: Bài toán có lời văn.
Bài tập 6 Sgk
Gợi  ý:
+ Theo bài ra ta có số hs phải là BC của 5 và 8 

+ 

+ 
+ Vì số Hs nhỏ hơn 50 nên
Câu lạc bộ thể thao có số hs là: 40 (hs)
Giải
Gọi số học sinh của câu lạc bộ là a 

.

Theo bài ra ta có 

Vì  nên

 



Mà  nên do đó  

suy ra .
Vậy câu lạc bộ có 40 học sinh.	
Bài 7/58 (SGK) 

Gọi số ngày ít nhất ba tàu lại cùng cập cảng là x (x)
Tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần; tàu thứ hai cứ 12 ngày cập cảng một lần; tàu thứ ba cứ 15 ngày cập cảng một lần.


x nhỏ nhất khác 0, x , x nhỏ nhất khác 0 nên 
10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5
  BCNN(10; 12;15) = 22.3.5 = 120 nên x = 120 
Vậy sau ít nhất 120 ngày ba tàu lại cùng cập cảng.


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về BC, BCNN để biểu thị các bài toán thực tế… là cơ hội để Hs hình thành năng lực mô hình hóa toán học.
b) Nội dung: 
- Đọc mục có thể em chưa biết trong sgk để thấy được Lịch Can Chi thể hiện rõ nét về bội chung và bội chung nhỏ nhất trong thực tế.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

	
Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 
 Ở Việt Nam gọi tên năm âm lịch bằng cách ghép tên của một trong 10 can ( theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) với tên của một trong 12 chi ( theo thứ tự là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Đầu tiên, Giáp được ghép với Tý thành năm Giáp Tý. Cứ 10 năm, Giáp được lặp lại. Cứ 12 năm Tý được lặp lại,...
   Năm 2021 là năm Tân Sửu. Vậy năm Tân Sửu tiếp theo sẽ là năm nào? Vì sao?
HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
Học sinh hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu nhóm hs trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Hoạt động vận dụng

Gọi số năm để đến năm Tân Sửu tiếp theo là x (x)

                , x nhỏ nhất khác 0 
           nên x = BCNN(10,12) = 60.
Năm Tân Sửu tiếp theo sẽ là 2021 +60 =2081. 



Bài tập về nhà: ( 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm BC,BCNN, quy tắc tìm BCNN cùng các chú ý.
- Làm bài tập 122 đến 125 /36, 37 SBT.
Các em hãy ôn lại toàn bộ các kiến thức đã học từ đầu chương.
 - Làm đề cương ôn tập.
1) Tìm BCNN của các số sau:

a) 

b) 
2) Tìm bội chung của 8 và 10 thông qua tìm BCNN


3) Tìm số tự nhiên a, b biết  và 
- Làm các bài tập còn lại trong SGK.
-------------------------------------

	Ngày soạn:
	Ngày dạy:



	Tiết theo KHDH: 45 + 46 +47
	


§4: HÌNH THANG CÂN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình thang cân với các đặc điểm: Hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
- Nhận biết được một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình thang cân.
- Nắm được công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp; tự giác thực hiện các hoạt động trong nhóm khi được phan công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS chủ động đề ra cách thực hiện nhiệm vụ trong nhóm, tổ; tự xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
* Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các thao tác chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, vẽ, kí hiệu về hình thang cân.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua các hoạt động nhận biết điểm chung và khác biệt giữa hình thang cân với tứ giác nói chung; lí giải được hình nào là hình thang cân, còn hình nào không phải là hình thang cân.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua thao tác tính diện tích, chu vi của hình thang cân.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Khai thác các tình huống mà hình thang cân được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Thông qua trải nghiệm hay đo, tạo dựng hình thang cân.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của bạn trong nhóm, lớp; biết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động học tập theo nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu
- SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ hoặc máy chiếu.
- Các miếng bìa có dạng hình chữ nhật, hình thang cân, kéo, thước thẳng có đơn vị cm.
- Đoạn video về hình ảnh của các vật thể có dạng hình thang cân trong thực tế.
- Phiếu học tập ghi sẵn bảng KWL.
	K

(Liệt kê những điều em đã biết về hình thang )
	W

(Liệt kê những điều em muốn biết về hình thang ) 
	L

(Liệt kê những điều em đa học được về hình thang cân )

	
	
	


III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:………………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nắm lại được hình dạng của hình thang đã học ở Tiểu học và bước đầu nhận dạng được hình thang cân.
b) Nội dung: 
- Ghép hình tam giác và hình chữ nhật để được hình dạng của hình thang.
c) Sản phẩm: Kết quả ghép hình thang của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho HS hoạt động theo nhóm cặp đôi, yêu cầu HS từ 2 mảnh ghép hình tam giác vuông có độ dài một cạnh góc vuông và cạnh huyền khác nhau, cạnh góc vuông còn lại bằng nhau; 1 mảnh ghép hình chữ nhật ghép chúng lại để được một hình thang.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Sắp xếp các mảnh ghép trên bàn.
- HS hoạt động theo cặp ghép các mảnh ghép để tạo thành hình thang.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 5 nhóm nhanh nhất trình bày kết quả về phần ghép hình của nhóm mình.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS.
- GV đưa ra tình huống: Vậy nếu trên hình thang này ta chọn hai tam giác bằng nhau thì hình thang này có gì đặc biệt?
	




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Hoạt động 2.1: Nhận biết hình thang cân (38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được hình thang cân với các đặc điểm: Hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
- HS nhận biết được một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình thang cân.
b) Nội dung:
- HS hoàn thiện bảng KWL ở phiếu học tập để hình thành các hiểu biết về hình thang cân từ hình thang.
- HS thực hiện hoạt động 1 tr.105 SGK để nhận biết được hình thang cân qua các thao tác gấp, cắt hình.
- HS thực hiện hoạt động 2 tr.105 SGK rút ra được một số đặc điểm về cạnh, góc, đường chéo của hình thang cân.
- HS làm bài tập 1 tr.106 SGK để củng cố lại các thao tác gấp, cắt hình để tạo thành hình thang cân.
- Tìm ra được các vật có dạng hình thang cân trong thực tế cuộc sống hằng ngày.
c) Sản phẩm: 
- Hình thang cân của HS sau khi gấp, cắt hình.
- Các đặc điểm về hai cạnh đáy, hai cạnh bên, hai đường chéo, hai góc kề của hình thang cân.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi: Viết những ý kiến của mình vào cột K, cột W của bảng KWL trên phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm và hoàn thiện ý kiến vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày ý kiến của mình, cả lớp lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt lại một số đặc điểm của hình thang, ghi lại các ý kiến của HS về những điều muốn biết thêm về hình thang:



+ Nếu hình thang  có hai cạnh  và  bằng nhau thì sao?



+ Nếu hình thang  có hai góc  và góc  bằng nhau thì sao?



+ Nếu hình thang  có hai cạnh  và  bằng nhau thì sao?
	




















	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS lấy miếng bìa có dạng hình chữ nhật đã chuẩn bị ở nhà và thực hiện theo hướng dẫn:






+ Gấp miếng bìa có dạng hình chữ nhật  sao cho đỉnh  trùng với đỉnh , đỉnh  trùng với đỉnh . Ta được miếng bìa .


+ Cắt đi miếng bìa hình tam giác  từ miếng bìa .

+ Trải miếng bài còn lại để nhận được miếng bìa .

- GV đặt câu hỏi cho HS: Theo em dự đoán, miếng bìa  là hình gì? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một vài HS trình bày kết quả của mình; cả lớp nhận xét.

- HS nêu dự đoán: Miếng bìa  có dạng hình thang cân.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét kết quả gấp, cắt hình của HS.
- Đưa ra một số nhận định về hình thang cân sau khi thực hành.
	1. Nhận biết hình thang cân:
a) Thực hành:
[image: ]
b) Dự đoán kết quả:

- Miếng bìa  có dạng hình thang cân.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 HS thực hiện các yêu cầu sau trong 2 phút:

+ Quan sát hình thang cân  trên giấy kẽ ô vuông trên màn hình chiếu và thực hiện các hoạt động:
· 
Dự đoán xem hai cạnh đáy  và có song song với nhau không?
· 



Dùng thước thẳng có chia cm, đo độ dài các cạnh  và , độ dài các đường chéo  và  và rút ra nhận xét.











+ Gấp hình thang cân  đã chuẩn bị sẵn, sao cho cạnh  trùng với cạnh , đỉnh  trùng với đỉnh , đỉnh  trùng với đỉnh. So sánh các góc  và góc ; góc  và góc .
+ Tiếp tục liệt kê ý kiến vào mục L của bảng KWL.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS hoạt động theo cặp thực hiện dự đoán, gấp hình và dùng thước đo các cạnh của hình thang cân .
- Hoàn thiện tiếp cột L của bảng KWL.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi một số HS nêu dự đoán và kết quả đo đạc, gấp hình của nhóm.
- Chiếu một số ý kiến của HS ở cột L.
- HS cả lớp chú ý lắng nghe, quan sát và nhận xét rút ra kiến thức về hình thang cân.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS. 
- GV nêu một số chú ý cho HS:
+ Cách viết kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình và cách đọc các yếu tố này.
+ Nhấn mạnh: Hình thang cân cân có hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
	
c) Nhận xét: Trong hình thang cân :




- Hai cạnh đáy  và  song song với nhau.


- Hai cạnh bên bằng nhau: ; hai đường chéo bằng nhau: .




- Hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau: góc  bằng góc ; góc  bằng góc .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 HS thực hiện 
+ Bài tập 1 tr.106 SGK.
+ Nêu một số vật thể có dạng hình thang cân trong thực tiễn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hành gấp cắt hình để tạo thành hình thang cân từ hình tam giác đều, lục giác đều và dán kết quả vào bảng nhóm.
- Ghi ra tên các vật thể có dạng hình thang cân trong thực tiễn.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Các nhóm treo bảng nhóm và đại diện trình bày các bước cắt, gấp hình.
- GV gọi một số HS nếu ví dụ.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá lại cách thực hành của HS và cho HS quan sát một số vật thể hình thang cân trên màn chiếu.
	d) Vận dụng:
Bài tập 1 tr.106 SGK:
a) Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều:




b) Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều:





 Hướng dẫn tự học ở nhà: (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các tính chất của hình thang cân về hai cạnh bên, hai cạnh đáy, các góc kề một cạnh đáy, hai đường chéo.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------------
Ngày dạy:………………..
Tiết 2
Hoạt động 2.2: Chu vi và diện tích của hình thang cân (43 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nắm được cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
b) Nội dung:
- HS tính được chu vi và diện tích của hình thang cân dựa vào cách tính chu vi và diện tích của hình thang đã học ở Tiểu học.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải của các ví dụ và bài tập tính diện tích chu vi, diện tích hình thang cân.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Nhắc lại cách tính chu vi, diện tích hình thang đã biết.
+ Dựa vào cách tính chu vi, diện tích hình thang của hình thang để tính diện tích của hình thang cân trong hình vẽ sau: (giải thích cho HS hình thang cân cũng là một hình thang)



+ Tính chu vi hình thang cân  ở mục [image: ] tr.106 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS phát biểu cách tính chu vi, diện tích hình thang.

- Tính diện tích của hình thang cân .

- Tính chu vi hình thang cân .
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS trình bày cách tính chu vi, diện tích hình thang:
+ Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang đó.
+ Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.
- GV chiếu một số bài tính của HS để cả lớp cùng theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa lại cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
	2. Chu vi và diện tích của hình thang cân:
a) Cách tính:
- Chu vi của hình thang cân bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang cân đó.
- Diện tích của hình thang cân bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.
b) Ví dụ:
* Ví dụ 1:



Diện tích hình thang cân  là:



                            








* Ví dụ 2: Cho hình thang cân  có độ dài đáy , đáy  ngắn hơn đáy là , độ dài cạnh bên  bằng một nửa độ dài đáy . Tính chu vi hình thang cân .
Giải:


Ta có: ; ; 

           

Chu vi hình thang cân  là:



      

    (cm)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu HS làm bài tập 2 tr.106 SGK vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện bài tập vào vở (cá nhân) trong 2 phút
- Sau đó, trao đổi bài với nhau theo dãy bàn và tiến hành kiểm tra nhau trong 1 phút.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS trình bày bài giải lên bảng.
- GV yêu cầu HS báo cáo về bài giải của các bạn mà mình kiểm tra.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá mức độ hoàn thành bài tập của HS.
- GV củng cố lại cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
	Bài tập 2 tr.106 SGK:




Ta có: ; ; 

          
Diện tích hình thang cân ABCD là:


                               =18 (cm2)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi “Vòng quay may mắn”.
- GV nêu luật chơi: 
+ Chia lớp thành 4 đội.
+ Trên màn hình có 6 ô số đánh số thứ tự từ 1 đến 6.
+ GV quay ô số chọn điểm cho từng câu hỏi mỗi khi có đội chọn ô số. Đội nào nhấn chuông nhanh nhất được quyền chọn ô số và trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng thì nhận được số điểm trước đó GV đã quay, trả lời sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại nhanh nhất.
+ Sau 6 câu hỏi tổng kết lại đội nào được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS chia nhóm và thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS trả lời các câu hỏi và giải thích.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV tổng kết lại điểm của các đội và trao thưởng.
- Nhận xét tinh thần của HS khi tham gia trò chơi.
	Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.
b) Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo không bằng nhau.
c) Có vô số hình thang cân mà độ dài đáy lớn gấp hai lần độ dài đáy nhỏ.
Câu 2: Trong các hình sau, hình nào là hình thang cân?











Câu 3: Cho hình sau, vẽ các hình thang cân (các cạnh ,,  song song với nhau; , ).Có bao nhiêu hình thang cân? Kể tên các hình thang cân đó.




Câu 4: Tính diện tích hình thang cân, biết ;

 :


Câu 5: Ô may mắn
Câu 6: Trong các vật thể sau, vật thể nào có dạng hình thang cân?
[image: ] 
[image: ] [image: ] [image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà: (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
- Làm các bài tập trong SBT.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------
Tiết 3:
3. Hoạt động 3: Luyện tập (40 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện công thức tính chu vi, diện tích của hình thang cân.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện các bài tập 28, 29, 30 tr.113 SBT.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải các bài tập 28, 29, 30 tr.113 SBT.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Tổ chức trò chơi trắc nghiệm nhằm nhắc lại các kiến thức đã học ở các tiết trước (gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm). Học sinh chọn ô số và trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ nhận được phần quà.
Câu 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân?
	A.[image: ]
	B.[image: ]

	C.[image: ]
	D.[image: ]


Câu 2. Cho hình thang cân ABCD như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?
[image: ]
A. Cạnh EH và cạnh FG bằng nhau
B. Cạnh EF và cạnh HG song song với nhau
C. Góc ở đỉnh E và góc ở đỉnh F bằng nhau.
D. Góc ở đỉnh E và góc ở đỉnh H bằng nhau.
Câu 3. Cho hình thang cân ABCD như hình vẽ. Khẳng định nào là đúng?
	[image: ]
	A. AB = 8 cm
B. BD = 8 cm
C. BC = 10 cm
D. AB = 10 cm


Câu 4. Chu vi hình thang cân ABCD là:
	[image: ]
	A. 21 cm
B. 26 cm
C. 27 cm
D. 31 cm


Câu 5. Cho hình thang cân ABCD, biết rằng AB = BC = AD. Tính diện tích hình thang cân ABCD.
	[image: ]
	A. 20 cm2
B. 40 cm2
C. 50 cm2
D. 54 cm2


* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm thực hiện các bài tập sau trong vòng 5 phút:
+ Nhóm 1, 4: Bài tập 28 tr.113 SBT.
+ Nhóm 2, 5: Bài tập 29 tr.113 SBT.



+ Nhóm 3, 6: Bài tập: Một hình thang cân có chu vi , đáy bé, đáy lớn dài hơn đáy bé. Tính độ dài cạnh bên.
- GV cho các nhóm trưng bày bài làm lên các góc lớp. HS di chuyển quan sát, ghi lại nhận xét về bài làm của các nhóm trong thời gian 10 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chia nhóm theo sự phân công của GV, thực hiện các bài tập trên bảng nhóm.
- Quan sát bài làm các nhóm và ghi lại ý kiến vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm trình bày bài giải của nhóm mình trước lớp.
- GV cho HS đưa ra những ý kiến của mình về bài làm của tất cả các nhóm; HS phản biện lẫn nhau và có thể đưa ra thêm những giả thiết khác cho bài toán.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Bổ sung thêm các ý kiến cho HS khi tranh luận.

	






















3. Luyện tập:
Bài tập 28 tr.113 SGK:



Ta có: 

Suy ra: 
Độ dài cạnh bên là:

 (cm)

Chu vi của hình thang cân là:

 

    

    (cm)
Bài tập 29 tr.113 SGK:



Ta có:  

Mà: 

Suy ra: 

              (cm)


Do đó: ; 

Diện tích hình thang cân  là:



                                   (cm2)
Bài tập:
Theo giả thiết, độ dài đáy lớn là: 

 (m)

Gọi  (m) là độ dài cạnh bên
Chu vi của hình thang cân là:



Suy ra: 

Do đó: (m)

Vậy độ dài cạnh bên của hình thang cân là .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách nhận ra một hình là hình thang cân; công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Trả lời các câu hỏi sau: (Thực hiện nhiệm vụ cá nhân)
+ Qua bài này, em đã học được những nội dung, kiến thức nào?
+ Nêu những tính chất cơ bản đã học của hình thang cân.
+ Nêu công thức tính chu vi, diện tích của hình thang cân.
+ Luyện tập cách đọc, viết các yếu tố bằng nhau có trong hình.
- Chuẩn bị cho bài sau: Tìm trong thực tiễn gần gũi xung quanh các hình có tính cân xứng.




- Hoàn thành bài tập sau: Bác Đức dự định mua loại gỗ giá  đồng/cm2 để làm một chiếc bàn. Mặt bàn là một hình thang cân có các đáy lần lượt là  cm,  cm và chiều cao cm. Hãy giúp bác Đức số tiền mua gỗ để đóng mặt bàn đó.
- Tìm hiểu bài “Số nguyên âm”.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập: Như mục nội dung (khoảng 2 phút)
- GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ: Tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện công việc về nhà của HS.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
----------------------------------------------
	


Ngày soạn:…………………
	


Ngày dạy:………………….



	Tiết theo KHDH: 48
	


Chương II: SỐ NGUYÊN
§ 1: SỐ NGUYÊN ÂM
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Số nguyên âm và các tình huống sử dụng số nguyên âm trong thực tế.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: chuyển đổi ngôn ngữ từ đọc, viết số sang kí hiệu số, đọc hiểu thông tin từ bảng, hình ảnh.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: nhận biết được điểm tương đồng và khác biệt của số mới và số tự nhiên; nhận biết được số nào là số nguyên âm, cùng với lí giải cho câu trả lời; chỉ ra chứng cứ để xác định tính đúng – sai của một phát biểu.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Sử dụng số nguyên âm để biểu thị nhiệt độ dưới ; độ cao dưới mực nước biển; số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh; chỉ thời gian trước công nguyên. 
3.Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2.Học liệu:
SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: 
 - HS phát hiện được sự xuất hiện của số nguyên âm qua ví dụ thực tế.
b) Nội dung: 
- HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS phát hiện ra được sự xuất hiện của số nguyên âm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu học sinh quan sát bản tin dự báo thời tiết SGK trang 61 (chiếu máy) và trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về nhiệt độ của các ngày 18, 19, 22, 23, 24? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS quan sát bản tin và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Phát hiện có những số lạ chỉ nhiệt độ.

- Chỉ ra được đặc điểm chung của những số đó: có dấu  đằng trước.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, lắng nghe.
* Kết luận, nhận định 1: 



- GV giới thiệu những ngày có nhiệt độ    là ngày có mức nhiệt dưới  




- GV đặt vấn đề vào bài mới: các số   ;   được gọi là số nguyên âm, vậy thế nào là số nguyên âm?
	



Những ngày có nhiệt độ    là ngày có mức nhiệt dưới .


Các số    được gọi là số nguyên âm.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 30 phút)
Hoạt động 2.1: Số nguyên âm (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nhận biết được số nguyên âm, biết cách đọc, cách viết số nguyên âm.
b) Nội dung:
  - Học sinh được yêu cầu đọc SGK, nhận biết được số nguyên âm, biết đọc, biết viết số nguyên âm;
  - Làm  bài tập  1 (Phiếu học tập).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở,  phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
- GV khẳng định các số  là các số nguyên âm
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS nêu cách nhận biết số nguyên âm
- GV chốt lại kiến thức trọng tâm nhận biết số nguyên âm
- Yêu cầu HS lấy ví dụ số nguyên âm
- GV giới thiệu cách đọc, cách viết số nguyên âm
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe và quan sát GV lấy ví dụ về số nguyên âm
- HS nêu cách nhận biết số nguyên âm
- HS lấy ví dụ về số nguyên âm
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách đọc, cách viết số nguyên âm
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài học sinh lấy ví dụ 
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV giới thiệu cách nhận biết số nguyên âm như SGK – t61, yêu cầu HS đọc lại
- GV nêu cách đọc cách viết số nguyên âm
	1. Số nguyên âm
a) Ví dụ

Các số  là các số nguyên âm.
b) Nhận biết

Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu   ở trước số tự nhiên khác 0.
c) Cách đọc, cách viết

 ●  là số nguyên âm đọc là: âm năm hoặc trừ năm.

● Âm ba được viết là . 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: (chiếu máy bài 1)
- Hoạt động theo cặp làm bài 1 (Phiếu học tập).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cặp đôi làm bài 1
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Kết quả bài 1
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS (chiếu máy kết quả).
- Qua bài 1, GV chốt lại cách nhận biết, cách đọc, cách viết số nguyên âm.











	d) Áp dụng
Bài 1: a)
	Số
	Đọc là

	
 
	âm mười bảy 
hoặc trừ mười bảy 

	
 
	âm hai mươi tám
hoặc trừ hai mươi tám

	
 
	âm chín hoặc trừ chín

	
 
	âm tám mươi tư 
hoặc trừ tám mươi tư

	
 
	âm năm mươi tư 
hoặc trừ năm mươi tư

	
 
	âm mười tám 
hoặc trừ mười tám


b)
	Cách đọc số
	Viết là
	

	âm chín
	
 
	

	trừ ba mươi 
	
 
	

	trừ hai mươi ba
	
 
	

	âm bốn trăm ba mươi hai
	
 
	

	âm chín mươi
	
 
	

	âm ba trăm bốn mươi chín
	
 
	



c) Các số nguyên âm là: .   


Hoạt động 2.2 Ý nghĩa của số nguyên âm thông qua một số tình huống thực tiễn (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được các ý nghĩa của số nguyên âm thông qua một số tình huống trong thực tế: nhiệt độ dưới 0, độ cao dưới mực nước biển, số tiền nợ, thời gian trước công nguyên.
b) Nội dung:
- HS hoạt động nhóm, thông qua đó có thể viết các số nguyên âm biểu thị các tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nhiệt độ dưới 0; 
- Độ cao dưới mực nước biển; 
- Số tiền nợ, tiền thua lỗ;
- Thời gian TCN. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: (Chiếu máy bài 2)
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm lớn bài 2 – Phiếu học tập  (thời gian 5 phút)
+) Nghiên cứu mục “Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống” SGK trang 62
+) Hoàn thành bảng sau:
	Các tình huống trong thực tiễn
	Số nguyên âm biểu thị các tình huống đó

	

Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là  dưới  
	
Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là:  

	Tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20m
	
Tàu ngầm ở độ cao so với mực nước biển là:  

	
Ông An nợ ngân hàng  đồng
	
Ông An có:  

	Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 TCN
	
Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm: 

	
Bà Ba kinh doanh lỗ  đồng
	
Bà Ba lãi: 

	Nhà Toán học Ác-si-met sinh năm 287 TCN
	
Nhà Toán học Ác-si-mét sinh năm: 


* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS nghiên cứu SGK và hoạt động nhóm
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày
- GV yêu cầu HS trả lời:  số nguyên âm được sử dụng trong  các tình huống thực tiễn cuộc sống nào?
- HS cả lớp quan sát lắng nghe và nhận xét
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chốt lại ý nghĩa của số nguyên âm thông qua các tình huống thực tiễn:
	Các tình huống trong thực tiễn
	Số nguyên âm biểu thị các tình huống đó
	Ý nghĩa

	
Tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển  
	
Tàu ngầm ở độ cao so với mực nước biển là: 
	Số nguyên âm chỉ độ cao dưới mực nước biển

	

Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là  dưới  
	
Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là:  
	
Số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 

	
Ông An nợ ngân hàng đồng
	

Ông An có: đồng
	Số nguyên âm để chỉ số tiền nợ

	Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 TCN
	
Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm:  
	Số nguyên âm để chỉ thời gian TCN

	
Bà Ba kinh doanh lỗ   đồng
	
Bà Ba lãi:  đồng
	Số nguyên âm để chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh

	Nhà Toán học Ác-si-mét sinh năm 287 TCN
	
Nhà Toán học Ác-si-mét sinh năm:  
	Số nguyên âm để chỉ thời gian TCN



	2. Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống: 

- Chỉ nhiệt độ dưới ; 
- Chỉ độ cao dưới mực nước biển;
- Chỉ số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh;
- Chỉ thời gian trước công nguyên.


3. Hoạt động luyện tập (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được nhận biết số nguyên âm, cách đọc, cách viết số nguyên âm để làm các bài tập, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản. 
b) Nội dung: Làm bài tập 3 (Phiếu học tập)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở, phiếu học tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5: (chiếu máy bài 3)
- Yêu cầu HS làm bài tập 3 – phiếu học tập (làm cá nhân)
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS cả lớp làm bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV chiếu bài làm của HS
-  HS cả lớp nhận xét và chữa bài
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chốt lại cách đọc, viết số nguyên âm và một trong những ý nghĩa của số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới  
	3. Luyện tập
Bài  3:


	Bài 3: 
a)
	Thời điểm
	Đọc nhiệt độ
	Viết nhiệt độ

	2 giờ
	Âm tám độ C
	
 

	10 giờ
	Âm năm độ C
	


	18 giờ
	Không độ C
	


	22 giờ
	Âm ba độ C
	



b) 
· 
Lúc 6 giờ nhiệt độ là :  Đúng
· 
Lúc 14 giờ nhiệt độ là :  Sai



4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số nguyên âm để xác định, giải thích rõ được các số nguyên âm trong thực tế.
b) Nội dung: 
- HS đọc mục có thể em chưa biết để tìm hiểu thêm về độ sâu lớn nhất của các đại dương dưới mực nước biển và đất nước của vùng đất thấp hơn mực nước biển;
- Chuẩn bị cho giờ sau: “Tập hợp số nguyên”.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ: đọc mục có thể em chưa biết (GV chiếu máy)
- HS trả lời câu hỏi:  Rãnh Ma-ri-a-na thuộc Thái Bình dương, rảnh Pu-éc-tô Ri-cô thuộc Đại Tây dương và rành Gia-va thuộc Ấn Độ dương có độ cao so với mực nước biển là bao nhiêu?
- GV giao nhiệm vụ về nhà:
+ Tìm hiểu thêm về những vùng đất khác ở Hà Lan, trên thế giới có độ cao dưới mực nước biển
+ Làm các bài tập trong SBT
+  Chuẩn bị cho giờ sau: “Tập hợp số nguyên”
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.


PHIẾU BÀI TẬP
Bài 1: 
a) 
Đọc các số sau: 
b) Viết các số sau: âm chín, trừ ba mươi, âm bốn trăm ba mươi hai, âm chín mươi, trừ hai mươi ba, âm ba trăm bốn mươi chin.
c) 
Số nào là các số nguyên âm trong các số:  
Bài làm
a) 
	Số
	Đọc là
	
	Số
	Đọc là 

	
 
	
	
	
 
	

	
 
	
	
	
 
	

	
 
	
	
	
 
	


b) 
	Cách đọc số
	Viết là
	
	Cách đọc số
	Viết là 

	âm chín
	
	
	âm bốn trăm ba mươi hai
	

	trừ ba mươi 
	
	
	âm chín mươi
	

	trừ hai mươi ba
	
	
	âm ba trăm bốn mươi chín
	



c) Các số nguyên âm là:…………
Bài 2: 
1)  Nghiên cứu mục “Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống” SGK trang 62
2)  Hoàn thành bảng sau:
	Các tình huống trong thực tiễn
	Số nguyên âm biểu thị các tình huống đó

	

Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là  dưới  
	
Nhiệt độ của thủ độ Mát-xcơ-va ngày 23/1/2020 là: 

	Tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20m
	
Tàu ngầm ở độ cao so với mực nước biển là:  

	
Ông An nợ ngân hàng  đồng
	
Ông An có:  

	Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 TCN
	
Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm: 

	
Bà Ba kinh doanh lỗ  đồng
	
Bà Ba lãi: 

	Nhà Toán học Ác-si-met sinh năm 287 TCN
	
Nhà Toán học Ác-si-mét sinh năm: 


Bài 3: Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh: 
	Thời điểm
	2 giờ
	6 giờ
	10 giờ
	14 giờ
	18 giờ
	22 giờ

	Nhiệt độ
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 


a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ
b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:
· 
Lúc 6 giờ nhiệt độ là 
· 
Lúc 14 giờ nhiệt độ là 
Bài làm:
a) 
	Thời điểm
	Đọc nhiệt độ
	Viết nhiệt độ

	2 giờ
	
	

	10 giờ
	
	

	18 giờ
	
	

	22 giờ
	
	



b)
----------------------------------------
	Ngày soạn: …………………
	Ngày dạy:…………………..



	Tiết theo KHDH: 49 + 50 +51
	


§2: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm tập hợp các số nguyên, số đối của một số nguyên, quy tắc so sánh hai số nguyên.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành hệ thống các phần tử của tập hợp các số nguyên, biểu diễn được số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh được hai số nguyên, hình thành khái niệm hai số đối nhau; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2.Học liệu:SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………….
Tiết 1
[bookmark: _Hlk78193217]1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 9 phút)
- Trò chơi: “Biên tập viên”
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành cấu trúc của tập hợp các số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Lắng nghe nội dung bản tin dự báo thời tiết, ghi các số liệu đã xuất hiện trong bản tin.
- Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin và phân loại các số vừa nghe được.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 8 (lớp chia thành 4 nhóm): (các bạn không sử dụng SGK trong quá trình chơi).
- Các bạn HS với vai trò là các thực tập sinh cho vị trí biên tập viên dự báo thời tiết cần vượt qua thử thách chắt lọc thông tin dựa vào khả năng nghe mà không có hình ảnh minh họa, nhiệm vụ của các bạn là lắng nghe bản tin dự báo thời tiết và ghi lại nhiệt độ thấp nhất của thành phố Niu Oóc (New York) Mỹ trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).










[bookmark: _Hlk78203020]“Kính chào quý vị, chúng ta đang trải qua những ngày lạnh nhất trong đợt rét thứ ba của mùa đông năm nay. Hôm nay, thứ Hai (06/01/2020), thủ đô Washingtơn, nhiệt độ đã xuống mức , nhiệt độ thấp nhất trong ngày của thành phố Los Angeles là , ở thành phố New York nhỉnh hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là . Ngày mai, thứ Ba tuy thời tiết có ấm áp hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất dự kiến là , nhưng ba ngày tiếp theo, thời tiết sẽ chuyển biến xấu: thứ Tư trời nhiều mây, có tuyết, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là , giữa trưa có thể có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là ; thứ Năm, trời nhiều mây, tuyết rơi nhiều, là ngày rét nhất trong tuần với mức nhiệt thấp nhất là ; thứ Sáu, tuyết sẽ ngớt, tuy nhiên trời vẫn chưa có nắng, nhiệt độ thấp nhất trở lại ngưỡng dương, là . Tin vui là chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần đẹp trời với mức nhiệt thấp nhất của ngày thứ Bảy và Chủ Nhật lần lượt là  và . Và tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. (Giáo viên phát nhạc kết của bản tin dự báo thời tiết).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lắng nghe, ghi chép số liệu vào phiếu GV phát.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
[image: ]
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV treo kết quả của 4 nhóm lên bảng, chiếu đáp án của GV và so sánh.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: ở chương trình Toán 6, ta đã được học tập hợp các số tự nhiên và về các số nguyên âm, vậy có tập hợp nào chứa tất cả các loại số trên hay không?
	



[image: ]


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 30 phút)

Hoạt động 2.1: Tập hợp  các số nguyên (khoảng 14 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được số nguyên dương, tập hợp các số nguyên
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc trả lời các câu hỏi trong phần hoạt động 1, trả lời được thế nào là số nguyên dương, cấu trúc của tập hợp các số nguyên. 
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 64).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu học sinh chỉ ra các số nguyên âm vừa thống kê trong trò chơi và nêu cách nhận biết số nguyên âm (đã được học ở buổi trước), từ đó nêu ra phán đoán thế nào là số nguyên dương. 
- Số 0 có phải là số nguyên âm hay số nguyên dương không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các số nguyên âm đã liệt kê trước đó, nêu cách nhận biết: Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “–” ở trước số tự nhiên khác 0.
- HS nêu dự đoán.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, chú ý cách viết số nguyên dương dạng có dấu với không có dấu ở trước.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu số nguyên dương như SGK trang 64, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 64.
	
1. Tập hợp  các số nguyên
a) Số nguyên dương
Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
Chú ý: 
- Số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương.



- Số nguyên dương 1, 2, 3, ... đều mang dấu “+” nên còn được viết là , , .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cặp đôi làm Hoạt động 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, cách viết ký hiệu tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải Hoạt động 1.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua Hoạt động 1, GV giới thiệu tập hợp các số nguyên.
	
b) Tập hợp  các số nguyên
Hoạt động 1:
a) Tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên là: 


b) Tập hợp trên gồm số 0; số nguyên âm, số nguyên dương.

*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.

*) Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân, lấy thêm ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên (đứng tại chỗ trả lời).
- Hoạt động theo cặp làm bài Ví dụ 2 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Kết quả Ví dụ 1.
- Trả lời miệng ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên.
- Kết quả Ví dụ 2, giải thích.
- Kết quả Luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV lưu ý lại cho học sinh: số 0 là số tự nhiên nhưng không là số nguyên dương.
	Ví dụ 1 (SGK trang 64)








Trong các số ; 0; ; ;  thì các số nguyên là ; 0; ; các số ;  không là các số nguyên.
Ví dụ 2 (SGK trang 64)
a) Đúng
b) Sai
Luyện tập 1 (SGK trang 64)

a) 

b) 
 


Hoạt động 2.2: Biểu diễn số nguyên trên trục số (khoảng 16 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS học được cách vẽ trục số, biểu diễn các số trên trục số, vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm HĐ2 SGK trang 65 từ đó nhận xét về vị trí các loại số trên trục số; làm bài Ví dụ 3, Luyện tập 2 SGK trang 66.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Vị trí các loại số trên trục số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu lại tia số đã học ở bài tập hợp các số tự nhiên.
[image: ]
Dẫn dắt đến việc để biểu diễn các số nguyên, người ta dùng trục số. 
- HS hoạt động nhóm 4 quan sát hình ảnh 2 loại trục số mà GV chiếu (trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng), kết hợp đọc thông tin để điền vào bảng đặc điểm mỗi loại trục số mà GV phát.
[image: ]
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	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	
	

	Điểm gốc của trục số là: 
	
	

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở
	
	


- Hoạt động cá nhân thực hiện HĐ2 trong SGK trang 65.
- Nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- Làm bài Ví dụ 3 SGK trang 66.
- Hoạt động cá nhân làm bài Luyện tập 2 SGK trang 66.
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời Hoạt động 2a, HS lên bảng điền kết quả của Hoạt động 2b.
- GV yêu cầu vài HS nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- HS đứng tại chỗ trả lời Ví dụ 3 SGK trang 66.
- HS lên bảng biểu diễn các số trên trục số trong Luyện tập 2 SGK trang 66 (1 bạn biểu diễn trên trục số nằm ngang, 1 bạn biểu diễn trên trục số thẳng đứng).
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Ví dụ 3.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Luyện tập 2.
- Nêu chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.
	2. Biểu diễn số nguyên trên trục số
	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	Trái sang phải
	Dưới lên trên 

	Điểm gốc của trục số là: 
	Điểm 0
	Điểm 0

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở:
	bên phải điểm 0
	phía trên điểm 0



Hoạt động 2: 



a) Điểm ; ;  nằm ở bên trái điểm 0, điểm 3; 5 nằm ở bên phải điểm 0.
b)
[image: ]
*) Trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm bên trái điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên phải điểm 0.
*) Trên trục số thẳng đứng, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm phía dưới điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm phía trên điểm 0.
Ví dụ 3 (SGK trang 66)
Luyện tập 2 (SGK trang 66)
[image: ]
Chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.


BỔ SUNG: Luyện tập: (khoảng 3 phút)
Viết các số nguyên biểu thị số tiền trong các tình huống sau:
a) Ông A nợ 700 000 đồng.
b) Bà B có 1 000 000 đồng.
Vận dụng: (có thể cho về nhà)
[image: ] [image: ]
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Hãy đọc thông tin, viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển của địa danh sau, rồi cho biết các số đó là số nguyên âm hay số nguyên dương?
a) Bhutan 					b) Lưu vực Turpan
 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: thế nào là số nguyên dương, các thành phần của tập hợp các số nguyên, vị trí các loại điểm trên trục số. 
- Làm bài tập 1; 2, 3 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------



Ngày dạy :……………….
Tiết 2
Hoạt động 1: Mở đầu:
Trò chơi “Rừng xanh hồi sinh” (khoảng 5 phút)
Hoạt động 2.3: Số đối của một số nguyên (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được khái niệm hai số đối nhau.
- HS vận dụng được khái niệm để tìm số đối của một số nguyên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 66 từ đó phát biểu khái niệm hai số đối nhau theo ý hiểu.
- Vận dụng làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai số đối nhau.
- Lời giải HĐ 3 SGK trang 66, Ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 67.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hoạt động cá nhân:
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3.

- GV giới thiệu  và 4 là hai số đối nhau do nằm về hai phía của 0 và cách đều gốc 0.
	3. Số đối của một số nguyên
Hoạt động 3: 
a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số  cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn các số  và 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau.






	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hoạt động cá nhân:
- Thế nào là hai số đối nhau?
- Tìm số đối của 0.
- Đọc Nhận xét SGK trang 66.
- Làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
- Thực hiện Luyện tập 3 SGK trang 67.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thế nào là hai số đối nhau?
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm Ví dụ 4.
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ làm Luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa, chuẩn hóa các khái niệm hai số đối nhau, kết quả Ví dụ 4, Luyện tập 3.
	*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số đối của 0 là 0.
Nhận xét: 

+)  và 4 là hai số đối nhau.


+)  là số đối xủa 4 và 4 là số đối của .





Ví dụ 4: Số đối của các số , , ,  lần lượt là 15, 18, 0, .
Luyện tập 3 (SGK trang 67)

 và 3 là hai số đối nhau.

 và 3 là hai số nguyên không đối nhau. 


Hoạt động 2.4: So sánh các số nguyên (khoảng 25 phút)
Hoạt động 2.4.1: So sánh hai số nguyên (12 phút)
a) Mục tiêu:


- HS học được khi nào số  nhỏ hơn (lớn hơn) số .
- HS vận dụng nguyên tắc để so sánh các số nguyên dựa vào quan sát trục số.
b) Nội dung:




- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK trang 67 từ đó dự đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số. 
- Vận dụng làm Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nguyên tắc so sánh hai số nguyên dựa vào vị trí của chúng trên trục số.
- Lời giải HĐ4 SGK trang 67, Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 67.




- Phán đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số bằng cách liên hệ từ việc so sánh 2 số tự nhiên bất kì, nhận xét vị trí của chúng trên tia số.
- Làm Ví dụ 5, nêu nhận xét về điểm đặc biệt khi so sánh 1 số nguyên dương hoặc 1 số nguyên âm với số 0.


- Làm Ví dụ 6, nêu điều có thể rút ra nếu có  và .
- Làm Ví dụ 7 SGK trang 67; 68.
- Thực hiện Luyện tập 4 SGK trang 68.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 4 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.




- GV yêu cầu vài HS phát biểu dự đoán vị trí của  và  trên trục số quyết định như nào đến việc so sánh  và .
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải Ví dụ 5; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 3 HS đứng lên bảng trình bày Ví dụ 6; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày Ví dụ 7.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, Ví dụ 5; 6; 7 và Luyện tập 4.


- GV nhắc lại cho HS cách viết  và  bằng kí hiệu toán học; lưu ý khi so sánh các loại số nguyên với số 0; tính chất bắc cầu khi so sánh. 
	4. So sánh các số nguyên 
4.1: So sánh hai số nguyên 
Hoạt động 4:

a) Trên trục số nằm ngang, điểm  nằm bên trái điểm 2.

b) Trên trục số thẳng đứng, điểm  nằm phía dưới điểm 1.





*) Trên trục số nằm ngang, nếu điểm  nằm bên trái điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm  nằm phía dưới điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Nếu  nhỏ  thì ta viết  hoặc .

Ví dụ 5:


- Điểm  nằm bên trái điểm 0 nên .


- Điểm  nằm bên phải điểm 0 nên 
Lưu ý: Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.




Ví dụ 6: Ta có: ,  và .



Lưu ý:  Nếu  và  thì .

Ví dụ 7:





a) Điểm  nằm bên trái điểm  nên  nhỏ hơn  và viết .



b) Điểm 2 nằm bên phải điểm  nên 2 lớn hơn  và viết . 

Luyện tập 4 (SGK trang 68)





Các số theo thứ tự tăng dần: , , , , .


Hoạt động 2.4.2: Cách so sánh hai số nguyên (13 phút)
Hoạt động 2.4.2.1. So sánh hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên khác dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu.
- Lời giải HĐ5 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 68
- Nêu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng biểu diễn số trên trục số và viết kết quả so sánh.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu, kết quả phép so sánh do HS đưa ra.
	4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
a)  So sánh hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 5:
[image: ]



*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.



Hoạt động 2.4.2.2. So sánh hai số nguyên cùng dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên cùng dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- Vận dụng làm Luyện tập 5 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- Lời giải Luyện tập 5 SGK trang 69.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc HĐ6 trong SGK trang 68
- Nêu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu âm. 
- Thực hiện làm Ví dụ 8 SGK trang 69.
- Thực hiện Luyện tập 5 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: HS làm việc cá nhân:


- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày các bước để so sánh  và  theo cách làm của HĐ6.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu âm.
- HS thực hiện so sánh 2 số trong Ví dụ 8.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày Luyện tập 5 SGK trang 69.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu, kết quả phép so sánh do HS đưa ra, kết quả của Luyện tập 5.
- GV lưu ý, việc bỏ dấu “–” ở Bước 1 khi so sánh hai số nguyên âm sẽ thu được số đối của số âm đó.
	4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
b)  So sánh hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 6: (SGK trang 68)
*) Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm.
Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Ví dụ 8: 


Bỏ dấu “-“ trước các số  và , ta được lần lượt là 215 và 304.


Do  nên .

Luyện tập 5 (SGK trang 69)



Các số theo thứ tự giảm dần: 58; ; ; .


Luyện tập củng cố: (khoảng 3 phút)
GVgiao nhiệm vụ học tập:
- Tìm số đối của một số nguyên bất kì do HS khác cho ví dụ.
- So sánh nhanh hai số nguyên khác dấu bất kì mà HS trong lớp đưa ra.
- So sánh nhanh hai số nguyên cùng dấu bất kì mà HS trong lớp đưa ra.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.


- Học thuộc: thế nào là hai số đối nhau; khi nào thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên ; các cách so sánh hai số nguyên.
- Làm bài tập 5; 6 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
------------------------------------------
Ngày dạy:…………………..
Tiết 3:
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: - HS rèn luyện được về cấu trúc tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, tìm số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 69.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại thế nào số nguyên dương, thành phần của tập hợp các số nguyên, khái niệm hai số đối nhau, cách so sánh hai số nguyên khác dấu, so sánh hai số nguyên âm.
- Làm các bài tập 1 và 2 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2:  là tập hợp các số tự nhiên,  là tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ phát biểu, trình bày các khái niệm GV yêu cầu.
- GV yêu cầu lần lượt: 3 HS lên bảng làm bài tập 1, 4 HS lên bảng làm bài tập 2, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	3. Luyện tập
*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.
*) Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm.
Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.
Dạng 1: Cấu trúc tập hợp số nguyên
Bài tập 1 (SGK trang 69)
a) 10 000
b) 0

c) 
Bài tập 2 (SGK trang 69)

a) 

b) 

c) 

d) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập 3; 4; 5 SGK trang 69. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: ý b trên trục số có 2 điểm cách gốc  một khoảng bằng 5 đơn vị, 2 số đó nằm về 2 phía của gốc .



- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5 ý đầu: đếm trực tiếp các mốc trên trục số để xác định điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị, tìm bên trái  được 1 điểm, bên phải  được 1 điểm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày bài 3, đánh dấu vào bảng phụ vẽ sẵn trục số mà cô giáo treo trên bảng.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày lời giải bài 4, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- GV yêu cầu vài đại diện 2 nhóm lên vẽ trục số, trình bày cách tìm điểm biểu diễn của bài 5 và 2 nhóm khác đưa ra kết quả về số đối.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Biểu diễn điểm trên trục số, số đối
Bài tập 3 (SGK trang 69)
[image: ]
Bài tập 4 (SGK trang 69)


a) Khoảng cách từ điểm  đến điểm  là 2 đơn vị.
b) 
[image: ]



Điểm  và  cách điểm  một khoảng là 5 đơn vị.
Bài tập 5 (SGK trang 69)
[image: ]



Các số ;  có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.


Số đối của ;  lần lượt là 5; 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Nhắc lại các cách so sánh 2 số nguyên.
- Làm bài tập 6 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày kết quả bài 6, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, không yêu cầu HS ghi lời giải thích, HS lên bảng chỉ cần trả lời miệng cách làm của mình cho cả lớp cùng biết cách làm.
	Dạng 3: So sánh các số nguyên
Bài tập 6 (SGK trang 69)

a)  

b) 

c) 

d) 



4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
- Thực hiện bài 7 (SGK trang 69)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:



- Biết nước đóng bằng khi nhiệt độ từ  trở xuống, so sánh nhiệt độ của nước lúc đóng băng với mốc , nếu nhiệt độ của nước lớn hơn  thì nước có đóng băng không?
- Làm bài tập 7 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS viết câu trả lời cho bài 7.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Vận dụng
Bài tập 7 (SGK trang 69)

a) Đúng vì 

b) Sai vì 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm các bài tập trong phần Bài tập về nhà.
- Đọc trước nội dung của bài tiếp theo.
Bài tập về nhà: 
1) Mỗi khẳng định sau là đúng hay sai?


a) Nếu  thì .


b) Nếu  thì .


c) Nếu  thì .


d) Nếu  thì .
2) Vẽ trục số nằm ngang.


a) Biểu diễn các điểm 2; ; 0;  trên trục số.

b) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.

3) Tìm số đối của 7; ; 0.




4) 	a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; ; ; ; ; 0.





b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: ; 15; ; ; ; .

5) Tìm  biết:

a) 

b) .
-------------------------------------------
	Ngày soạn:……………….
	Ngày dạy:…………………


Tiết theo KHDH: 52 + 53 + 54
CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
§3. PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
HS được học các kiến thức về:
- Các quy tắc cộng hai số nguyêncùng dấu, khác dấu
- Các tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối
Học sinh biết cộng hai số nguyên dùng trục số, vận dụng các quy tắc và tính chất của phép cộng các số nguyên vào giải các bài tập tính toán, tính toán nhanh, bài toán liên quan tới thực tế.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc cộng 2 số nguyên âm, hai số nguyên khác dấu, tính chất của phép cộng các số nguyên
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thànhquy tắc cộng 2 số cùng dấu, hai số nguyên trái dấu, tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a)Mục tiêu	:
- Từ bài toán thực tế dẫn tới hình thành bài toán cộng hai số nguyên.
b)Nội dung:
- Hs cùng nghiên cứu bài toán thực tế ở đầu bài
c)Sản phẩm:nghiên cứu bài toán thực tế và tìm cách giải quyết.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, quan sát bài toán thực tế được đưa ra ở đầu bài và cho biết:
- Lợi nhuận của tuần thứ nhất là?
- Lợi nhuận của tuần thứ hai là?
- Làm thế nào để tính lợi nhuận của cửa hàng sau cả 2 tuần?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs quan sát, suy nghĩ câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi từng hs trả lời các câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 

Để tính lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tuần, ta phải lấy lợi nhuận của tuần 1 cộng với lợi nhuận của tuần 2. Nghĩa là lấy  . Vậy làm thế nào để cộng 2 số nguyên? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó trong bài học hôm nay.
	- Lợi nhuận của tuần thứ nhất là – 2 triệu đồng
- Lợi nhuận của tuần thứ 2 là 6 triệu đồng

- Ta phải tính tổng lợi nhuận của 2 tuần. Nghĩa là :  


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu( khoảng 30 phút)
Hoạt động 2.1.1: Phép cộng 2 số nguyên dương( 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cộng 2 số nguyên dương chính là phép cộng hai số tự nhiên khác không
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi từ đó rút ra quy tắc cộng 2 số ngyên dương
- Theo dõi sách giáo khoa và lắng nghe gv giải thích để hiểu cách cộng 2 số nguyên dương được minh họa trên trục số 
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Hs hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi: 
+) Các số như thế nào được gọi là số nguyên dương?
+) Từ đó hãy nêu cách cộng 2 số nguyên dương?

+) Tính: 
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận : 
- Với mỗi câu hỏi, GV gọi từng học sinh trả lời
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV nêu lại quy tắc cộng hai số nguyên dương trên bảng.
- GV ghi lại ví dụ 
- GV giới thiệu cho HS về minh họa phép cộng 2 số nguyên dương trên trục số.
	I. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu
1. Phép cộng hai số nguyên dương
a) Quy tắc:
Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0
b) Ví dụ


Minh họa trên trục số: (SGK/70).


Hoạt động 2.1.2: Phép cộng 2 số nguyên âm( 25 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được quy tắc cộng hai số nguyên âm
b) Nội dung:
- Học sinh hoạt động nhóm bàn( mỗi bàn là một nhóm) thực hiện yêu cầu của HĐ1( sgk – 70)
- Tìm hiểu HĐ2( sgk – 71) và lắng nghe GV hướng dẫn cách cộng 2 số nguyên âm và minh họa trên trục số
- Từ các hoạt động để rút ra quy tắc cộng 2 số nguyên âm.
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hs hoạt động nhóm bàn để hoàn thành yêu cầu của HĐ1( SGK/70)
- HS đọc HĐ 2(SGK/71) và nêu lại cách cộng


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm bàn làm HĐ1
- HS hoạt động cá nhân, đọc HĐ2
- Từ HĐ2 nêu quy tắc cộng 2 số nguyên âm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 1 nhóm nhanh nhất trả lời HĐ1

- GV mời một HS nêu lại cách tính trong HĐ2
- GV mời một hs khác nêu quy tắc cộng 2 số nguyên âm.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
- GV giới thiệu cho HS về minh họa cách cộng 2 số âm trên trục số. Lưu ý: Khi cộng với số dương, ta sẽ lấy tiến về phía chiều dương của trục số. Khi cộng với số âm, ta sẽ lấy lùi về phía chiều âm của trục số.
- GV nêu lại quy tắc cộng 2 số nguyên âm (SGK/71)
	2. Phép cộng hai số nguyên âm
* HĐ 1: 
a) Tổng  số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh là: 8 triệu

b) Phép tính biểu thị số tiền nợ ngân hàng của nhà bạn Vinh là: 

*HĐ2


 a) Quy tắc :
(SGK/71)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD1 (SGK/71)
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1 (SGK/71
- Hoạt động cá nhân làm VD 2 (SGK/71)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải VD1.
- Kết quả luyện tập 1
- Lời giải VD2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua cả 2 phần, GV đặt câu hỏi: Tổng của hai số nguyên dương / nguyên âm là số như thế nào?
Từ đó GV chuẩn hóa và đưa ra chú ý(SGK/71)
	b) Áp dụng
* VD1. Tính:


* Luyện tập 1:

a) 
b) Ta có: x = - 81; y = - 16
Do đó, 


* VD2. So sánh:

Ta có: 


a) Vì nên 


b) Vì nên 

c) Chú ý:(SGK/71)


Hoạt động 2.1.3: Luyện tập(khoảng8 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs luyện tập về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu
b) Nội dung:
Trò chơi “ Ai nhanh hơn”
c)Sản phẩm: học sinh thành thạo hơn về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu
d) Tổ chức thực hiện: 
GV chia lớp thành các đội thích hợp. Phát bảng phụ cho mỗi nhóm
Luật chơi:
- GV đưa ra một số. Các đội có nhiệm vụ viết các phép cộng của 2 số nguyên cùng dấu sao cho kết quả là số GV  đưa ra. Trong thời gian 30 giây, đội nào viết được nhiều phép tính đúng nhất là đội chiến thắng.
VD: Cho số - 5. 

Ta có: 
- Có thể chơi 2, 3 lần tùy thời gian
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các quy tắc cộng trừ số nguyên cùng dấu
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 74.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
-------------------------------------------
Ngày dạy:……………..

Tiết 2
* Khởi động ( 2 phút)
GV đặt câu hỏi: 
- Em đã đi du lịch ở Sa Pa bao giờ chưa?
- Hãy giới thiệu những điều em biết về Sa Pa?
HS có thể đứng tại chỗ giới thiệu về Sa Pa theo hiểu biết của mình ( Có thể gọi 2-3HS tùy theo thời gian)
Hoạt động 2.2. Phép cộng hai số nguyên khác dấu( khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.2.1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu( 30 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu, thực hiện tốt các bài toán về tính toán, vận dụng vào làm các bài toán thực tế có liên quan
b) Nội dung:
- Hs được yêu cầu làm HĐ 1 (SGK/72), đọc HĐ 2 (SGK/72) từ đó nêu được quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu. 
- Làm các VD3, VD4, luyện tập 2 (SGK/73).
- Giải quyết bài toán đặt ra ở đầu buổi trước.
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện HĐ3 (SGK/72)

- Hoạt động cá nhân đọc hiểu HĐ4 (SGK/72) và nêu cách tính 
- Phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3, HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, HĐ4, chuẩn hóa quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu.
	II. Phép cộng hai số nguyên khác dấu
* Hoạt động 3: 

- Phép tính biểu thị nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó là: 
- Quan sát nhiệt kế ta thấy, nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó là: 10C
 
1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
(SGK/72)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Sử dụng trục số để tính:


- Các số 5 và – 5; – 3 và 3 là các số như thế nào?
- Có nhận xét gì về các tổng của 2 số nguyên đối nhau
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả và đưa ra chú ý(SGK/72)
	* Chú ý:
Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD3 (SGK/73)
- Hoạt động cặp đôi thực hiện luyện tập 2 (SGK/73)
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD4 (SGK/73)
- Giải quyết bài toán đặt ra ở đầu bài trước.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu được giao
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Mời 2 học sinh lên bảng trình bày VD3. Mỗi hs một ý.
- GV mời đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày luyện tập 2.
- Mời 1 hs đứng tại chỗ trả lời VD4.
- Mời 1 hs đứng tại chỗ trả lời bài toán mở đầu
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và chính xác hóa kết quả của các ví dụ và bài tập. 
	2) Áp dụng
* Ví dụ 3. Tính:

a) 

b) 

* Luyện tập 2. Tính:

a) 

b) 

* Ví dụ 4

- Phép tính biểu thị độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: 

- Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: 

* Bài toán mở đầu: 
Lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tuần  là :

( triệu đồng)
Vậy sau 2 tuần, cửa hàng lãi 4 triệu đồng.



Hoạt động 2.2.3: Luyện tập( khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs luyện tập về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu và khác dấu
b) Nội dung:
Trò chơi “ BINGO”
c)Sản phẩm: học sinh thành thạo hơn về phép cộng 2 số nguyên khác dấu
d) Tổ chức thực hiện: 
Luật chơi
- Mỗi dãy được coi là 1 đội
- GV phát 2 bảng phụ cho mỗi đội. Bảng thứ nhất có kẻ sẵn các ô vuông dạng  4 x 4, bảng thứ 2 dùng để viết câu trả lời.
- GV đưa ra một dãy số, là kết quả các phép tính sẽ có trong câu hỏi, các đội điền các số  đã cho một cách ngẫu nhiên vào 16 ô vuông
- GV chuẩn bị câu hỏi, các đội lần lượt chọn số câu hỏi để trả lời. Sau mỗi câu trả lời đúng, các đội được đánh dấu vào ô có kết quả của câu hỏi đó. Nếu đội nào có số câu trả lời đúng tạo thành một hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo sớm nhất. Đội đó sẽ giành chiến thắng
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 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
- Làm bài tập 3, 4, 6, 7 SGK trang 74.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
---------------------------------------
Ngày dạy: ………………….
Tiết 3
* Khởi động ( 3 phút): Trò chơi “Bảo vệ rừng xanh”
 HS trả lời đúng các câu hỏi để các chú khỉ ngăn chặn hành vi phá rừng của nhóm lâm tặc
Câu 1. 
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?
a) Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương.
b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm.
c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.
Đáp án : C
Câu 2. Tính: (−66) + (−34)
  Đáp án : −100
Câu 3. Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao −20m so với mực nước biển, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 m nữa. Tính độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển?
Đáp án : Độ cao mới của tàu so với mực nước biển: (−20) + (−15) = −35  
Câu 4. Tính  (−42) + 22
Đáp án : −20
Câu 5. Ông Mạnh bán đi một con bò và một con bê. Do bò mất giá nên ông bị lỗ 1 triệu đồng. Nhưng do bê được giá nên ông lãi được 3 triệu đồng. Hỏi ông Mạnh lãi bao nhiêu tiền ?
Đáp án : Tiền lãi bán bò: −1 (triệu đồng)
Tiền lãi bán bê: 3 (triệu đồng)
Tổng lãi: (−1) + 3 = 2 (triệu đồng)
Hoạt động 2.3. Tính chất của phép cộng các số nguyên( khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được các tính chất của phép cộng các số nguyên
- Biết áp dụng các tính chất đó vào các bài tập tính hợp lí, tính nhanh...
b) Nội dung:
- Hs được yêu cầu làm HĐ 5 từ đó rút ra các tính chất của phép cộng các số nguyên
- Áp dụng làm VD5( SGK/73)
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 5
- Từ HĐ 5 hãy rút ra các tính chất của phép cộng các số nguyên
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4
* Gợi ý:
Ý b) trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta phải thực hiện các phép tính như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả HĐ 5 trên bảng
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bài làm của các nhóm trên bảng.
- GV gọi hs dự đoán tính chất của phép cộng các số nguyên từ kết quả HĐ 5.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5
- Chuẩn hóa tính chất của phép cộng các số nguyên.
	III. Tính chất của phép cộng các số nguyên
* Hoạt động 5. Tính và so sánh
a) 

Vậy: 
b)



Vậy
c) 
Vậy 
d) vì 12 và – 12 là 2 số nguyên đối nhau nên

1.  Tính chất(SGK/73)
Phép cộng các số nguyên có các tính chất sau:
- Giao hoán: 
- Kết hợp: 
- Cộng với số 0: 
- Cộng với số đối: 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cặp đôi thực hiện VD5
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu theo hướng dẫn của GV
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả VD5
- Các nhóm còn lại trao đổi bài chéo nhau để kiểm tra cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập.
- Nhận xét, đánh giá các nhóm làm về kết quả, thời gian, ý thức.
	2. Áp dụng
* Ví dụ 5. Tính một cách hợp lí
a) 


b) 







3. Hoạt động luyện tập (12  phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được cộng các số nguyên cùng dấu, khác dấu, vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên vào tính nhanh.  
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập luyện tập 3, bài 5 SGK trang 74.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Lời giải các bài luyện tập 3 và bài 5 SGK trang 74.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Hoạt động cặp đôi làm luyện tập 3 và bài 5  
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo yêu cầu của GV 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày lần lượt luyện tập 3, bài 5.
- Các nhóm khác trao đổi bài chéo nhau để kiểm tra.
- Cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các nhóm trên bảng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	IV. Luyện tập
Luyện tập 3. Tính một cách hợp lí
a) 

b) 

Bài 5. Tính bằng cách hợp lí
a) 


b) 




4. Hoạt động vận dụng (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phép cộng các số nguyên để giải quyết các bài toán và vấn đề có liên quan trong thực tế hàng ngày.
b) Nội dung: HS được giao làm các bài Ví dụ 6( SGK/ 74); bài 9( SGK/75) 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập :
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD6
- Hoạt động cặp đôi làm bài 9 
* HS thực hiện nhiệm vụ : 
- HS làm các bài tập trên theo yêu cầu của GV 
* Gợi ý bài 9
+) Tính lượng calo đã hấp thụ.
+) Tính lượng calo đã tiêu hao.
+) Tính lượng calo còn lại.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV mời HS đứng tại chỗ trả lời VD6
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên bảng làm bài 9
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bài làm các bạn và của các nhóm trên bảng.

* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Vận dụng
Ví dụ 6
Nhiệt độ ở Mát – xco – va lúc 12 giờ là:



Bài 9. 
+) Lượng calo bạn Bình đã hấp thụ là:
 = 
( kcal)
+) Lượng calo bạn Bình đã tiêu hao là:
(kcal)
Tổng số calo bạn Bình còn lại sau khi ăn sáng và thực hiện các hoạt động là:
(kcal)




 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Ôn lại các kiến thức đã học toàn bài: các quy tắc cộng số nguyên, tính chất của phép cộng số nguyên, các chú ý cần nhớ.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK.
- Tham khảo bài 10 “ cách sử dụng máy tính cầm tay”. Sau khi tính bằng tay, có thể kiểm tra lại độ chính xác của kết quả bằng máy tính.
- Chuẩn bị giờ sau: xem trước bài phép trừ các số nguyên.
---------------------------------------
	Ngày soạn:…………….
	Ngày dạy:………………….



	Tiết theo KHDH: 55 + 56
	


§4: PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN. QUY TẮC DẤU NGOẶC
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này,HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép trừ một số nguyên cho một số nguyên.
- Vận dụng được quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.
- Vận dụng được phép trừ số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: chuyển đổi ngôn ngữ từ tình huống có các thuật ngữ “nhiệt độ tăng” , “nhiệt độ giảm” sang ngôn ngữ toán học; ...
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: thông qua các thao tác như nhận biết được điểm tương đồng và khác biệt của dấu các số trong phép tính, lí giải cho câu trả lời về so sánh kết quả các phép trừ hai số nguyên; ...
- Năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác như sử dụng số nguyên âm để biểu thị nhiệt độ âm; sử dụng phép trừ để biểu thị cho tình huống tính nhiệt độ; ...
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: sử dụng máy tính cầm tay để thực hành tính kết quả phép trừ; cách thức sử dụng các nút ấn.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:…………………
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Trò chơi “tia chớp”
a) Mục tiêu:
- HS bước đầu hình thành phép trừ hai số nguyên
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
- Viết số đối của số nguyên.
- Viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên trái đất.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo 4 nhóm:
1) Viết số đối của các số:  .
2) Theo dõi phần giới thiệu trong sách giáo khoa trang 76, viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Viết số đối của các số cho trước.
- Viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: phép trừ hai số nguyên có thể luôn luôn thực hiện được không và thực hiện như thế nào?
	1)
	
Số cho trước
	
Số đối

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


2) Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là:  



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Phép trừ số nguyên (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs học được quy tắc trừ hai số nguyên.
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu thực hiện phần 1) tính và so sánh kết quả
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, ví dụ 2,luyện tập 1 (SGK trang 76, 77)
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện HĐ1:  Tính và so sánh kết quả  và  
- Từ kết quả đó, dự đoán quy tắc thực hiện phép trừ hai số nguyên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tính, so sánh kết quả và nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu quy tắc phép trừ số nguyên như SGK trang 76 , yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 76.
	1. Phép trừ số nguyên
HĐ1:
 
 
Suy ra:  
Trừ cho một số nguyên là cộng với số đối của số nguyên đó.

- Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:
	 
- Chú ý: Phép trừ trong  không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn phép trừ trong  luôn thực hiện được. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 76. Ví dụ 2 SGK trang 77. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: số đối của số nguyên, phép cộng hai số nguyên HS đã biết
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1,ví dụ 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 76)
a)  
b)  
Ví dụ 2 (SGK trang 77 )
a) 
b) .
c) .
d) .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo cặp làm bài luyện tập 1 SGK trang 77; tính sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất nêu ở phần mở đầu
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức cặp nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Một số nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Qua luyện tập1, GV giới thiệu việc liên hệ phép trừ số nguyên vào thực tiễn
	Vận dụng
Luyện tập 1 (SGK trang 77)
Nhiệt độ lúc 21 giờ là:
	 

- Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là: 
.


Hoạt động 2.2: Quy tắc dấu ngoặc (khoảng 17 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs học được quy tắc dấu ngoặc.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ3 SGK trang 77 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc dấu ngoặc. 
- HS làm các bài tập: ví dụ 3 SGK trang 77. vídụ 4 SGK trang 78, luyện tập 2 SGK trang 78.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải hoạt động 2 SGK trang 77.
- Quy tắc dấu ngoặc.
- Lời giải ví dụ 3 SGK trang 77. ví dụ 4 SGK trang 78, luyện tập 2 SGK trang 78. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 77.
- Từ kết quả HĐ2, hãy nêu nhận xét về dấu các số hạng trong ngoặc sau khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu “ + ” đằng trước? Dấu các số hạng trong ngoặc sau khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu “ – ” đằng trước? 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, khái quát quy tắc dấu ngoặc.
	II. Quy tắc dấu ngoặc
HĐ2: a)
 
b)
  
c) 
 
d)

Quy tắc dấu ngoặc (SGK trang 77) 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 3 trong SGK trang 77, ví dụ 4 SGK trang 78.
Chú ý: - Gv cần lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình trước khi tính toán để có được kết quả phép tính. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện ví dụ 3, vd 4.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- GV yêu cầu HS giải thích cách thực hiện phép tính ví dụ 4.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- Qua ví dụ 4, GV nhấn mạnh việc thực hiện linh hoạt quy tắc dấu ngoặc để nhóm các số hạng vào trong ngoặc.
	Ví dụ 3:
a)  
b) 

Ví dụ 4:
a) .
b) 
 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- HS hoạt động cá nhân làm luyện tập 2 trong SGK trang 78. Bài tập 5 SGK trang 78
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả luyện tập 3.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 2:
a) 
b) 




 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Học thuộc: quy tắc thực hiện phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 78.
-------------------------------------------
Ngày dạy:………………
Tiết 2:
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được phép trừ số nguyên; quy tắc dấu ngoặc. Giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS tham gia trò chơi vận động theo nhạc
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 78; 79.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 78; 79.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại quy tắc thực hiện phép trừ số nguyên.
- Làm bài tập 1 SGK trang 78.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 1: HS làm rõ tiến trình đi đến kết quả chứ không chỉ tập trung vào kết quả
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1a, 1 HS lên bảng làm bài tập 1b, 1 HS làm bài tập 1c, 1 HS làm bài tập 1d.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	3. Luyện tập
Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:
	 
Dạng 1 : Tính:
Bài tập 1 SGK trang 78
a)
 
b) 
 
c)
 
 d) 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Nhắc lại quy tắc dấu ngoặc, cách vận dụng quy tắc dấu ngoặc để nhóm các số hạng vào trong ngoặc
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2: HS cần quan sát các số hạng, lưu ý nhiều trường hợp nên chuyển phép trừ thành phép cộng trước khi nhóm các số hạng vào  trong ngoặc để thực hiện tính đơn giản hơn.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một số HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phương pháp nhóm các số hạng vào trong ngoặc.
	Dạng 2: Tính bằng cách hợp lý (Tính nhanh)
- HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc và cách nhóm các số hạng vào trong ngoặc
Bài 2 SGK trang 78
a) 
 
b) 
 
c) 

d)
   

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 3 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thay ẩn bằng giá trị bài cho rồi tính giá trị biểu thức.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tính giá trị biểu thức chứa ẩn.
Bài tập 3 SGK trang 78
a) Với  ta có:

Vậy giá trị biểu thức bằng 16 tại 
b) Với a = 12; b = – 48 ta có:

 Vậy giá trị biểu thức bằng 60 với
 a = 12; b = – 48.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 4 SGK trang 78; * HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS cần xác định phép toán sau đó mới tính kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Bài toán có liên quan đến thực tế.
Bài tập 4 SGK trang 78
Nhiệt độ lúc 20 giờ là:
 
Đáp số: 
 Bài tập 6 SGK trang 79
Tuổi của nhà bác học Archimedes là:(tuổi)
Tuổi của nhà bác học Pythagoras là:(tuổi)

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài tập 5 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng nút ấn.
- GV yêu cầu cả lớp thực hành trên máy tính cầm tay và đọc kết quả
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV nhận xét kết quả.
	Sử dụng máy tính cầm tay
Bài tập 5 SGK trang78
HS thực hiện tính trên máy tính cầm tay và đọc kết quả


Bài tập về nhà: 
- Làm các bài tập trong sách bài tập
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại quy tắc cộng các số nguyên; phép trừ số nguyên; quy tắc dấu ngoặc. Đọc trước nội dung bài 5: Phép nhân các số nguyên SGK trang 80.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
-GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
-------------------------------------





Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
	Tiết theo KHBD 57 +58:
                         	BÀI 5: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG
                                  (THỰC HIỆN TRONG 2 TIẾT )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình có trục đối xứng và trục đối xứng của một hình.
- Nhận biết được một số hình hình học (như hình tròn, hình thang cân,...) là hình có trục đối xứng và trục đối xứng của mỗi hình đó.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có trục đối xứng như: bông tuyết; ngôi sao 5 cánh.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Nhận biết được trục đối xứng của một hình trên giấy bằng cách gấp đôi tờ giấy
- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản có trục đối xứng.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc dạng hình có trục đối xứng trong thực tế cuộc sống .
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, các ê ke bằng nhau, các mảnh bìa mỏng có dạng tam giác vuông với kích thước như nhau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
- HS hình dung được một cách sơ khai về dạng hình ảnh của một hình trong tự nhiên có trục đối xứng
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS thấy được Toán học, đặc biệt là hình học, không hề nhàm chán mà rất thú vị, thực tế và rất đẹp và bước đầu nhận biết hình có trục đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình “ Khuê Văn Các”, “Tháp Eiffel” , “ Mặt hồ” và giới thiệu. ( GV có thể hỏi HS đây là hình gì và vạch đường kẻ dọc cho HS nhận xét nửa bên trái và nửa bên phải của hình; đối với mặt hồ thì nhận xét phía trên mặt hồ và bóng phía dưới nước).
[image: ] [image: ] [image: ]
- GV cho HS tìm các hình ảnh có trục đối xứng khác tương tự.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi, thảo luận và đưa ra nhận xét, câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, chúng ta thường gặp rất nhiều hình ảnh đẹp. Các hình ảnh đều có sự cân đối, hài hòa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì đã đem lại sự cân đối, hài hòa đó” => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hình có trục đối xứng
a) Mục tiêu:  
- HS nhận dạng đươc trục đối xứng của một hình.
- HS tìm được ví dụ thực tế về hình có trục đối xứng để biết được một số ứng dụng tính đối xứng của hình trong đời sống.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trước hết, GV cho HS thực hiện xếp hai chiếc ê ke, bốn miếng bìa giống nhau (hình tam giác vuông) như chỉ ra ở phần hoạt động. 
- Tiếp theo, GV hướng dẫn để HS có thể gấp từng hình theo đường màu đỏ, rồi cảm nhận bằng mắt thường xem hai nửa của hình đó có trùng khít vào nhau không
(Hình 42, 43). Nhờ đó, thấy được sự tồn tại của hình có trục đối xứng cũng như một cách để tạo ra hình có trục đối xứng trong thực tiễn.
- Nếu có điều kiện GV chuẩn bị slide (hoặc video) hướng dẫn cách để HS nhận ra hình có trục đối xứng.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 42, Hình 43 để ghi nhớ kiến thức.
- GV nhấn mạnh: Nếu có đường thẳng d chia một hình (phẳng) thành hai nửa và sau khi gấp theo đường thẳng d ta có hai nửa đó sẽ trùng khít vào nhau thì hình đó là hình có trục đối xứng; đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình. Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.
- GV chuẩn bị một số hình ( tương tự như ở bài tập 1 hoặc 2) và cho HS quan sát nhận ra hình nào là hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	I. Hình có trục đối xứng:
Hoạt động:
a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau xếp thành hình như Hình 42.
[image: ]
b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.
[image: ]
=> Ở các hình trên, đường thẳng d chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa sẽ trùng khít vào nhau.
=> Hình có trục đối xứng.
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.
* Chú ý:
Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.





Hoạt động 2: Trục đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết được trục đối xứng của đoạn thẳng và một số hình: đường tròn, hình thang cân, lục giác đều và biết được số trục đối xứng của nó.
- HS biết được một hình có thể có nhiều hoặc thậm chí là vô số trục đối xứng.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị cắt các hình như các hình 44, 45, 46, 47 rồi cho HS gấp từng hình này theo đường màu đỏ (trên từng hình), cảm nhận bằng mắt thường xem hai nửa của từng hình đó có trùng khít vào nhau không.
- GV cho HS đọc mục 1 và quan sát Hình 44 để nhận ra: Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và d vuông góc với AB.
- GV hướng dẫn HS đọc mục 2 và quan sát Hình 45 để nhận ra: Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó. 
- Tương tự, GV cho HS đọc mục 3 và quan sát các hình 46, 47 để nhận ra: Hình
thang cân chỉ có 1 trục đối xứng là đường thẳng a (Hình 46); còn lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s (Hình 47).
- GV nhấn mạnh: có những hình không có trục đối xứng, có những hình chỉ có 1 trục đối xứng, nhưng cũng có những hình có nhiều trục đối xứng.
- GV hướng dẫn để HS hoàn thành bài Luyện tập.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có trục đối xứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	II. Trục đối xứng của một số hình
1. Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.
[image: ]
2. Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó.
[image: ]
3. Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng a.
[image: ]
- Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s.
[image: ]
Luyện tập:
- Hình thoi: Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.
- Hình chữ nhật: Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật.



Ngày dạy :
Tiết 2 :
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 109) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
Trục đối xứng của các hình:
[image: ]

Bài 2 :
[image: ]
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 : Một số hình ảnh có trục đối xứng trong thực tiễn :
[image: ] [image: ] [image: ]
[image: ] [image: ] [image: ]

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm và quan sát, mô phỏng các hình có trục đối xứng trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 - Học thuộc các đặc điểm về hình có trục đối xứng.
 - Hoàn thành thêm các bài tập trong SBT.
 - Sưu tầm, tìm các hình ảnh có trục đối xứng.
- Chuẩn bị đọc và tìm hiểu bài sau “ Phép nhân các số nguyên”
Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
           Tiết theo KHBD: 59+60
                               BÀI 5: PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN 
	(Thực hiện trong 2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép nhân hai số nguyên khác dấu, nhân hai số nguyên cùng dấu, vận đụng được tính chất của phép nhân các số nguyên trong tính toán.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vận dụng được phép trừ các số nguyên để giải quyết một số  bài toán thực tiễn.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Hình ảnh hoặc clip, trục số để minh họa cho bài học được sinh động, máy tính cầm tay.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo động cơ, kích thích sự tò mò cho HS. 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
Ta đã biết 3 . 2 =  6. Phải chăng (-3). (-2) =  -6??
+ GV hướng dẫn HS và yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và tính ra kết quả phép tính.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài toán mở đầu thực hiện phép toán nhân số nguyên âm (-3) .(-2).  Để biết cách tính kết quả chính xác của phép tính trên, tích của hai số nguyên âm là số thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới ngày hôm nay?” => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Phép nhân hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu:  
- HS nhớ lại định nghĩa phép nhân hai số tự nhiên.
- Tìm hiểu cách nhân hai số khác dấu bằng cách đưa về phép cộng.
- Hình thành và luyện kĩ năng nhân hai số trái dấu.
- Giải được bài toán mở đầu.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 1:
- GV cần làm rõ từng bước thực hiện với tích (–3). 4, từ đó có được ba bước thực hiện nhân hai số nguyên khác dấu.
- GV dẫn dắt, giúp HS khái quát hóa  được quy tắc nhana hai số nguyên khác dấu. 
- GV mời một vài HS đọc quy tắc và yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu trong khung kiến thức trọng tâm. 
- GV lưu ý cho HS nhận xét về kết quả của tích hai số nguyên khác dấu để có được phát hiện “Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm”.
- GV yêu cầu HS áp dụng quy tắc hoàn thành VD1 nhằm củng cố các bước nhân hai số nguyên khác dấu.
- GV  HS luyện tập các bước nhân hai số nguyên khác dấu qua bài 

Luyện tập 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm: Các nhóm treo bảng, đại diện các nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các tính chất của phép cộng.
	I. Phép nhan hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 1:
a) (- 3) . 4 
= (- 3) + (- 3) + (- 3) + (- 3) = - 12
b) – (3 . 4) = - (12)
Vậy (- 3) . 4 = – (3 . 4)
Kết luận:
Để nhân hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “-”  trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.
Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.
Bước 3:Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.
* Lưu ý: 
Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.
Luyện tập 1:
a)  (-7).5 = -(7.5) = -35
b) 11.(-13) = -(11.13) = 143


Hoạt động 2: Phép nhân hai số nguyên cùng dấu
a) Mục tiêu: 
- Tìm hiểu cách nhân hai số nguyên dương, hai số nguyên âm.
- Hình thành và luyện kĩ năng nhân hai số âm.
- Khắc sâu quy luật về dấu của một tích hai số.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới thiệu HS: “Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0” và nêu VD cho HS thực hiện phép tính.
- Đối với phép nhân hai số nguyên âm, GV phân tích và cho  HS thực hiện 
Hoạt động 3.
- Trong việc trình bày kết quả, GV nhấn mạnh sau mỗi lần giảm thừa số thứ hai 1 đơn vị thì tích tăng 3 đơn vị. Kết quả khi nhân với 2, 1, 0 là những kết quả HS đã được học, với quy luật đó cho thấy các kết quả sau cũng tuân theo quy luật đó nên tích sẽ tăng 3 đơn vị. Từ hình ảnh trực quan đó là cơ sở để nhận ra cách thức tính tích (3) . (-2). Việc so sánh tích (-3).(-2) và 3 . 2 cho thấy các kết quả bằng nhau. 
- Để giúp HS hình thành kiến thức mới, GV yêu cầu HS tập trung vào nhận xét được rút ra trong hoạt động khởi động :
“Để tìm tích (-3) . (-2), ta chỉ việc lấy tích của hai số 3 và 2, tức là: (−3).(2) = 3 .2=6”. 
- Từ nhận xét đó, GV khái quát, cho HS nhận xét về dấu ở kết quả của phép tính để từ đó có được phát hiện mới “Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương” được trình bày trong khung lưu ý.
- GV yêu cầu HS thực hiện tính tích hai số nguyên âm hoàn thành VD2, để củng cố tiến trình thực hiện phép tính theo hai bước. (GV lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình chứ không chỉ tập trung vào kết quả của phép tính)
- GV yêu cầu HS tự vận dụng kiến thức hoàn thành
 Luyện tập 2.
- GV chú ý HS cách nhận biết dấu của tích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Phép nhân hai số nguyên cùng dấu
1. Phép nhân hai số nguyên dương
- Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0. VD: 11 . 9 = 99;...
2. Phép nhân hai số nguyên âm
Hoạt động 2:
a)Vì tích liền sau tăng 3 đơn vị so với tích liền trước
=>  (- 3) . (- 1) = 3
     (- 3) . (- 2) = 6
b) (- 3) . (- 2) = 3 . 2 = 6
Kết luận:
Để nhân hai số nguyên âm ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.
Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.
Lưu ý:
Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.
Luyện tập 2:
a) Thay x = - 2 
=> - 6 . (- 2) – 12 = 12 – 12 = 0
b) Thay y = - 8 
=> - 4 . (- 8) + 20 = 32 + 20 = 52
Chú ý:
Cách nhận biết dấu của tích:
(+). (+)  (+)
(-). (-)  (+)
(+). (-)  (-)
(-). (+)  (-)


Hoạt động 3: Tính chất của phép nhân các số nguyên
a) Mục tiêu: 
- Nhắc lại các tính chất của phép nhân số nguyên, tương tự đối với nhân số tự nhiên.
- Vận dụng các tính chất của phép nhân trong tính toán.
- Luyện kĩ năng xác định dấu và tính tích của nhiều thừa số, tính nhẩm và nâng cao kĩ năng giải toán.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cần yêu cầu HS quan sát, nhận xét về đặc điểm các phép tính trong môi ý a, b, c, d của Hoạt động 3. Từ đó khái quát cho trường hợp tổng quát và nhận ra kết quả giống như phép nhân các số tự nhiên, phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất: giao hoán; kết hợp; nhân với số 1; phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ”. 
- GV bổ sung thêm tính chất liên quan đến phép nhân với số 0 trong khung lưu ý,
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS hoàn thành VD3:
+“Làm thế nào để tính hợp lí?”
+ “Khi tính tích của ba số, nên tỉnh tích hai số nào trước?”
+ “Phép tính (-8).4 + (-8).6 có gì đặc biệt?” (Khi HS trả lời, GV nên yêu cầu các em lí giải về cách tính của mình)
- GV yêu cầu HS vận dụng tự hoàn thành Luyện tập 3 
(GV yêu cầu HS làm giải về cách rõ phép tính cần thực hiện và thực hiện từng bước để tính kết quả của phép tính đó )
- Bên cạnh sử dụng đúng các quy tắc của phép nhân các số nguyên, GV giới thiệu cách sử dụng máy tính cầm tay để tính kết quả ở phần bài tập. ( GV cần làm rõ từng thao tác với các nút ấn để HS tính toán thành thạo.)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Hoạt động 3:
a)(- 4) . 7 = - (4 . 7) = - 28
· 7 . (- 4) = - (7 . 4) = - 28
Vậy (- 4) . 7 = 7 . (- 4)
b)
· [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 12) . (- 5) = 12 . 5 = 60
· (- 3) . [4 . (- 5)] = (- 3) . (- 20) = 3 . 20 = 60
Vậy [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 3) . [4 . (- 5)]
c) (- 4) . 1 = - (4 . 1) = - 4
d) 
· (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . (10) = - 40
· (- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3 = - (4 . 7) + [- (4 . 3)] = - 28 + (- 12) = - 40
Vậy (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . 7 + 7 + (- 4) . 3
Kết luận:
Giống như phép nhân các số tự nhiên, phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất: 
+ Giao hoán: a.b = b.a
+ Kết hợp: (a.b) . c = a. (b.c)
+ Nhân với số 1: a.b.c =a.(b.c) = (a.b).c
+  Phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ: a.(b+c) = a.b + a.c
* Lưu ý:
a. 0 = 0.a = 0
a.b = 0 thì hoặc a =  0 hoặc b = 0.
Luyện tập 3:
a) (- 6) . (- 3) . (- 5) = - (6 . 3 . 5) = - 90
b) 41 . 81 – 41 . (- 19) = 41 . [81 – (- 19)] = 41 . 100 = 4100



Ngày dạy:
Tiết 2:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
-  GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài  2+ 6 + 7 ( SGK- tr83)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở, sau đó trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 2 :
	a
	15
	-3
	11
	-4
	-3
	-9

	b
	6
	14
	-23
	-125
	7
	-8

	a.b
	90
	-42
	-253
	500
	-21
	72



Bài 6 :
a) 3 . (- 5) < 0
b) (- 3) . (- 7) > 0
c) (- 6) . 7 < (- 5) . (- 2)
Bài 7:
	a) (- 16) . (- 7) . 5
= [(- 16) . 5] . (- 7) 
= 560.

	b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18)
 = 11 . [(- 12) + (- 18)] 
= 11 . [- (12 + 18)]
 = 11 . (- 30) = - 330.


	c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19) 
= (- 19) . (87 – 37) 
= (- 19) . 50 
= - 950.
	d) 41 . 81 . (- 451) . 0 = 0.




- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 8 + 9 ( SGK – tr 83)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các bài tập và trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 8 :
a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên âm.
b) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên dương.
c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên dương.
d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên âm.
Bài 9 :
+ Lợi nhuận Quý I = (- 30) . 3 = - 90 triệu đồng.
+ Lợi nhuận Quý II = 70 . 3 = 210 triệu đồng.
Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là:
(- 90) + 210 = 120 triệu đồng.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành nốt các bài tập còn lại và làm thêm bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới “Hình có tâm đối xứng”.
*****************************************************************
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết theo KHBD: 61+62
BÀI 6: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 
	               (Thực hiện trong 2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của một hình. 
- Nhận biết được một số hình hình học (như đoạn thẳng, hình tròn, hình thoi, ...) là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của từng hình đó.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có tâm đối xứng như: bông tuyết hay viên gạch hoa (gạch lát nền); ...
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình trên giấy bằng cách quay tờ giấy một nửa vòng.
- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc hình có tâm đối xứng.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, các ê ke bằng nhau, hình tròn (bằng giấy hay bìa mỏng); các ê ke giống nhau (hay các mảnh bìa mỏng có dạng tam giác vuông với kích thước như nhau).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
-Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
- HS hình dung được một cách sơ khai về dạng hình ảnh của một hình trong tự nhiên có tâm đối xứng.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS thấy được Toán học, đặc biệt là hình học, không hề nhàm chán mà rất thú vị, thực tế và rất đẹp và bước đầu nhận biết hình có tâm đối xứng.d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình trong bài “Mặt trống đồng Đông Sơn”, “Giao lộ Jacksonville” , “ Cỏ bốn lá” và giới thiệu. 
[image: ] [image: ] [image: ]
- GV cho HS tìm các hình ảnh có tâm đối xứng khác tương tự.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi, thảo luận và đưa ra nhận xét, câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, những hình ảnh này dù có hay không có trục đối xứng, ta vẫn cảm nhận được sự cân đối, hài hòa của chúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem điều gì đã mang lạ sự cân đối, hài hòa đó.”
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hình có tâm đối xứng
a) Mục tiêu:  
- HS nhận dạng đươc tâm đối xứng của một hình.
- HS tìm được ví dụ thực tế về hình có tâm đối xứng để biết được một số ứng dụng tính đối xứng của hình trong đời sống.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS chuẩn bị hình trên giấy như hình 63. Sau đó GV hướng dẫn HS gấp giấy để hình dung về hai điểm A, B đối xứng nhau qua điểm O.
- Tiếp theo, GV yêu cầu HS vẽ đường tròn tâm O (bán kính bất kì), rồi lấy điểm 4 tuỳ ý trên đường tròn, vẽ đường kính AB như hoạt động 1 để HS thấy: với điểm 4 thuộc đường tròn luôn có điểm B thuộc đường tròn đối xứng với nó qua điểm 0. Từ đó, nhận ra: Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn đó.
- GV thực hiện trước lớp ghép 4 chiếc ê ke như hoạt động 2, rồi xoay 1 ê ke đến vị trí đối xứng với nó (qua điểm O, Hình 62) để giúp HS quan sát và nhận ra hình có tâm đối xứng (không lẫn với hình có trục đối xứng). 
- Nếu có điều kiện, GV chuẩn bị slide (hoặc video) hướng dẫn cách nhận ra hình có tâm đối xứng.
- GV cho HS đọc phần kết luận và xem các hình 61, 62 để ghi nhớ kiến thức.
- GV nhấn mạnh: Nếu có điểm O sao cho mỗi điểm thuộc hình có một điểm cũng thuộc hình đó mà đối xứng với nó qua O thì hình đó là hình có tâm đối xứng; điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình. Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.
- GV chuẩn bị một số hình (tương tự như ở bài tập 1 hoặc 2) rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình có tâm đối xứng, chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
-Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có tâm đối xứng.
	I. Hình có tâm đối xứng:
Hoạt động 1:
[image: ]
Vì : O là trung điểm của AB
=> Ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O
Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.
Hoạt động 2:
Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau xếp thành hình:
[image: ]
=> Hình có tâm đối xứng.
Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.
*  Chú ý:
Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.



Hoạt động 2: Tâm đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết được tâm đối xứng của đoạn thẳng và một số hình: đường tròn, hình thoi, lục giác đều …
- HS có thể dự đoán tâm đối xứng của một hình .
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Hoạt động, Luyện tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trước hết, GV và HS quan sát các hình như hình 61, 63, 64, 65.
- Tiếp theo, GV hướng dẫn HS cách nhận ra mỗi điểm thuộc hình này (như điểm A ở Hình 61) có một điểm cũng thuộc hình đó (như điểm B ở Hình 61) và đối xứng với nó (qua O – Hình 61).
- GV cho HS đọc mục 1 và quan sát Hình 63 để nhận ra: Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng đó.
- GV hướng dẫn HS đọc mục 2 và quan sát Hình 61 để nhận ra: Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.
- Tương tự, GV cho HS đọc mục 3 và quan sát Hình 64, Hình 65 để nhận ra: Hình thoi có tâm đối xứng là điểm O (Hình 64); Hình lục giác đều có tâm đối xứng là điểm O (Hình 65). 
- GV nhấn mạnh: có những hình không có tâm đối xứng, có những hình có tâm
đối xứng.
- GV hướng dẫn để HS hoàn thành bài Luyện tập.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có tâm đối xứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	I. Tâm đối xứng của một số hình
1. Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng đó
[image: ]
2. Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.
[image: ]
3. Hình thoi có tâm đối xứng là điểm O
[image: ]
- Hình lục giác đều có tâm đối xứng là điểm O
[image: ]
Luyện tập:
- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.
- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.



Ngày dạy :
Tiết 2 :
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 112) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
Tâm đối xứng của các hình:
[image: ]
Bài 2 :
[image: ]
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 : Một số hình ảnh có tâm đối xứng trong thực tiễn :
 [image: ] [image: ] [image: ]
[image: ][image: ] [image: ]
 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm và quan sát, mô phỏng các hình có tâm đối xứng trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 - Học thuộc các đặc điểm về hình có tâm đối xứng.
 - Hoàn thành thêm các bài tập trong SBT.
- Đọc tìm hiểu trước bài: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
Tiết theo KHBD: 63 +64 +65
                       BÀI 6: PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN. QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN 
 	                (Thực hiện trong 3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Thực hiện được phép chia hết hai số nguyên khác dấu; phép  chia hết hai số nguyên cùng dấu.
- Nhận biết được khái niệm về chia hết; khái niệm bội; ước của số nguyên.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vận dụng được phép chia hết hai số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
- Vận dụng đượcc phép cộng các số nguyên để giải quyết một số  bài toán thực tiễn.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Hình ảnh hoặc clip, trục số để minh họa cho bài học được sinh động, máy tính cầm tay.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
- Gây hứng thú, gợi động cơ học tập cho HS và gợi HS đến nội dung chính của bài.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu:
+ Thực hiện phép tính sau : (-54): 27
+ Làm thế nào để tìm được thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên?
+ GV hướng dẫn HS và yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, thực hiện phép tính và trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài toán mở đầu thực hiện phép chia hai số nguyên. Để biết cách tính kết quả chính xác thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới ngày hôm nay?” => Bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Tiết 1:
Hoạt động 1: Phép chia hết hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu:  
- Hiểu quy tắc và biết cách thực hiện chia hai số nguyên khác dấu và vận dụng vào bài toán thực tế.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành Hoạt động 1.
- Để giúp HS hình thành kiến thức về phép chia hai số nguyên khác dấu, GV làm rõ từng bước thực hiện với 12 : (–3), trên cơ sở đó khái quát cho trường hợp tổng quát, từ đó có được ba bước thực hiện chia hai số nguyên khác dấu. 
- GV cho HS nhận xét về kết quả của phép chia hết hai số nguyện khác dấu để từ đó có được phát hiện “Kết quả phép chia hết hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm”.
- GV yêu cầu HS  củng cố các bước chia hai số nguyên khác dấu qua Ví dụ 1. (GV yêu cầu HS thực hiện thao tác theo từng bước được nêu trong khung kiến thức trọng tâm, giúp HS hiểu tiến trình đi đến kết quả thay vì chỉ nêu ra kết quả)
- HS luyện tập các bước chia hai số nguyên khác dấu qua Luyện tập 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các tính chất của phép cộng.
	I. Phép chia hết hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 1:
a) Do (-3) . (-4) =  12 nên 12: (-3) = -4
b) 12 : (- 3) = - (12 : 3) = -4
Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và - (12 : 3) cho kết quả bằng nhau.
Kết luận:
Để chia hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ số nguyên còn lại.
Bước 2: Tình thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.
Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.
Luyện tập 1:
a) 36 : (- 9) = - (36 : 9) = - 4
b) (- 48) : 6 = - (48 : 6) = 8


Hoạt động 2: Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu
a) Mục tiêu: 
- Hiểu quy tắc và biết cách thực hiện chia hai số nguyên khác dấu và vận dụng vào bài toán thực tế.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới thiệu, trình bày phép chia hết một số nguyên dương cho một số nguyên dương và nêu ví dụ cho HS thực hiện.
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoàn thành Hoạt động 2:
a) Tìm số thích hợp cho ?: Do (-5).4 = -20 nên (-20) : (-5) = ?
b) So sánh (-20) : (-5) và 20 :  5.
+ Dụng ý của câu a nhằm giúp HS từ mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia các số nguyên để nhận ra sự tương tự khi thực hiện phép chia hai số nguyên âm. 
+ Trong câu b yêu cầu so sánh (– 20) :(-5) và 20 : 5 nhằm giúp HS nhận ra hai kết quả bằng nhau, đó là điểm tựa cho việc rút ra kết luận “Để tìm thương (-20) :(-5), ta chỉ việc lấy 20 chia cho 5, tức là: (-20) :(-5)=20 : 5=4”. 
 Đây là tiền đề quan trọng cho việc khái quát để hình thành kiến thức về chia hai số nguyên âm.
- GV cho HS nhận xét, khái quát để có hai bước chia hai số nguyên cùng dấu như trong khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS nhận xét về dấu ở kết quả của phép tính để có được phát hiện mới “Kết quả phép chia hết hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương”.
- GV cho HS hoàn thành VD2 nhằm giúp HS củng cố tiến trình thực hiện phép tính theo hai bước. (GV lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình chứ không chỉ tập trung vào kết quả của phép tính)
- GV cho HS tự vận dụng làm 
Luyện tập 2 nhằm để HS thực hành thêm. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu
1. Phép chia hết hai số nguyên dương.
- Ta đã biết phép chia hết một số nguyên dương cho một số nguyên dương.
VD: 15 : 3 = 5
2. Phép chia hết hai số nguyên âm
Hoạt động 2:
a) Do (-5) . 4 = -20 nên (-20) : (-5) = 4.
b)  (- 20) : (- 5) = 20 : 5 = 4
Vậy hai phép tính (- 20) : (- 5) và
 20 : 5 cho kết quả bằng nhau.
Kết luận:
Để chia hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.
Bước 2: Tìm thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có thương cần tìm.
Luyện tập 2:
a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2
b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8



Ngày dạy:
Tiết 2:
Hoạt động 3 : Quan hệ chia hết
a) Mục tiêu:  
- Ôn lại kiến thức về phép chia hết hai số nguyên và hình thành khái niệm chia hết.
- HS biết cách thực hiện phép chia hết và rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết của hai số nguyên.
-  Củng cố lại khái niệm và rèn kĩ năng tìm ước và bội.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS chia sẻ cặp đôi hoàn thành Hoạt động 3:
+ Tìm số thích hợp ở ? trong bảng. 
+ Thông qua bảng nhận ra các số nguyên mà số – 36 chia hết.
- Để giúp HS hình thành khái niệm về chia hết, GV cần làm rõ số -36 có thể chia hết cho các số nguyên nào. GV liên hệ các kiến thức về ước, bội trong tập hợp số tự nhiên để giúp HS hình thành kiến thức về ước, bội trong tập hợp số nguyên như trong khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành VD3 nhằm giúp HS củng cố khái niệm ước, bội của só nguyên. ( GV yêu cầu HS lí giải cho các kết luận).
- GV cho HS tự thực hiện VD4.
- GV yêu cầu HS làm 
Luyện tập 3 
( GV lưu ý HS sử dụng đúng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước" giúp HS củng cố ngôn ngữ diễn đạt)
- GV yêu cầu HS hoàn thành Luyện tập 4 (GV yêu cầu HS lí giải cho câu trả lời.)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Quan hệ chia hết
Hoạt động 3:
a)
	n
	(-36) : n

	1
	-36

	2
	-18

	3
	-12

	4
	-9

	6
	-6

	9
	-4

	12
	-3

	18
	-2

	36
	-1


b) 
Số- 36 chia hết cho các số nguyên: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, - 9, - 12, - 18, - 36.
Kết luận:
Cho hai số nguyên a, b, với b 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = b. q thì ta nói:
+ a chia hết cho b;
+  a là bội của b;
+ b là ước của a.
Luyện tập 3:
 a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên  – 16 chia hết cho (- 2).
b)– 18 là bội của – 6.
c) 3 là ước của – 27.
Luyện tập 4:
a)
Ư(-15) ={- 15, 5, - 5, 3, - 3, 1, - 1}
Ư(- 12) = {12, - 12, 6, - 6, 4, - 4, 3, -3, 2, - 2, 1, -1}
b) 
B(- 3) = {3, - 3, 6, - 6, 9,...}
B(- 7) = {7, -7, 14, - 14, 21,...}
* Lưu ý:
- Nếu a là bội của b thì –a cũng là bội của b
- Nếu  b là ước của a thì –b cũng là ước của a.



********************************************************************

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết theo KHBD: 68.
 ÔN TẬP  HỌC KỲ I ( SỐ HỌC)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
-Ôn tập các kiến thức về lũy thừa, ƯCLN và BCNN, tập hợp các số nguyên. 
-Làm các bài tập tổng hợp: Thực hiện các phép tính trên số nguyên, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, phiếu bài tập, thước thẳng, máy chiếu, máy tính.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1.	Hoạt động 1: Hệ thống các kiến thức lý thuyết đã học
 (từ bài 12 chương I đến bài 6 chương II) 
a) Mục tiêu: 
- Hs nắm lại các kiến thức trọng tâm đã học ở học kỳ I.
b) Nội dung: 
HS được yêu cầu: hệ thống lại các kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy (làm trước ở nhà)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Các nhóm về nhà tóm tắt trước, sau đó đại diện nhóm trình bày.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm trình bày trên giấy A3 các nội dung trọng tâm theo sơ đồ tư duy và trả lời hai câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, thống nhất sơ đồ tóm tắt kiến thức trọng tâm.
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1)-ƯCLN dùng để rút gọn phân số tối giản.
-BCNN dùng để cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.

2)Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống:
+Số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới  00.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ, cũng như để chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước Công nguyên.


2. Hoạt động 2: Hệ thống các dạng bài tập 
a) Mục tiêu: 
- Hs rèn luyện được: Cách tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số để từ đó rút gọn các phân số, thực hiện phép tính cộng, trừ các phân số. 
-Các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia  trong tập hợp số nguyên để thực hiện được các phép tính.
b) Nội dung:	
- Học sinh được yêu cầu: Làm các bài tập trên phiếu bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
* GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu trên màn hình trò chơi hái táo. 
Yêu cầu: HS sẽ chọn quả táo trên cây, trong mỗi quả táo có một câu hỏi. HS đó sẽ trả lời câu hỏi.(Phiếu học tập số 1)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả.


















* GV giao nhiệm vụ học tập: 
 Hoạt động nhóm 4 hs  làm bài tập 2; 3
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu theo các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài tập 1
1) Phân số tối  giản.
*ƯCLN=12
Vậy:
Chọn A.
2)Kết quả phép tính:
BCNN= 54

Chọn B.
3)

Chọn C

4) 
a)
Chọn D
b)
Chọn A
Bài tập 2:
 Thực hiện được các phép tính (tính hợp lý nếu có thể)



Bài tập 3:
 Tìm số nguyên  biết:
a) 
b)





Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng: (13 phút)
a)Mục tiêu:
- Hs vận dụng được các phép tính số nguyên để giải quyết được vấn đề thực tiễn 
b) Nội dung:
Học sinh được yêu cầu - Làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cá nhân bài tập và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	a) Sao Kim nóng hơn Trái Đất:
 
Sao Thủy nóng hơn Sao Thổ: 

Hành tinh nóng nhất là Sao Kim: 

Hành tinh lạnh nhất là Sao Hải Vương:  
Sao Kim nóng hơn Sao Hải Vương: 
Sao Hoả nóng hơn Sao Thiên Vương: 
b) Tổng nhiệt đọ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ cửa Sao ThiênVương.
Vì: 
Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của Sao Thổ. 
Vì: 
Tồng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương và nhiệt độ Sao Kim là hai số đối nhau,
 Vì: 
là số đối của 460. 



Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập: (phát giấy cho HS về nhà làm)
            
Bài tập1: Nhiệt độ lúc giờ là  đến giờ nhiệt độ tăng , đến  giờ nhiệt độ lại giảm . Nhiệt độ lúc  giờ là bao nhiêu

Bài tập 2:
Tìm số nguyên , biết:

-  Chuẩn bị kiểm tra, đánh giá cuối HKI (theo lịch)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: 
1) Phân số tối  giản của   
	A.
	B.
	C.
	D.



2) Kết quả phép tính: 
	A.
	B.
	C.
	D.



3) Ước chung của 126, 150 là
	A.
	B.
	C.
	D.



4)Viết kết quả  phép tính sau dưới dạng một lũy thừa

	A.
	B.
	C.
	D.




	A.
	B.
	C.
	D.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: 
Bài tập 2: Thực hiện được các phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 




Bài tập 3: Tìm số nguyên x biết:
                                                         b)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: 
Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời tại cùng một tlìời điểm:
	Hành tỉnh
	Nhiệt độ 

	Trái Đất (Earth)
	

	Sao Kim (Venus)
	

	Sao Thủy (Mercury)
	

	Sao Thổ (Saturn)
	

	Sao Hoả (Mars)
	

	Sao Mộc (Jupiter)
	

	Sao Hải Vương (Neptune)
	

	Sao Thiên Vương (Uranus)
	



[bookmark: bookmark801]a)	Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh.
[bookmark: bookmark802]•	Sao Kim và Trái Đất;
[bookmark: bookmark803]•	Sao Thủy và Sao Thổ;
[bookmark: bookmark804]•	Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất;
[bookmark: bookmark805]•	Sao Hoả và Sao Thiên Vương.
[bookmark: bookmark806]b) Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào?
[bookmark: bookmark807]•	Tổng nhiệt độ của Sao Mộc vả Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào?
[bookmark: bookmark808]•	Có nhận xét gi về tổng nhiệt độ của Sao Mọc, Sao Thổ và Sao Hải Vương với nhiệt độ của Sao Kim
Dạng 1: Tính một cách hợp lý
   

8
d) 
e) 
f) 
[bookmark: sLTMark_47_LT]Giải
[bookmark: sLTMark_1_LT][bookmark: sLTMark_48_LT]a)	 
[bookmark: sLTMark_2_LT][bookmark: sLTMark_49_LT]  = (86 + 14) - 357
[bookmark: sLTMark_3_LT][bookmark: sLTMark_50_LT]  = 100 - 357 
[bookmark: sLTMark_4_LT][bookmark: sLTMark_51_LT]  =  100 + (-357)
[bookmark: sLTMark_5_LT][bookmark: sLTMark_52_LT]  = -257
[bookmark: sLTMark_6_LT][bookmark: sLTMark_53_LT]b)	
[bookmark: sLTMark_7_LT][bookmark: sLTMark_54_LT]  = (25.4).(5.2).27
[bookmark: sLTMark_8_LT][bookmark: sLTMark_55_LT]  = 100.10.27
[bookmark: sLTMark_9_LT][bookmark: sLTMark_56_LT]  = 1000.27
[bookmark: sLTMark_10_LT][bookmark: sLTMark_57_LT]  = 27 000
[bookmark: sLTMark_11_LT][bookmark: sLTMark_58_LT]8
[bookmark: sLTMark_12_LT][bookmark: sLTMark_59_LT]  = 28. (64 + 36) 
[bookmark: sLTMark_13_LT][bookmark: sLTMark_60_LT]= 28. 100 
[bookmark: sLTMark_14_LT][bookmark: sLTMark_61_LT]= 2800
[bookmark: sLTMark_15_LT][bookmark: sLTMark_62_LT]
[bookmark: sLTMark_16_LT][bookmark: sLTMark_63_LT]d) 
[bookmark: sLTMark_17_LT][bookmark: sLTMark_64_LT]     = 100 + [430 + (-530)] + 2145
[bookmark: sLTMark_18_LT][bookmark: sLTMark_65_LT]     = 100 + (-100) + 2145
[bookmark: sLTMark_19_LT][bookmark: sLTMark_66_LT]     = 0 + 2145
[bookmark: sLTMark_20_LT][bookmark: sLTMark_67_LT]     = 2145
[bookmark: sLTMark_21_LT][bookmark: sLTMark_68_LT]  e) 
[bookmark: sLTMark_22_LT][bookmark: sLTMark_69_LT]   = 13. [(+12) + (-22)]
[bookmark: sLTMark_23_LT][bookmark: sLTMark_70_LT]   = 13. (-10) 
[bookmark: sLTMark_24_LT][bookmark: sLTMark_71_LT]   = -130
[bookmark: sLTMark_25_LT][bookmark: sLTMark_72_LT]   f) 
[bookmark: sLTMark_26_LT][bookmark: sLTMark_73_LT]    = 80 - [130 - 82]
[bookmark: sLTMark_27_LT][bookmark: sLTMark_74_LT]    = 80 - (130 - 64) 
[bookmark: sLTMark_28_LT][bookmark: sLTMark_75_LT]    = 80 - 66
[bookmark: sLTMark_29_LT][bookmark: sLTMark_76_LT]    = 14
Dạng 2: Tìm số tự nhiên x
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
g) 
h) 
k) 

[bookmark: sLTMark_77_LT]Giải
[bookmark: sLTMark_78_LT]a) 
[bookmark: sLTMark_79_LT]    223 - x = 745 - 545
[bookmark: sLTMark_80_LT]    223 - x = 200
[bookmark: sLTMark_81_LT]             x =  223 - 200
[bookmark: sLTMark_82_LT]             x = 23
[bookmark: sLTMark_83_LT]Vậy      x = 23
[bookmark: sLTMark_84_LT]
[bookmark: sLTMark_85_LT]b) 
[bookmark: sLTMark_86_LT]          x + 35    =  515 : 5
[bookmark: sLTMark_87_LT]          x + 35    = 103
[bookmark: sLTMark_88_LT]          x             = 103 - 35
[bookmark: sLTMark_89_LT]          x             = 68   
[bookmark: sLTMark_90_LT]Vậy  
[bookmark: sLTMark_91_LT]c) 
[bookmark: sLTMark_92_LT]              3(x + 1) = 96 - 42
[bookmark: sLTMark_93_LT]               3(x + 1) = 54
[bookmark: sLTMark_94_LT]                   x + 1 = 54 : 3
[bookmark: sLTMark_95_LT]                   x + 1 = 18
[bookmark: sLTMark_96_LT]                    x = 18 - 1 
[bookmark: sLTMark_97_LT]                    x = 17
[bookmark: sLTMark_98_LT]           Vậy  x = 17
[bookmark: sLTMark_99_LT]
[bookmark: sLTMark_100_LT]d) 
[bookmark: sLTMark_101_LT]     12x - 33   = 33 + 2
[bookmark: sLTMark_102_LT]     12x - 33   = 35
[bookmark: sLTMark_103_LT]     12x - 33   = 243
[bookmark: sLTMark_104_LT]      12x         = 243 + 33
[bookmark: sLTMark_105_LT]       12x        = 276
[bookmark: sLTMark_106_LT]           x        = 276 : 12
[bookmark: sLTMark_107_LT]           x         = 23
[bookmark: sLTMark_108_LT]Vậy    x         = 23
[bookmark: sLTMark_109_LT]
[bookmark: sLTMark_110_LT]e) 
[bookmark: sLTMark_111_LT]    7x - x = 521 - 19 + 3.4 - 70
[bookmark: sLTMark_112_LT]      6x     = 52 + 12 - 1
[bookmark: sLTMark_113_LT]       6x    = 25 +12 - 1
[bookmark: sLTMark_114_LT]       6x    =  36
[bookmark: sLTMark_115_LT]          x   = 36 : 6
[bookmark: sLTMark_116_LT]          x   = 6
[bookmark: sLTMark_117_LT]Vậy  x   = 6
[bookmark: sLTMark_118_LT]g) 
[bookmark: sLTMark_119_LT]       (6x - 39): 7 = 12 : 4
[bookmark: sLTMark_120_LT]         (6x - 39): 7 = 3
[bookmark: sLTMark_121_LT]           6x - 39 = 3.7
[bookmark: sLTMark_122_LT]            6x - 39 = 21
[bookmark: sLTMark_123_LT]            6x        = 21 + 39
[bookmark: sLTMark_124_LT]             6x       =  60
[bookmark: sLTMark_125_LT]               x       = 60 : 6
[bookmark: sLTMark_126_LT]               x       = 10
[bookmark: sLTMark_127_LT]    Vậy    x        = 10
[bookmark: sLTMark_128_LT]h) 
[bookmark: sLTMark_129_LT]     3x + 4  = 35
[bookmark: sLTMark_130_LT]       x + 4 = 5
[bookmark: sLTMark_131_LT]             x = 5 - 4 
[bookmark: sLTMark_132_LT]             x = 1
[bookmark: sLTMark_133_LT]Vậy      x  = 1
[bookmark: sLTMark_134_LT]
[bookmark: sLTMark_135_LT]k) 
[bookmark: sLTMark_136_LT](2x - 1)3 = 53
[bookmark: sLTMark_137_LT]  2x - 1 = 5
[bookmark: sLTMark_138_LT]  2x = 5 + 1
[bookmark: sLTMark_139_LT]  2x = 6
[bookmark: sLTMark_140_LT]    x = 6 :2
[bookmark: sLTMark_141_LT]    x = 3
[bookmark: sLTMark_142_LT]Vậy      x  = 3
Dạng 3: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào?
a) 225		b)1890
Giải
a) 225    3                                      
[bookmark: sLTMark_31_LT]      75    3
[bookmark: sLTMark_32_LT]      25    5
[bookmark: sLTMark_33_LT]        5    5
[bookmark: sLTMark_34_LT]        1
[bookmark: sLTMark_35_LT]
[bookmark: sLTMark_36_LT]Vậy 225 = 32.52
[bookmark: sLTMark_37_LT]
[bookmark: sLTMark_38_LT]
b)1890    2
[bookmark: sLTMark_40_LT]    945     3
[bookmark: sLTMark_41_LT]    315     3
[bookmark: sLTMark_42_LT]    105     3
[bookmark: sLTMark_43_LT]      35     5
[bookmark: sLTMark_44_LT]        7     7
[bookmark: sLTMark_45_LT]         1
[bookmark: sLTMark_46_LT]Vậy 1890 = 2. 33.5 .7

Dạng 4: Tìm ước và bội, ƯC và BC, ƯCLN và BCNN.
Bài 1: Tìm ƯC thông qua ƯCLN
a)	16 và 24		   b) 180 và 30		c) 45; 60 và 90

Giải
a) 16 và 24
Ta có: 16 = 24; 
24 = 23 .3
ƯCLN (16, 24) = 23 = 8
Nên ƯC (16, 24) = Ư(8) = {1; 2; 4; 8}
b) 180 và 30
Ta có 180  30 suy ra ƯCLN (180, 30) = 30
Nên ƯC (180, 30) = Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
c) 45; 60 và 90
Ta có: 45 =     32.5
           60 = 22.3 .5
           90 = 2.32.5
ƯCLN(45, 60, 90) = 3.5 = 15
Nên ƯC (45, 60, 90) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

Bài 2: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 60 và 504 cùng chia hết cho a
Giải
Vì 60 chia hết cho a, 504 chia hết cho a và a là số tự nhiên lớn nhất nên 
a  ƯCLN(60, 504)
Ta có: 60 = 22.3 .5
          504 = 23.32.7
Suy ra: ƯCLN(60, 504) = 22.3 = 4.3 = 12
Vậy a = 12

Bài 3: Tìm số tự nhiên x, biết rằng 

Giải
Vì nên x  ƯC(90, 150)
Ta có: 90 = 2.32.5;  
150 = 2.3.52
Suy ra: ƯCLN(90, 150) = 2.3.5 = 30
Nên ƯC (90, 150) = Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
Mà x  N và nên x = {6; 10; 15}

Bài 4: Tìm BC thông qua BCNN.
a) 42 và 44 			        b) 10; 18 và 120
c) 16; 48 và 192 		        d) 11; 12 và 13
Giải
a) 42 và 44
Ta có 42 = 2.3.7;             
 44 = 22.11
Suy ra: BCNN (42, 44) = 22.3.7.11 = 924
Nên BC(42, 44) = B(924) = {0; 924; 1848; 2772; …}
b) 10; 18 và 120
Ta có: 10 = 2.5;                 
 18 = 2. 32 ;                 
120 = 23.3.5
Suy ra: BCNN (10, 18; 120) = 23.32.5 = 360
Nên BC(10, 18; 120) = B(360) = {0; 360; 720; 1080; …}
c) 16; 48 và 192
Ta có: 192  16; 192  48
Suy ra: BCNN (16, 48, 192) = 192
Nên BC(16, 48; 192) = B(192) = {0; 192; 384; 576; …}
d) 11; 12 và 13
Vì 11; 12; 13 đôi một nguyên tố cùng nhau nên BCNN(11, 12, 13) = 11.12.13 = 1716
Suy ra: BC(11, 12, 13) = B(1716) = {0; 1716; 3432, …}
Bài 5: Tìm số tự nhiên x sao cho:
   
Giải

Vì nên x  BC(12, 25, 30)
Ta có: 12 = 22.3; 
25 = 52;   
30 = 2.3.5
BCNN(12, 25, 30) = 22.3. 52 = 300
Suy ra: BC(12, 25, 30) = B(300) = {0, 300, 600, 900,… }
Vì  nên x = 300
************************************************************************
Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết theo KHBD : 69
                                            ÔN TẬP  HỌC KỲ I (HÌNH HỌC)
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
+ Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Trục đối xứng của một hình phẳng.
+ Mô tả được một số yếu tố cơ bản của: tam giác đều, hình vuông; lục giác đều. Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
 +Tạo lập được lục giác.
+Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, bảng phụ ghi các bài tập cho hs làm hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng,compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Hệ thống các kiến thức lý thuyết đã học chương III: hình học trực quan (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nắm lại các kiến thức trọng tâm đã học ở học kỳ I.
b) Nội dung: 
HS được yêu cầu: hệ thống lại các kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-HS hoạt động nhóm tóm tắt các nội dung trọng tâm của HKI theo sơ đồ tư duy thông qua các câu hỏi: 
1)Trong chương này, các em đã tìm hiểu các nội dung nào?
2)Viết công thức tính chu vi và diện tích các hình đặc biệt.
3)Trong các hình đã học, hình nào có trục đối xứng, tâm đối xứng.
4)Cho ví dụ về tính đối xứng trong thực tiễn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm trình bày trên giấy A3 các nội dung trọng tâm theo sơ đồ tư duy. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, thống nhất sơ đồ tóm tắt kiến thức trọng tâm.
	



[image: ]



2. Hoạt động 2: Hệ thống các dạng bài tập (khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs rèn luyện được: nhận biết được các hình đã học, tính đối xứng của hình phẳng.nhận biết các hình phẳng để vẽ được các hình đã học.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu - Làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ : 
* GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu trên màn hình trò chơi hái táo. 
Yêu cầu: HS sẽ chọn quả táo trên cây, trong mỗi quả táo có một câu hỏi. HS đó sẽ trả lời câu hỏi.(Phiếu học tập số 1)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả.


* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cá nhân bài tập:
Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD, biết AB =  cm và AC = cm. (không cần trình bày các bước vẽ trong bài làm).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày sản phẩm
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 1:
Hình tam giác đều: hình 1.
Hình vuông: hình 7
Hình chữ nhật: hình 3
Hình thoi: hình 4
Hình bình hành: hình 5
Hình thang cân: hình 6
Hình lục giác đều: hình 2
Hình có trục đối xứng: hình 4, hình 5, hình 6.
Hình có tâm đối xứng: hình 5, hình 6.





Bài tập 2:
[image: ]



Hoạt động 3: Tìm tòi và mở rộng. (10 phút)
a)Mục tiêu:
- Hs vận dụng được các kiến thức về công thức tính diện tích của hình phẳng để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung:
Học sinh được yêu cầu - Làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cặp đôi  (phiếu học tập số 2)
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
Trả lời các câu hỏi:
1) Khu vực đậu xe hình chữ nhật được chia thành bao nhiêu hình phẳng đã học?
2) Công thức tính diện tích các hình phẳng đó?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS của hai nhóm lên bảng treo bảng nhóm, đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 3:
a) Diện tích một chỗ đậu xe: 

b) Diện tích hình chữ nhật:
 
Diện tích phần trồng hoa:
 
Diện tích cần tìm: 130 m2.




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại toàn bộ lý thuyết và bài tập đã sửa.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: 
Bài tập 1:
[image: ]
Trong các hình dưới đây, hình nào là 
		1) tam giác đều,
		2) hình vuông, 
		3) hình chữ nhật, 
		4) hình thoi,
		5) hình bình hành, 
		6) hình thang cân 
		7) hình lục giác đều.

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, tâm đối xứng.
[image: ]

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: 
Bài tập 3: 
[bookmark: bookmark1017]Khu vực đậu xe ô tô của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài  m, chiều rộng  m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai góc tam giác để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho bốn chỗ đậu ô tô (xem hình).
[bookmark: bookmark1018]a)Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một ô tô.
b)Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.
[image: ]
***********************************************************************
BÀI: PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN. QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN(tiếp)
Ngày dạy:
Tiết 3
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
-  GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 1+ 2+ 3 + 5 + 6( SGK- tr87)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở, sau đó trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 1 :
a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9
b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8
c) 75 : 25 = 3
d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23
Bài 2 :
a) 36 : (- 6) =  -6 < 0
b) (- 15) : (- 3) = 5
   (- 63) : 7 = -9
Có 5 > 0 > -9
=> (- 15) : (- 3) > (- 63) : 7
Bài 3:
	a) (- 3). x = 36 
             x = 36 : (- 3) 
             x = - (36 : 3) 
             x = - 12
	b) (- 100) : (x + 5) = - 5
 		x + 5 = (-100) : (-5)
		x +5 = 20
		x      = 15


Bài 5 :
a) Đúng. Vì (- 36) = (- 9) . 4
b) Sai. Vì 5 không là ước của 18.
Bài 6:
a) 4 chia hết cho x 
=> x  Ư(4) = {2; - 2; 4; - 4}
b) - 13 chia hết cho x + 2.
=>  x+ 2  Ư(-13) = { 1; -1; 13; -13}
=> x  { -1; -3; 11; -15}
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 4 + 7 + 8 ( SGK –tr 87)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các bài tập và trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 4 :
Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày là:
[(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3] : 5 = - 2oC.
Bài 7:
a) Quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày được biểu thị bằng phép tính:
[3 + (- 2)] . 2
b) 
Sau 5 ngày ốc sên leo được:
 [3 + (- 2)] . 5 = 5 m.
c) 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.
=> Sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được: 3 + (-2) = 1 m
- Đến hết ngày thứ 7 (168 giờ) ốc sên leo được: (168 :  24). 1 = 7 m.
Vì 12 giờ đầu ốc sên leo được 3m => 4 giờ đầu ốc sên leo được 1m.
=> Tổng số giờ ốc sên leo từ gốc cây chạm đến ngọn cây là: 168 + 4 = 170 giờ.
Kết luận: Tổng số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây là 170 giờ.
Bài 8:  HS thực hành sử dụng máy tính thực hiện các phép tính, sau khi tính xong đối chiếu với các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Hoàn thành các bài tập còn thiếu.
- Xem trước các bài tập trong bài “Bài tập cuối chương II”, làm trước các bài tập 5, 6, 7, 8 (SGK –tr88)  và chuẩn bị sản phẩm sơ đồ tư duy tổng kết nội dung chương II ra giấy A1 theo tổ. (GV hướng dẫn cụ thể)
*********************************************************************
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Tiết theo KHBD :70 +71
                                     KIỂM TRA HỌC KÌ I
	(Thực hiện trong 2 tiết)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong  học kì I năm học 2021-2022 để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở  học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:
+ Số học: Tập hợp các số tự nhiên,số nguyên các phép toán cộng, trừ, nhân ,chia, tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên, ước, bội , ước chung , bội chung
+ Hình học: Chu vi và diện tích của  một số hình phẳng trong thực tiễn. Tâm đối xứng, trục đối xứng
2. Năng lực: Giúp h/s hình thành và phát triển:
+  Năng lực tư duy và lập luận toán học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
+ Năng lực mô hình hoá toán học.
+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.
+ Năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 
+ Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá

1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là cuối học kỳ I- Lớp 6: tuần 17.

2. Xác định phương pháp, công cụ:

+ Phương pháp: Kiểm tra trắc nghiệm trên Azota.

+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra.
III. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá.
1. Cấu trúc của đề.
-Số lượng: 01 đề môn Toán ở lớp 6: gồm 40 câu trắc nghiệm.

-Thời gian làm bài: 60 phút.

A. Ma trận đề kiểm tra.
	               Cấp độ

Chủ đề
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp số nguyên.
	Số câu
Số điểm
	3
0,75
	
	4
1
	
	
	
	
	
	7
1,75

	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.
	Số câu
Số điểm
	
	
	5
1,25
	
	5
1,25
	
	
	
	11
2,75

	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25

	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Số câu
Số điểm
	
	
	
	
	3
0,75
	
	
	
	3
0,75

	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	2
0,5

	Số nguyên tố. Hợp số. 
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25


	ƯC; ƯCLN; BC; BCNN
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	4
1

	Hình thang, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	3
0,75
	
	
	
	6
1,5

	Đối xứng trục, đối xứng tâm
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	3
0,75
	
	
	
	
	
	5
1,25

	
	Tổng số câu
Tổng số điểm
	9
2,25
	
	16
4
	
	13
3,25
	
	2
0,5
	
	40
10

	Tỉ lệ %
	22,5%
	
	40%
	
	32,5%
	
	5%
	100%



B. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	Tổng

	
	
	
	NB

	TH

	VD

	VDC

	

	1
	Tập hợp số nguyên
	Nhận biết được kí hiệu tập hợp số nguyên, biết sắp xếp và so sánh các số nguyên
	3
	4
	
	
	7

	2
	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.
	Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia trong tập hợp số nguyên.
-Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng và quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.
	
	5
	5
	1
	11

	3
	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Nhận biết được cách viết một lũy thừa
	1
	
	
	
	1

	4
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Vận dụng được các tính chất của phép tính(kể cả phép tính lũy thừa) để tính nhanh tính hợp lí.
	
	
	3
	
	3

	5
	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
	Hiểu và vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
	1
	1
	
	
	2

	7
	Số nguyên tố. Hợp số. 
	Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.
	1
	
	
	
	1

	8
	ƯC; ƯCLN; BC; BCNN
	Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất.
Vận dụng được các kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	
	1
	2
	1
	4

	9
	Hình thang, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	Nhận dạng được các hình đã học.
Vận dụng được cách tính chu vi, diện tích của các hình chũ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	1
	2
	3
	
	6

	11
	Đối xứng trục, đối xứng tâm.
	Nhận biết được một số hình có trục đối xứng và tâm đối xứng.
	2
	3
	
	
	5

	Tổng
	
	9
	16
	13
	2
	40

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức.
	
	22,5%
	40%
	35%
	5%
	100%


C. Nội dung đề kiểm tra:
Câu 1: Số đối của (-2021) là:
A. 2021.	B. –(-2021).
C. -2021.	D. 0.
Câu 2: Trong tập các số nguyên sau, tập nào được viết theo thứ tự tăng dần?
A. { 2; 5; 1; -2; 0; -17}.	B. {-2; -17; 0; 1; 2; 5}.
C. { -17; -2; 0; 1; 2; 5}.	D. {0; 1; 2; 5; -17}.
Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc trong  biểu thức số: 2003 – ( 5 – 9 + 2002), ta được:
A. 2003 + 5 – 9  2002	B. 2003 + 5 + 9 + 2002
C. 2003 – 5 – 9 – 2002	D. 2003 – 5 + 9 – 2002

Câu 4: Cho  chia hết cho 5 và 9 thì * có giá trị là:
A. 9. 	B. 0.
C.5.	C.3.
Câu 5: Trong các hình dưới đây hình nào có tâm đối xứng:
[image: ]
[bookmark: BMN_CHOICE_A65][bookmark: BMN_CHOICE_B65]A. Hình 1 và 3	B. Hình 5
[bookmark: BMN_CHOICE_C65][bookmark: BMN_CHOICE_D65]C. Hình 5 và 6.	D. Hình 2, 4 và 6.
Câu 6: Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố
A. 121.	B. 42.
C. 2.	D.78.
Câu 7: ƯCLN ( 12, 18) là:
A. 2.	B. 3.
C. 36.	D. 6.



Câu 8: Cho tập hợp . Viết tập hợp  gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp.


[bookmark: BMN_CHOICE_A38][bookmark: BMN_CHOICE_B38]A. .	B. .


[bookmark: BMN_CHOICE_C38][bookmark: BMN_CHOICE_D38]C. .	D. .
Câu 9: Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
A.  Hình vuông.                                	B. Tam giác đều.
C.  Hình thang cân                             	D. Hình bình hành.
Câu 10: Tích 7.7.7.7.7 được viết dưới dạng luỹ thừa là:
A. 57.	B. 75.
C. 5.7.	D. 5 + 7.
Câu 11: Giá trị của biểu thức: 25 . 136 – 36. 25 bằng:
A. 21.	B. 2500.
C. 136.	D. 36.
[bookmark: BMN_CHOICE_D31]Câu 12: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân?
[image: ][image: ][image: ][image: ]
               (1)                        (2)                            (3)                        (4)

A. Hình (1)		B. Hình (2)		C. Hình (3)		D. Hình (4)
Câu 13: Kết quả của phép tính: (-35) : 7 bằng:
A. 5.                        B. -42.                          C. -5. 	                         D. 7.
Câu 14: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 16 cm và 20 cm. Diện tích của hình thoi là:


A. 160 .	B. 320.


C. 80.	D. 36.

Câu 15: Tìm x biết:  
A. 63.	B. 105.
C. 527.	D. 27.
 Câu 16: Số nào sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2
A. 1230.	B. 1735.
C. 2020.	D. 2017.

Câu 17: Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. AB và BC bằng nhau. 


B.  và  không song song với nhau.
C. AB và DC song song với nhau.         	
D. AB và DC vuông góc với nhau.
Câu 18: Phép tính 50 + (-150) có kết quả là:
A. -100.	B. -200.
C. 100.	D. 200.
Câu 19: Giá trị của biểu thức ( - 2020 + 2021) + 2020 là:
A. 6062.	B. 2021.
C. -1020.	D. 2.

Câu 20: Kết quả của phép tính  bằng:



[bookmark: BMN_CHOICE_A3][bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. 5.		B. .	C. .	D. .

Câu 21: Kết quả của phép tính: 
	A. 38.                               	B. -38.                                 
	C. 145.	D. -138.
Câu 22: Tổng a – (– b + c – d) bằng:
       A. a – b + c - d                     B. a + b + c + d          
       C. a + b + c - d                     D. a + b – c + d
Câu 23: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng nhưng không  có trục đối xứng ?Hình 2
Hình 1
Hình 3




Hình 4


A. Hình 1                 B. Hình 2                            C. Hình 3.                      D. Hình 4
Câu 24: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là
A. [bookmark: BMN_CHOICE_A26][bookmark: BMN_CHOICE_B26][bookmark: BMN_CHOICE_C26][bookmark: BMN_CHOICE_D26]Z.	B. Z*.	C. N.	D..	
Câu 25: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ?
A. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm.
B. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
C. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.
D. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên âm.
Câu 26: Tính ( -8). (- 25). Kết quả là:
A. 200.                  B. (-200).                         C.(-33).	      D. 33.


Câu 27: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy và chiều cao lần lượt là  và  có diện tích là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A73][bookmark: BMN_CHOICE_B73][bookmark: BMN_CHOICE_C73][bookmark: BMN_CHOICE_D73]A. .	              B. .                      C. .              D. .


Câu 28 : Cho số . Số các ước của  là:
[bookmark: BMN_CHOICE_A20][bookmark: BMN_CHOICE_B20][bookmark: BMN_CHOICE_C20][bookmark: BMN_CHOICE_D20]  A. 3.	               B. 7.	                   C. 15.	                D. 30.
Câu 29: Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:
[bookmark: BMN_CHOICE_A86][bookmark: BMN_CHOICE_B86][bookmark: BMN_CHOICE_C86][bookmark: BMN_CHOICE_D86]A. 1.	                   B. 2.                               C. 3.                  D. 0.

Câu 30: Tìm số nguyên x sao cho  


A.. 	B. .


C. .	D. .
Câu 31: Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a18 và  a  40
[bookmark: BMN_CHOICE_A22][bookmark: BMN_CHOICE_B22][bookmark: BMN_CHOICE_C22]A. 360.	                B. 400.	                 C. 458.	               D. 500.
Câu 32: Số nguyên x thỏa mãn:  -5 – x = -11 bằng:


[bookmark: BMN_CHOICE_A46][bookmark: BMN_CHOICE_B46][bookmark: BMN_CHOICE_C46][bookmark: BMN_CHOICE_D46]A. 6.	                 B. .	                  C. 16.	                D. .
Câu 33: Tìm số nguyên x biết : 
[bookmark: BMN_CHOICE_A50][bookmark: BMN_CHOICE_B50][bookmark: BMN_CHOICE_C50]A. x= -5                	B.  x = 2.	              
[bookmark: BMN_CHOICE_D50]C. x = 2 hoặc x = -5  	D. x = -2.


Câu 34: Hình bình hành có diện tích  và một cạnh bằng  thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A67][bookmark: BMN_CHOICE_B67][bookmark: BMN_CHOICE_C67][bookmark: BMN_CHOICE_D67]A. .	               B. .	              C. .	               D. .
Câu 35: Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng 

(2) Tam giác đều 
(3) Hình tròn tâm O
Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là: 

[bookmark: BMN_CHOICE_A89][bookmark: BMN_CHOICE_B89][bookmark: BMN_CHOICE_C89][bookmark: BMN_CHOICE_D89]A. (1).	                B. (1), (2).	                C. (1), (3).             D. .
Câu 36: Phát biểu nào đúng trong các phát biểu dưới đây?




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .           B. .	            C. .	             D. .
Câu 37: Tính chất nào không phải tính chất của hình chữ nhật
A. Hai đường chéo bằng nhau
B. Bốn góc ở các đỉnh đều là các góc vuông
C. Các cặp cạnh đối bằng nhau
D. Hai đường chéo vuông góc với nhau


Câu 38: Ông Ác si mét sinh năm và mất năm . Ông ta có tuổi thọ là:


[bookmark: BMN_CHOICE_A55][bookmark: BMN_CHOICE_B55][bookmark: BMN_CHOICE_C55][bookmark: BMN_CHOICE_D55]A. 75.	          B. .	      C. .	       D. 74.

Câu 39: Giá trị của biểu thức  bằng




[bookmark: BMN_CHOICE_A56][bookmark: BMN_CHOICE_B56][bookmark: BMN_CHOICE_C56][bookmark: BMN_CHOICE_D56]A. .	           B. .	      C. .	       D. .
Câu 40: Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia cho 12 dư 10, chia cho 18, dư 16, chia cho 27 dư 25.
[bookmark: BMN_CHOICE_A23][bookmark: BMN_CHOICE_B23][bookmark: BMN_CHOICE_C23][bookmark: BMN_CHOICE_D23]A. 1078.	           B. 1060.	      C. 1166.	     D. 1272.
Đáp án : 
	1- A
	2 - C
	3 - D
	4 - B
	5 - B
	6 - C
	7 - D
	8 - C
	9 - A
	10 - B

	11- B
	12- B
	13-C
	14-A
	15- B
	16- B
	17-C
	18-A
	19-B
	20-B

	21-B
	22-D
	23-A
	24-A
	25-B
	26-A
	27-C
	28-D
	29-C
	30-D

	31-A
	32-A
	33-C
	34-A
	35-C
	36-D
	37-D
	38-A
	39-C
	40-A



*******************************************************************

Ngày soạn:..................
Ngày dạy:....................
Tiết 72: TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua kết quả kiểm tra cuối học kì I
2. Năng lực:
- Năng lực chung:Tự học, tự chủ,giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
- Năng lực đặc thù: Học sinh được rèn năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo. 
- Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm rút kinh nghệm để tránh những sai sót phổ biến và những lỗi sai điển hình.
- Rút kinh nghiệm về cách giải, cách trình bày lời giải, ý thức khi làm bài kiểm tra                                                  
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng tổng hợp nhận xét của từng học sinh
2. Học liệu: Bài kiểm tra trắc nghiệm đã làm của học sinh
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp thông qua kết quả kiểm tra.
a.Mục tiêu: Đánh giá, nhận xét chung về kết quả và mức độ học tập của cả lớp
b.Nội dung: HS lắng nghe 
c.Sản phẩm: HS hiểu được kết quả chung của lớp
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV nhận xét chung về tình hình học tập môn Hình học của lớp và kết quả bài kiểm tra cuối kì I phần Hình học.
- Đa số học sinh làm có ý thức học tập, tính toán tương đối tốt.
- Đa số các em nắm vững kiến thức và kĩ năng cơ bản của bộ môn hình học 8.
- Các em làm bài kiểm tra phần hình học tương đối tốt, đa số các em đều làm được 
- Tuy nhiên, số lượng các em làm được câu 24; câu 25; câu 31 còn ít.
	



HOẠT ĐỘNG 2 : TRẢ BÀI, SỬA BÀI KIỂM TRA
1-Mục tiêu: -  Hướng dẫn giải và trình bày chính xác bài làm rút kinh nghệm để tránh những sai sót phổ biến và những lỗi sai điển hình. Rút kinh nghiệm về cách giải, ý thức khi làm bài kiểm tra 
2-.Nội dung: Chữa bài kiểm tra 
3-Sản phẩm: HS hiểu được lời giải của các bài toán
4-Tổ chức thực hiện:
GV đưa đáp án bài kiểm tra

· ĐÁP ÁN
	2- A
	2 - C
	3 - D
	4 - B
	5 - B
	6 - C
	7 - D
	8 - C
	9 - A
	10 - B

	11- B
	12- B
	13-C
	14-A
	15- B
	16- B
	17-C
	18-A
	19-B
	20-B

	21-B
	22-D
	23-A
	24-A
	25-B
	26-A
	27-C
	28-D
	29-C
	30-D

	31-A
	32-A
	33-C
	34-A
	35-C
	36-D
	37-D
	38-A
	39-C
	40-A



· Câu nào các con chưa làm được thì HD học sinh làm
*Hướng dẫn về nhà: GV yêu cầu HS tìm các bài tập dạng tương tự với bài kiểm tra và làm vào vở
- Chuẩn bị trước các bài tập ở cuối bài: PHÉP CHIA HẾT CÁC SỐ NGUYÊN. QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN”
***************************************************************
BÀI: PHÉP CHIA HẾT CÁC SỐ NGUYÊN. QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN (tiếp)
Ngày dạy:
Tiết 3.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
-  GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 1+ 2+ 3 + 5 + 6( SGK- tr87)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở, sau đó trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 1 :
a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9
b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8
c) 75 : 25 = 3
d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23
Bài 2 :
a) 36 : (- 6) =  -6 < 0
b) (- 15) : (- 3) = 5
   (- 63) : 7 = -9
Có 5 > 0 > -9
=> (- 15) : (- 3) > (- 63) : 7
Bài 3:
	a) (- 3). x = 36 
             x = 36 : (- 3) 
             x = - (36 : 3) 
             x = - 12
	b) (- 100) : (x + 5) = - 5
 		x + 5 = (-100) : (-5)
		x +5 = 20
		x      = 15


Bài 5 :
a) Đúng. Vì (- 36) = (- 9) . 4
b) Sai. Vì 5 không là ước của 18.
Bài 6:
a) 4 chia hết cho x 
=> x  Ư(4) = {2; - 2; 4; - 4}
b) - 13 chia hết cho x + 2.
=>  x+ 2  Ư(-13) = { 1; -1; 13; -13}
=> x  { -1; -3; 11; -15}
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 4 + 7 + 8 ( SGK –tr 87)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các bài tập và trình bày bảng.
Kết quả :
Bài 4 :
Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày là:
[(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3] : 5 = - 2oC.
Bài 7:
a) Quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày được biểu thị bằng phép tính:
[3 + (- 2)] . 2
b) 
Sau 5 ngày ốc sên leo được:
 [3 + (- 2)] . 5 = 5 m.
c) 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.
=> Sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được: 3 + (-2) = 1 m
- Đến hết ngày thứ 7 (168 giờ) ốc sên leo được: (168 :  24). 1 = 7 m.
Vì 12 giờ đầu ốc sên leo được 3m => 4 giờ đầu ốc sên leo được 1m.
=> Tổng số giờ ốc sên leo từ gốc cây chạm đến ngọn cây là: 168 + 4 = 170 giờ.
Kết luận: Tổng số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây là 170 giờ.
Bài 8:  HS thực hành sử dụng máy tính thực hiện các phép tính, sau khi tính xong đối chiếu với các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Hoàn thành các bài tập còn thiếu.
- Xem trước bài: Đối xứng trong thực tiễn.
********************************************************************
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết theo KHBD: 66 +67
BÀI 7: ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TIỄN 
	( Thực hiện trong 2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tính đối xứng trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế có cấu trúc đối xứng, cân xứng như: cầu vồng; con bướm; ...
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Tìm và phát hiện các hình ảnh có sự đối xứng, cân xứng và biết được ý nghĩa của nó trong thực tế đời sống.
- Nhận ra các yếu tố đối xứng với nhau trên mỗi hình có tính đối xứng ( cân xứng) đó.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, một số thiết bị, hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc cân xứng trong thực tế cuộc sống.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, sưu tâm một số tranh ảnh, đồ vật có sự đối xứng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
GV tổ chức hoạt động nhằm cho HS nhớ lại các đặc điểm về hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung kiến thức đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
HS trình bày được nội dung kiến thức đã học.
+ GV dẫn dắt, đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ:
· Khái niệm hình có trục đối xứng. Ví dụ minh họa.
· Khái niệm hình có tâm đối xứng.Ví dụ minh họa.
+ GV giao một bài toán ( chiếu slide): 
“Hình nào sau đây vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.”
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đối với mỗi câu  hỏi, 1HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Đối với bài tập, GV cho HS thảo luận trong 2p làm nháp, giơ tay trình bày miệng tại chỗ.
- GV: quan sát, kiểm tra, bao quát HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, những hình ảnh này dù có hay không có trục đối xứng, ta vẫn cảm nhận được sự cân đối, hài hòa của chúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sự cân đối, hài hòa đó mang lại ý nghĩa gì.”
B.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Tiết 1
Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS đọc và nhận biết được tính đối xứng của vật thể trong tự nhiên, trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ thông qua trải nghiệm, quan sát, ...
- Giúp các em có được biểu tượng về những vật thể (trên hình 2 chiều) có cấu trúc đối xứng (cân xứng).
- Tăng cường ứng dụng thực tiễn, liên môn. Hơn nữa, còn giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của những hình có tính cân xứng khi học toán.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Hoạt động, Luyện tập
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
I. Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên:
- GV chiếu các hình ảnh như trong SGK và giới thiệu:
+ Chúng ta đã được học, tìm hiểu về tâm đối xứng, trục đối xứng. Tính đối xứng là sự giống nhau củ một hình qua đường trục hoặc qua tâm, tạo nên sự cân bằng. Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú.
+ GV mô phỏng vá phân tích tính đối xứng các hình ảnh có trong SGK: Mặt Trăng, cầu vồng, con công, con bướm, chiếc lá..
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+ GV cho HS trao đổi, thảo luận theo tổ tìm thêm VD về các hình ảnh đối xứng trong thế giới tự nhiên.
- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong tự nhiên có ý nghĩa gì?”
II. Tính đối xứng trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ.
- GV chiếu các hình ảnh như trong SGK và giới thiệu:
Một trong các nguyên tắc quan trọng với nghệ thuật hay kiến trúc là nguyên tắc cân bằng. Hầu hết thiết kế về kiến trúc, đồ hoạ, hay một tác phẩm nghệ thuật nào đều phải thực hiện tốt yếu tố cân bằng. Vì thế, bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc, chẳng hạn: Nhà hát lớn tại Hà Nội (Hình 84); cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế (Hình 85); Dinh Độc Lập (Hình 86); cầu Nhật Tân (Hình 87); chợ Bến Thành (Hình 88).
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- GV cho HS trao đổi, nếu hiểu biết về các địa danh trên.
- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong kiến trúc có ý nghĩa gì?”
- GV chiếu các hình ảnh trong thiết kế, công nghệ và giới thiệu:
Trong thiết kế, công nghệ, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các bố cục có tính đối xứng. Các công trình hay máy móc muốn tồn tại, ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt thì phải chú trọng đến tính cân xứng. 
Chẳng hạn: thiết kế hoa văn trong xây dựng (Hình 89); thiết kế hoa văn trong trang trí (Hình 90 và Hình 91); thiết kế nhà (Hình 92); thiết kế máy bay (Hình 93); thiết kế ô tô (Hình 94); ...
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- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong thiết kê, công nghệ có ý nghĩa gì?”
- GV yêu cầu HS trao đổi và nêu một số ví dụ về đối xứng mà em biết để hoàn thành phần Luyện tập trong SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý nghe, tìm hiểu, tiếp nhận, trao đổi nhóm và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm giơ tay, trình bày câu trả lời tại chỗ.
- Các HS khác chú ý nghe và bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, khái quát lại ý nghĩa của các hình đối xứng trong thực tế cuộc sống.
**************************************************************
Ngày dạy :
Tiết 2
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 116) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :Tìm hiểu thêm về tính đối xứng trong tự nhiên( với vật chất, cây cối, chim thú,...) trong nghệ thuật, trang trí, thiết kế, công nghệ,.....
[image: ] [image: ]
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Bài 2 :
Gấp và cắt giấy thành chữ các chữ in hoa theo hướng dẫn SGK
=> HS thực hành thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm đối xứng trong toán học trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
1. Nhiệm vụ cá nhân
- Ôn lại các kiến thức và ghi nhớ kiến thức trong chương III.
2. Nhiệm vụ theo tổ
- Thiết kế sơ đồ tư duy theo sáng tạo riêng của mỗi nhóm để tổng hợp kiến thức Bài 1 – Bai 7 ( GV hướng dẫn 3 nhóm các nội dung lớn cần hoàn thành) trình bày ra giấy A0 hoặc A1 và báo cáo vào buổi học sau.
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Nam & d9 cao hang nghin mét so v6i myc nwéc bién cing dia hinh cha Xay dung gidi phap khic phyc nhiing rii ro

yéu la nii cao, Nepal, Bhutan, hay Lesotho l1a nhitng quéc gia c6 d cao trong hoat déng du
dia hinh trung binh ding déu thé giéi.
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Béo ton ban sic van héa dan toc gin véi
phat trién du lich

Bhutan: Bhutan 1a qudc gia c¢6 dd cao dia hinh trung binh dung dau thé
gi6i, khodng 3.300 m so véi myc nudce bién. Phan phia Béc cia Bhutan 1a
céc dinh nui cao, sic nhon cta ddy Himalaya, trong d6 c6 Gangkhar
Puensum la dinh nui cao nhét v6i do cao gan 7.600 m. Phia Nam cla
Bhutan bao gom cdc khu vuc doi nui, cao nguyén, thung ling va 1a noi cw
tri ctia phan 16n cw dan Bhutan. Anh: Newmarketholidays.

Nhiing "Ifo tuéng” trong cuge chién
chang dai dich
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Nhimg dong chay trén bé mat Trai Dat 12 ngudn tai nguyén nude chinh cia con ngudi, trong
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46 séng hd 13 ngudn cung cép nuée quan trong nhét, nhung déi véi hd thi khong phit
chiing du c6 thé duoc st dung lam ngudn tai nguyén nude cho sy séng cia con ngudi.

‘Theo tinh chit cia nuée trong hb, chiing ta c6 thé chia ra thi hd e ngot va hd nuée man.

Vi du, hd Poyang, hd Dongting va hd Taihu déu 12 nhitng hb nude ngot, va nhiéu hd trén cao
‘nguyén Thai Hai - Tay Tang, nhw hé Thanh Hai, Namco va Selinco, v.v. Cac hb d6 déu la
nhirag h nude man vi khong thé duoc sit dung lam ngudn nuéc sinh hoat

Trén thue té, s6 rong hé & phia tay bac Trung Quée twrong déi it. C6 mét hru vue & phia
déng nam Tén Cuong goi la "Luru vyre Turpan”. Khu vire nay khong chi ndi tiéng vi nho, ma
06 con s& hiru mét d cao hét sire ddc biét. Liru vue nay c6 46 cao 154 mét dudi mue nude
‘bién (thdp hon mue nwée bién 154 mét). Nhung tai sao voi o cao nhw vay hru vue nay lai
khéng co hd nwée 16n ndo duoc hinh thanh?
Dé tra 161 cau hoi nay, trude tién, hiy xem xét lai dinh nghia vé mét hd nude. Ho la nhimg
Khoang nuée dong twong déi rong va sau trong it lién. HO thuong khong co dién tich nhit
0’ dinh. C6 nhimg ho rat 16n, dién tich réng hang van km2 nhwr hd Victoria & chau Phi, ho A-ran
& chéu A, nwmg ciing ¢6 nhitg hé nho chi réng vai tram m2
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